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QUYỂN T1 
(IN LẦN THỨ HAI) 


% Đại-Tướng CAO -VĂN-~ VIÊN 
lồng Tham-Mưu Trưởng QLVNCH; đề tựa. 


W%_ Trung-Tá PHẠM - VĂN - SƠN 
lrưởng-Khối Quân-Sử P5 Bộ TTM, biên soạn. 


Những trang sách sau đâu được 
0iắt ra đề kỷ công sự nghiệp các bậc tin 
liệt, các cha anh chúng ta qua bốn ngản 
năm lịch-sử đã tranh-đấu rất anh-diing 
0à hụ sinh, nhờ âu chúng ta luỏn luôn 
thẳng được những kẻ thù hùng-mạnh, 
giữ oững được cõi bờ 0d đang có một 

_tương-lai mỗi ngàu một nhiều hứa-hẹn 
dưới trời Đông-Á. 


«Bộ Tổng Tham-Mưu GLVNCH » 


TỰA 


Nước ta tuy ra đởi tử nhiểu thế-kỷ trước Công-nguyền, nhưng đến thế- 
kỷ thứ XI Quôc-gia mới được ổn-định vể mọi phưởng-diện. 


Cứng tử giai-đoạn nảy, văn-hóa dân-tộc bắt đâu phát-huy và mỗi ngày 
một thịnh đạt. Những bộ Quôe-sử được lẩn lượt ra đởi, ghi chép mọi tiên-hóa cửa 
giống nỏi Lạc-Việt. Nhưng tới nay chưa cơ một nhà chép sử nảo viết riềng về Quần- 
đội. Nhỉn ra bền ngoài thề“giới, những tác phẩm quân-sử cững chỉ mới xuât-hiện gẩh 
đây. Chử-trương cứng như nhiệm-vụ cửa cac nhà quân-sử đương kim không nhẩm ghi 
dấu vết cưa các cuộc chiên-tranh trong nươc hay ngoải nước mà thôi, cỏn coi việc 
sưu tẩm những nguyên nhân thảnh-bai, nhận định ưu khuyết điểm cửa các tổ-chức 
quân-đội củng các phương-pháp chiến-đầu mới là phẩn căn-bẩn. 


Với quan-diểm này, tôi thấy Quân-sử có một tẩm quan-trong hết sức 
lớn lao trong khoa-học chiến-tranh, nên tôi rât nong QL.VNCH sớm muộn phẩi có 
một bộ Quân-sử, vửa nơi lên được đây đử sự thảnh-lập các tổ-chức võ-trang cưa nước 
ta, sự tiền-triển cửa nó qua các triêù-đại, vưa phẩn-ảnh các cuộc chiên-đấu rất anh- 
đứng và tỉnh-thẩhn hy-sinh cao độ cửa cha anh chưng ta tử ngảy lập quôc đên bây giờ. 


Khối Quân-sử cửa QLVNCH được thành lập hơn một năm nay, đã lãnh 
nhiệm-vụ nảy vả hôm nay mang ra giới thiệu với chưng ta cuốn sử đâù tiền (cuốn I) 
của Quân-đội Việt-Nam dưới các triểùu đại phong-kiến kể tử đẩu Công-nguyên đến: 


^ 


cuối thê-kỷ XIX tức là cuối đỏi Nguyễn, 
Cuôn sử này gồìn : 
1/- Phần tô-chức 
2/- Phẩh huân-luyện 
3/- Phẩn trang-bị 
4/-- Phẩn câp dưỡng 
5/- Phẩn kỷ-luật 
6/- Các chiên-pháp vả binh-thuyết Việt-Nam 


Tôi nhận thấy Khối Quân-sử dã có những sự cố- gắng trong việc sưu. 
ẩm và biển-soạn ; tuy nhiền nếu Quốc-Gi2 Việt-Nam không lâm vảo các cuộc nội- 
tình ngoại biến "tử nhiều thế-hệ, cuốn sử cửa chứng ta có thể xúc-tich nhiều hơn, 
nhất lả về phẩn tải-Hiệu. 


Do sự kiện nảy, tồi thiết tha mong chờ ở các chiên-hữu một sự bổ-khuyết 
nếu cơ thể, để cuốn sách nảy được tăng thềm giá-trị. 


Các chiến-hửu l Cha anh chúng ta để lại cho chứng ta một hương-hỏa 
vô-củng vÏ-đại : đơ lả những trang lịch-sử, ghi chép những công-trÌnh xây-dưng và 


chiến-đâu hết sức oanh-liệt. Nhở vậy, giống nỏi chưng ta mới đử khả-năng tranh sống 
dưới ánh sáng mặt trởi vả tổn tại đến giở phút này. 


Những trang-sử ấÿ, hồm qua đã được ghỉ bằng máu và nước mất. Hồm 
nay nơ phẩi nơi lên những quả-cẩm vả hy-sinh cửa toản-thể Quân-đội chưng ta. VÌ 
sao ? Vỉ chưng ta quyết tâm nổi gợt tiển-nhân vả quyết-tâm trổ lởi cho hậu thể; có 
vậy mai sau lịch-sử cửa QLVNCH mới được tồ-điề bẩng những nét vảng lồng lấy, 
mới nuôi dưỡng được cái hửng-khí cửa dần-tộc qua muồn đởi. 


Ý nguyện nảy không riêng cửa tôi mà còn cửa các chiến-hữu nứa. 


n 


KBC 40.02, ngảy 19 tháng 06 năm 1968 


Đại-Tướng CAO-VĂN-VIÊN 
Tổng Tham-Viưu-'Trưởng QLVNCH 
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Lời mở đầu. 
"Nguồn-gốc của dân- tộc Việt-Nem, 


Các diễn-tiến chéánh-trị của Quốc-gio - bộ _ 
Việt-Nam và các gioi-đoạn Bắc kàa2/-7 _—- ˆ 
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Quân-lực Việt-Nam 
qua các thời đại 


A.= Lời mở đầu. 


Dán-tộc Việt-Nam là một tron 
những khối dân-tộc kỳ-cựu vào bậc nhất 
ở Á-Châu. 


Do mổi liên-hệ với Hán-tộc từ 
thời cổ-đại, đân-tộc chúng ta đã được ghỉ 
chép vào lịch-sử bang-giao của Trung- 
quốc từ đời Chu-Thành-Vương (2.858 
trước Công-nguyên) là nước ““Việt- 
Thường” và lịch-sử nước bạn còn viết 
nhiều trang về cuộc tranh -- giành quyền 
sống dưới ánh-sáng mặt trời giữa Hán 
tộc và Việt tộc cũng như với nhiều dân- 
tộc nhược-tiểu khác chung quanh lưu-vực 
sông Hoàng-Hà và ngoài bờ cði rộng lớn 
mềnh mông của họ. 


 ớg Hán trên 40 thế-kỷ trước 
tương-đối có một nền văn-minh sớm và 
sán -lạn hơn nhiều dân-tộc trên thế-giới 
nhất là ở Á-Đống nên đã coi thường các 
dân-tộc láng-giểng do đó họ đã gọi các 
đân-tộc này là Đông-di, TÂy-di, Bắc-di 
(Rợ Nhung) và Nam-man (Việt-tộc). Danh 
tử này đã nói lên tất cẩ sự kiêu-ngao 
của họ mặc dẫu có đúng sự thực một 
Phần nào bởi quả thật họ có một trÌnh- 
độ vắn-hóa cao hon ta thuỡ Ấy. 


Tuy vậy thắng-trầm là định-luất 
bất-di-dịch của các dân-tộc dưới ánh- 
sáng của mặt trời, từ cả-nhân đến Quốc- 
Gia, đến các chủng tộc nến chính các 
dân-tộc bị Hán-tộc đàn-áp, thôn- tỉnh, nô~ 
lệ-hóa cũng có nhiều phen quật-cường 
đánh phá Trung-quốc tơi-bdì và bắt 
nhiều Vương-triều Trung-quốc phải xưng 
thn nạp cổng và có khi đã làm chủ cả 
toàn bộ lục-địa Trung-quốc nữa. 


Dân-tộc Việt chưa được cái vinh- 
dự này nhưng cơ điều đặc-biệt hơn là đã 
tồn-tại đến ngày nay sau nhiều cuộc 
thắng Hán vẻ-vang, đuổi quân xâm-lăng 
của họ ra ngoài bờ cõi, khói-phục được 
nền độc-lập cho đến ngày nay đang giữ 
một vai-trò tiền-đồn của Thế-Giới Tự- 
Do bên nầy bán-cầu. 


Trái lại các đân-tộc đã từng oai- 
hùng kéo quân vào dày xéo Trung-quốc 
hầu hết đã bị Hán-hóa và bị xóa mờ tên 
tuổi trên bản-đô Á-Châu. 


Chính sử của 'Trung-quốc đã tỏ sự 


kÍnh-phục Việt-tộc qua nhiều trang nôi về 
các cuộc va chạm giữa họ và ta trên 
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các cuộc tranh-chấp ngoại-giao và quân- 
sự. Người Hán đã công nhận người Việt 
là một giống kiều hùng và nước Việt 
là một “Văn-hiển chi-bang”..., cho tới 
cuổi thê-kỷ 19, do lỡ lầm, một ván cờ 
quốc-sự, người Việt bị rơi vào vòng lệ 
thuộc của Tây-phương thỉ cũng thêm một 
phen nữa dân-tộc Việt trổi dậy tranh-đấu 
chống Đế-quốc tỏ được sự nổi tiếp của 
một truyền-thống Tu từ nhiều đời, 
Cũng như người phương Bắc nhiều phen 
“cuổn gói ra về thÌ người Tây-phương_ 
mặc dầu trong tay nhiều cơ-giới tối-tần, 
tiền dòng bạc chảy cũng lên đường không 
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kèn không trống sau 80 năm đặt nền 
thống trị ở xứ này. 


Vậy trước cái quy-luật khôn sống 
mống chết, mạnh được yếu thua, người 
dân Việt-Nam cũng như người quân nhân 
Việt đã làm được những sự nghiệp gì, 
những kỳ. công nào để được:ghi chép vào 
lịch-sử ? Vai trò của họ hôm qua cũng 
như hồm nay trong Quốc-Gia ngoài Quốc- 
tế đặc-biệt đến mức nào cuốn sử này sẽ 
có nhiệm vụ nói lên một cách trung thực 
cung các bạn đọc, 


“St àdm em ^¬ m & z~ =. 
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B.—= Nguồn-gốc của dôn-tộc Việt-Nam. 


Trên bỉnh-diện khoa-học, mọi sự 
trên đời không có gÌ là bất ngờ cả. Muốn 
hiểu hiện tại, người ta nhìn vào quá-khứ, 
muốn biết tương-lai, người ta không thể 
không xét đến hiện tại. Một dân-tộc hùng 
mạnh phải có những đặc điểm tỉnh-thần, 
vật-chất và sự hùng mạnh phải do các 
yếu-tố nhân-văn, địa-lý, lịch- sử, sinh- lý, 
nhân chủng v.v..., và hoằn-cẳnh chinh-trị 
cẩu-tạo nên. Người Đông-phương cững như 
Tây-phương đã công nhận nhiều giả-trị 
đắc-biệt của con người Việt-Nam trước 
quan- điểm này. Người Việt cho tởi ngảy 
nay tuy chỉ là một dân-tộc nhưọc-tiểu 
như nhiễu dân-tôc nhưộc-tiểu khác tử Đông 
qua Tây trên Thế-giới nhưng thông-minh, 
lỗi-lạc nhất là lại cỏ tinh-thân quật cường 
hơn thiên-hạ (nếu so với các dẳn-tộc Á- 
Châu chẳng hạn) lịch-sử từng chưng-minh 
sư việc: nãy qua nhiều thỡi-đại, vậy với 
những trang-sử duối đây người ta có thể 
thây dân tộc Việt giông người và khác 
người ở những điểm nào ? 


„  Edoward Chavanne dịch-giả tác- 
phẩm Sử-Ký của Tư-Mã-Thiên (một Sử- 
gia có uy-tín nhật của Trung-quôc) và 
nhà Sử-học Pháp lä Léonard Aurousseau 
đã giải-đoán rằng người Việt ta xưa lã 
dần nước Việt ở'Trung-quốc thời Trung- 
CỔ và sinh-tu tại miễn Bắc tỉnh Chiết- 
Giang đến thể-kỷ IV trước Cðng-nguyên 
thÌ bị tiêu-diệt (1). Nhưng trước cuộc 
Suy-vong của 'nước Việt, có một nhóm 
người Việt làm nghề đánh cả đã vượt biển 
tiến miễn Trung-châu sông Hồng và sông 
Mã ở Viét-Nam gặp giống người thổ- 


=—== : SH j.IẾ 
(1) Wotes sưc les oriáines dụ peuple annamite. 


trước ở đây lä giống Indonẻsia. Giống 
người nảy đang ở một trÌnh-độ vản-hóa 
lạc-hậu nên đã phải lui dẩn để nhường 
miền đất rộng-rãi phÏ-nhiêu cho họ. DĨ- 
nhiền đấ có những sư gãy-gổ, tranh-giành 
giữa hai giông người mới vä cứ. - Bề 
khác có giống người Thái từ miển Vân-' 
Nam di-cư xuống Tây- Bắc Việt-Nam cững 
mạnh hơn người Indonesia vã giống 
Indonésia bị ép giửa hai lần song mạnh 
đấ bị đồng-hơa. 


Một giẩ-thuyết khác nhưng tương- 
tự cho răng người Viêt-Nam cững như 
người Thái đều từ Cao-nguyên Tây-Tạng 
phảt-xuất xuỗng miỄn Nam ; một theo dọc 
sông Hồng, một theo dọc sông Cửu-Long 
(Mê-Kong) tiến xuống phương Nam lập 
ra nước Việt-Nam, nước Ai-L.ao và Thái- 
Lan ngầy nay (2). 


Gần đây một số nhà bác-học, 
nhân-chủng học, nhân-loại học, sinh-lý _ 
học v.v..., cho rằng mặc dầu vế thớt 
Chavannes, Aurousseau đã dựa nhiều vão 
khẩo-cổ-học vã vão một số thư-tích của 
Trung- quốc như TiỂn-Hấn-thư, Hậu-Hán- 
thư, Sử-ký v.v..., để giải-thích vỀ lai- 
nguyên của dân-tộc Việt-Nam, giả-thuyết 
của các Ông chưa dửt-khoát vä vừng- 
văng lắm. 


Madeleine Colani, Henri Mansuy, 
Patte, Parmentier v.v..., chuyên nghiên- 
cứu các khoa-học, các lãnh-vực học- 
thuật vã các quan-hệ lịch-sử, cùng vài 
nhà khảo:cổ-học Thụy-điển, Hồa-Lan, 


(2) Ta có thể nói rầng ngưồi Lão và Thái là một do 
nôn nữ văn hóa điỗễng@ nhau. 
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c0 25 Xà cát 
Nhật-Bản nữa cũng đã đưa ra nhiều tãi- 
êm đáng chú ý để nói lên rằng Thánh- Tổ 
Indondsia và Mélanésia là Thánh- Tổ nhân 
chủng cơ-bẩn của dân-tộc Việt-Nam. 


Người Mếlanesia và Indonesia từ 
đâu đến bản đảo Đông-dương ? Có thể 
trả lời ngay rằng họ từ các đảo thuộc 
quẩn-đảo Nam-dương hay từ Ấn-Độ đến 
bán-đảo Đông-dương nhưng các nhà khảo- 
cổ chưa minh-xác hẳn về vấn đề này. 
Điểu rõ rệt là dẩu-vết mối liên-quan 
nhân-chủng giửa những người Indonẻsia 
và Mélanésia và các dân-tộc Đông-Nam 
Á-Châu có thể tìm thấy ở Đông-Bắc 
Ẩn-Độ qua Diễn-Diện, Thải-Lan, Mã- 
Lai, Khơ-Me, Việt-Nam, Phi-Luật-Tân, 
Nhật- Bản, quần-đảo Nam-dương, các đảo 
giữa Thái-BÌnh Dương và thuộc châu Úc 
V.V... 


VỀ dân-tộc-học, dn-tộc Việt- 
Nam có những điểm tương-đổng với các 
dân-tộc ở các đảo thuộc châu Đại-dương 
như sau ; 


- Tục sâm mình là tục rất phổ- 
biến cửa Ông cha chứng ta từ thương-cổ. 
Các dân tộc ở châu Úc, châu Đạidươsg cũng 
vẫn giữ tục nầy đến ngầy nay để biểu- 
thị họ thuộc về thị-tộc nào vã chiếm 
địa-vị xã-hồi no. 

- Tục sâm mình theo hình con giao- 
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long (tức con cá sấu), có thể do sau khi 
tiếp xúc với văn-hóa Trung-quốc, người 
Việt đã sâm mỉnh theo-hính con rồng 
thật ra cửng lã con cả sấu được tô sữa 
mầ thôi. Các dân-tộc chậu Úc, xét ra 
thường, lây con cá sẩu hay một loài chim 
lầm tổ-tiên, Người Mélanésia ở đảo Tần 
GuiNée €9 tục đắt ở mũi thuyền hình 
con cá sâu (tổ-tiên của họ) vã hình mặt 
người ở mðm con cá sấu. : 


ˆ Tục nhuộm răng ăn trầu cũng là 

h ộ cũng 1 

ủy chun có rất lâu đồi từ NHật- Bắn 
tÖng khấp vùng Nam, Kể cả dân thiểu.. 
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số Trung-quốc ở Quảng-Đông, Quảng 
Tây, đổng-bầo Thượng, dân Khð-Mẹ, 
Lão, Ẩn-Đô ở miền Đông-Bắc v.v,., 


- Ngôn ngữ Việt-Nam tử hai thế kỷ 
trước Công-nguyên qua một cuộc tỉnh- 
duyên gượng ép giữa hai giông Việt-Han 
chịu ẩnh-hưởng cửa văn-tự Trung-quốc 
khả sâu đậm, tuy ngôn-ngử Việt vân giử 
được một số tù-vị cơ-bản thuân-tuy 
Việt-Nam và 1 phần trọng yếu của những 
từ-vị cd-bản ấy là từ-vị cd-bản của loại 
ngữ-ngôn Môn-Khơ-Me : 


« Ngữ-ngôn của đồng-bầo Thượng 
ở dãy Truồng-sơn. 


2 Ngữ-ngôn của người thổ-dân Mã- 
Lai. ' 


„ Ngữ-ngôn của người Khở-Me. 


« Ngữ-ngôn của thổ-dần ở lúu- vực 
sồng Soloven và Miến-Điện. 


- Nghệ-thuật Việt-Nam về kiến-trức 
nếu so với nghệ-thuật Indonésia hoặc 
nghệ-thuật Úc-châu có những liên-quan 
đặc-biệt, tỈ-dụ : các dinh cơ làm theo 
kiểu nhà sàn, các nhà công ở mỗi làng 
của đồng-bào Thượng tại KonTum, các 
nhà của các dân Borneo, Dayek, Nam- 
đương, Sumatra v.v... 


- VỆ mắt nhân-chủng Sinh-lý-học 
(anthropobiologie) tầm vóc trung-bÌnh 
của tất cả loài người là 1m65, tầm vóc 
Của người Việt-Nam thuộc loại tầm vóc 
thấp nghĩa là dưỏi 1m65, đó là tẩìn vóc 
phổ-biễn của giống người Indonésia. 


Tóm lại chỉ từng đó bằng cớ về 
khảo-cổ học, dân-tộc-học, ngữ-ngôn-học, 
nhân-chủng Sinh-lý học, ta có thếtin r lự 
tổ-tiền của người Việt-Nam như của nhiều 
dân-tộc khác trên bán-đảo Đông- dương, 

ĐỒng- Nam A, ở Thái-Bình dương trong 
thời Yiễn-cổ là người Mé\anésia - Indone- 


Những tập-đoàn Mélanésia - Indo- 
nésia tuy có nhiều tập tục giống nhau, 
cơ-cấu sinh-lý giống nhau, nhưng dần dà 
các biến-thiên lịch-sử đã ảnh-hưởng 
đến cuộc sống vật chất và tinh-thần, tự- 
nhiễn họ có mỗi ngày một số điểm dị- 
biệt để trở thành những sắc dân riêng 
biệt. 


Nhất là dân-tộc Việt khi tiếp-xúc 
với giống Hấn ở phương Bắc là giống 
người có một nền văn-hóa tướng-đối 
cao hơn, tất nhiềến vÌ thế đã chịu ít 
nhiều thay đổi trên các cơ-cấu sinh-lý. 


Còn nói người Việt đến sinh sống 
trên bắn đảo Đông-dương và nguồi Việt 
có mặt ở lưu-vực sông Dường-Tử có là 
một hay không thỉ ta cô thể nghĩ rần 
sử sách của người Hán chép chưa dễ cô 
sai lầm. Họ là dân-tộc láng giồng đã 
đụng chạm nhiều với chúng ta, khổng thể 
nào họ lại có những sự biên-chép vu-vơ 
được. Tập đoần người Việt ở những thuở 
xa-xôi của lịch-sử đã có thể chia ra 
một đồi nhốm cùng với nhiều tập đoàn 
huynh đệ Mélanésia - Indonésia phiêu- 
lưu lên bấn đảo Đông-dương qua miền 
Bắc Ấn-Độ rồi chuyển-dịch qua vùng 
Chiết-Giang hoặc để cớ tập đoàn Việt- 
tộc từ ngoài Thái-Bỉnh-Dương nhập vào 
miễn Phúc-Kiến cũng như một số Indo- 
nésia khác đến lập nghiệp an-cư tại các 
quần-đảo Đống-Bắc nước Tàu lập ra 
nước Nhật ngày nay. 


Ngoài ra so sánh lịch-sử cạnh 
tranh và sinh-tồn giữa các đân-tộc Á- 
Châu, các học giả trền thế-giới đều công 
nhận dắn-tộc Việt-Nam thuộc loại dân 
tỘc đản anh và tiền tiến ở bền nảy Thái- 
BÌnh-Dương vả bao giờ cũng có nhiều 
triển vọng về tương lai, tuy tửng nhiều 
Phẩn gặp những biến-cố bi-đát không 
tranh được bên những lân quốc lớn mạnh 


Yầ hiếu- chiến; 


Tỏm lại dân-tộc Việt-Nam cũng 
như quốc-gia Việt-Nam xưa và nay có 
nhiều sự phúc-tạp và kỳ-dị về nguồn 
gốc, văn-hóa và lịch-sử sau nhiều thế- 
hệ vả chạm hay hòa hợp với nhiều dân- 
tộc khác từ châu Đại-Dương tiển vào, 
hay từ các vùng bỉnh-nguyên Trung-AÁ tràn 
tới. Tuy vậy dân-tộc ta mỗi ngày một 
lớn mạnh trên bán-đảo này và mỗi ngày 
có thềm nhiều sắc-thái đặc-biệt trong khi 
các dân-tộc khác hoặc còn chậm tiến, 
hoặc bị lu mờ tên tuổi trên bán-đảo này 
như Chiêm-thành, Chân-Lập và Phù- 
Nam v.v... Mà có lẽ vÌ những đặc điểm 
này đã lâu đời ông cha người Việt tự 
gán cho mỉnh thuộc một dòng giống phi- 
thường : Con Rồng Cháu Tiên với cả 
một sự kiêu-hãnh như nhiều dân-tộc lớn 
trên Thế-giới ngày nay. 


Để giải-thích, một truyền-thuyết 
của người Việt nói rằng mính là conEháu 
Lạc-Long quân, vua nước XÍch- quỷ mà bờ 
cði giáp Động-ĐÌnh-Hồ (Hồ-Nam) về phía 
Bắc và liên ranh với nước Hồ- Tôn (Chiêm 
thành) về phía Nam, liền với Ba-Thục 
(Iú-Xuyên) về phía Tây, Nam-Hải về 
phía Đông. 


Lạc-Long-Quân lấy con gái vua 
Đế-Lai tên là Âu-Cơ sinh một lần một 
trăm con trai do một bọc trứng sau nảy 
một nửa theo mẹ lên núi, một nữa theo 
cha xuống biển - Nước XÍch-Quỷ chia ra 
nhiều nước gọi lả Bách-Việt rắi-rác 
khắp lãnh-thớ miền Nam Trung-quốc gồm 
địa-phận các Tỉnh Hồ-Nam, Quảng-Đông 
và Quẩảng-Tây, Con trưởng của Lạc- 
Long-Quân được làm vua nước Văn-Lang 
xưng là Hùng-Vương trị vÌ một giang-san 
gồm tất cả vùng Bắc- Việt chạy vào Thừa- 
Thiên ngày nay và lập ra họ Hồng-Bàng 
nối truyền từ 2879 - 258 trước Cổng- 
nguyền thÌ mất vào tay An-Dương- Vương, 
một tù-trưởng hùng mạnh chúa xứ Tây- 
Nam Trung-quốc là Vân-Nam bây giờ. 
Thâu được đất đai của Văn-Lang, An- 
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-Vương hóp nhất lấy quốc- hiệu là 
_ 9y Đến nh 258 trước Công-nguyên, 
Âu-Lạc mất về tay Triệu-Đà lä một 
tướng của nhà Tâà luc này đang có mắt 
ở hai tỉnh Quảng-Đông, Quảng-Tây với 
nhiệm-vụ mở rộng bờ cối về phương Nam 
của Thủy-Hoäng-Để Tâh-Chiúh. 


Triều-Đà sap-nhập Âu-Lạc vào 
lấnh-thổ của minh lập ra nước Nam- ViỆt, 
xưng để vào năm 258, Nẩm 111 trước 
Công-nguyên con châu họ Triệu bại trận, 
Nam-Việt bị lệ-thuộc về nhà Tây-Hản 
một triểu-ðÖai oanh-liệt vừa hưng-khởi 
ở miền Bắc Trung-quôc. 


Từ nhà Triệu tới năm 939 người 
Việt bị giông Hán đô-hộ, thời Bắc-thuộc 
được chia ra 4 thời kỹ riêng biệt như sau : 


- Bắc thuộc lần thự nhất (207 - 111 
trước C.N). 


Triệu-Dầ tưởng của nhà Tẩn 
mang 500.000 quân viỂn xâm xuống phương 
Nam cướp được nước Âu-Lạc lập ra nước 
Nam-Việt - Năm II1 trước C.N Nam- 
Việt bị người Tầu chiếm cải ra Giao- 
Chỉ-Bộ đặt duổi quyển cai-trị trực-tiếp 
của họ như các châu quận bên Tảu vậy, 


- Bắc thuộc lẩn thứ hại (111 trước 
©.N đến 39 Sau C,N), 


Năm Kiên-Võ thứ 10 đời Hán- 
Quang-VĨ, Thái-thú Giao-Chỉ là Tô. 
Định quả tần-ác, hai gái Giao-Chỉ là 
bầ Trưng-Trắc và Trưng-Ñhị dòng dõi 
Lạc- Tướng ở huyện Mê-Linh (tỉnh Phúc- 
Yên) nổi lên đánh đuổi được quân thống- 
trị, khôi-phục được tự-do. Sau ba năm 
(40-43) nhầ Đông-Hẩn phái tướng Mã- 
làm sang đánh - Hai Bà thua trận tự- 
vân trên sông Hát, Giao-Chỉ lại trở về 
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với đòi sống nó-lệ đau-khổ hơn bao 
giờ hết. 


- Bắc thuộc lần thứ ba (43-544) 
nhà Đông Hán suy tan, Trung-quốc chia 


ra 3 nước : Thục, Ngụy, Ngô. Giao-Chỉ 
bầy giờ đổi ra Giao-Châu và lệ thuộc 
về Đồng-Ngô. 


Năm Mậu- Thìn (248) lại thêm một 
lần nữa gải Viêt-Nam phất cờ cách- 
mang chống đễ-quốc. Đó là bà Triệu- 
thị-Trinh (sử Tầu ghét gọi là Triệu- 
Ẩu). Sau 6 tháng ra quân bà Triệu thủa 
tuấn tiết, Năm Canh-Tỉ (280) đất Giao- 
Châu thuộc về nhà Tấn sau khi nhà Ngô 
mất nước. Trong giai-đoạn nầy Giao- 
Châu còn khổ thêm vÌ sự quấy nhiểu 
của dân Lâm-Ấp tức Chiềm-Thảnh, một 
quốc-gia cường-thịnh và hiểu chiến ở biên 
thùy miền Nam. Nằm Kỷ-Mùi (479) Giao- 
Châu đổi chủ : nhà Lương kê-nghiệp 
thực-dẫn đặt Tiêu-Tư lầm Thứ-sử Giao- 
Châu. Ông Lý-Bôn dấy quân đánh bọn 
đô-hộ lập ra nhà Tiển-Lý vào năm TÂn- 
Dậu (541) - Kế Lý-Bôn là Lý-Phật-Tử 
xưng đế-hiệu đến năm Nhâm-Tuất (602) 
Giao-Châu bị tưởng nhà Tùy là Luu: 
Phương lẫy thế mạnh dụ hàng được. Từ 
đỏ, Giao-Châu lại bị Tàu cai trị luôn 
336 nằm nữa, 


- Bắc thuộc lấn thứ Tự (603-939). 


Hai triêu -đại Tùy, Đường tha 
nhau đặt quyển đô-hộ ở Giao-Chấu tì 
năm 907 Ông Khúc- Thừa Dụ và con chấu 
giảnh được quyển cai-trị vào tay người 
mỉnh. Tiến năm 938 Ngô- Quyển thẳng quân 
Nam-Hắn mở đường cho các nhä Dinh, 
LÈ, Lý, Trần sau này tức là nên độc- 
lập của quốc-gia ViỆt-Nam. 


* 
Le 
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vi NV da 


Chương __ Ï] 


_Nền tự-chủ của Quốc-gia Việt-Nam - _, : 


Việt-Nam trên 
đườn6ó tự chủ 


Tổng quét : 


A. NHÀ NGÔ (939-965) : Tiền Ngô-Vương 
(939-965) xưng vương ở ngôi được 6 
năm thÌ qua đời (944) đóng đô ở 
Cổ-Loa (thuộc huyện Đông-Anh tỉnh 
Phủúc-Yên). 


Hậu-Ngô-Vương (950-956) gồm 
2 anh em Ngô-Xương-Văn vâ Ngô- 
Xương-Ngập cùng chung ngôi cẩm 
quyển được 15 năm thì có loạn 12 
Sử-quân, đến năm Mậu-ThÌn (968) 
mới kết thức do nơi Vạn thắng Vươn 
Đinh-Bộ-LĨnh người anh hủng xuất 
phát ở động Hoa-Lư tỉnh Ninh-BÌnh. 


. NHÀ ĐINH (968-980) : Đinh-Bộ~Lĩnh 
lên ngôi hoàng-để, đặt quốc hiệu lä 
Đại-Cô~ Việt, đồng đô ởHoa-Lư - Năm 
Ký-Mão (979) Tiên-Hoằng và con là 
Nam-Việt-Vưởng Liên bịảm-sát, Vệ- 
Vương Đinh-Tuệ lên thay mởi 6 tuổi. 
Quyển-chỉnh của triểu-đỉnh sang tay 
Thập-Đạo Tưởng quân Lê-Hoãn. Nhân 
©O quần Tống kẻo sang xâm-lắng, 
triểu-đỉnh lập Lê-Hoàn lên lầm vua. 


Nhà Đinh lầm vua được: 2 đời 
cả thảy 14 nắm, 


C. NHÀ TIỀN-LÊ (980-1009) : Nhà Tiên 


Lê do Lê-Hoàn lầ Đại-Tướng của 
triểu-đỉnh nhà Đinh lập ra bắt đầu 
bằng cuộc thẳng quân xâm lăng nhà 
Tổng, mở mang đất nước, đánh dé 
Chiêm-thành là một nước hiếu chiến 
ở miễn Nam nước ta luôn luôn quấy 
phá chứng ta. Nối tiếp có vua Lê- 
Trung-Tôn và Lê-Long-ĐĨnh được 
29 nắm. 


. NHÀ LÝ (1010-1225) : Nhà Lý là 


một triệu đại cơ nhiều sự nghiệp vẻ- 
vang về chinh-trị và quân-sự đã 
sửa sang đất nước khá nhiều. Sinh- 
lực của dân-tộc nhờ có mẫy đời vua 
dẩu kế tiếp vua Thái-Tổ đã hết sức 
đổi đào do đó nước ta cớ nhiều thực- 
lực và quân ta đã lập được những kỳ 
công phạt Tổng bình Chiêm, đánh dẹp 
các giặc dã trong nội-địa ; đắc-biệt 
nữa là do ảnh-hưởng của Phât-giáo, 
việc cai-trị của nhã Hậu-Lý cơ tỉnh- 
cách ôn-hồa và tình-thần quốc-gia lại 
bôc lên rất cao đã gầy được nhiều 
tin tưởng vể mọi phương-diện trong 
lòng mọi thành phẩn dân-tộc. 
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À TRẦN (1225-1400) : Nhà Trần 
và tem nức thống nhất tỉnh-thẩn 
đất nước một thời suy bại vÌ chánh- 
sách của nhà Lý lúc sắp tần và chẩn 
chỉnh nội bộ nước ta về mọi mặt 
do sáng-kiển của Thái-sư Trần-thủ- 
Độ, một nhà chẩnh-trị có tài. Việc 
học hành, pháp-luật, quan chễ, binh 
chế được sửa sang và đã gây được sư 
thịnh-vượng nhờ đó dân ta ba phen 
đủ sức đảnh bại quân xâm lắng Mông- 
Cổ rất oanh-liệt. Ngoài ra nhä Trần 
mở rộng lãnh thổ vể phương Nam, 
khuất phục được cả các nước lang 
giểng như Ai-Lao, Chiêm- Thành. 


. NHÀ HỒ (1400-1407) : Nhà Trần suy 
vong, mọi việc triều chính đểu qua 
tay Hồ-Quÿ-Ly là một nhân vật cỏ 
nhiểu sáng kiến chính-trị. Nhưng 
chinh-sách của họ Hồ đó quà táo bạo 
và cấp tiến không được người đương 
thời hiểu biết nên thất bại. Quý-I,y 
và con là Hồ-hán- Thương lầm vua được 
7 năm thÌ nhà Minh mang quân sang 
đánh chiếm được Việt-Nam, 


, NHÀ LỄ (1428-1788) : Nhà Minh 
cướp được nước ta sau khi đánh đẹp 
được nhà Hậu Trần, (con chấu vua 
Trần-Nghệ- Tôn) và cai-trị được 13 
nắm (1414-1427), Chế độ thôig-trị 
cửa người Tàu trong giai đoạn này 
tần nhẩn hơn bao giỡ hết nên khi Ông 
LỀ-Lới phẩt cờ giải-phóng dần-tộc 
nhân-dân tả theo rất mạnh. Cuộc 
Kháng-chiến kéo dài 10 năm và kết- 
liễu bằng một cuộc thẳng trận hiển 
hách bậc nhất trên lịch- sử, 


Nhà LÊ dài trên 300 nă ị 
m, 
Việc quân-sự cũng có rất nhiều nn 


ñ 


lại nhiều ân nghĩa trong lòng dẫn nướ, 


NAM BẮC TRIỀU (1527-1592) : Tội 
năm 1527, con cháu vua Lê-Thải-T§ 
trở nên bất lực và vô đạo, khiến tì 
trong triều ra ngoài dân chúng xảy rạ 
nhiều sự rối ren, chánh quyền không 
còn mẫy may uy-tin. 
Mạc-Đăng- Dung nhờ cỏ. ' binh 

uyên trong tay đã bình-định được 
xứ sở đẹp được các loạn đẳng và lên 
làm vua. Đối-lập với họ Mạc, một 
tưởng lãnh đương thời là Nguyễn-Kim 
lập Lê-Trang-Tôn lên để tranh giầnh 
ảnh--hướn với nhã Mạc ởvùng Thanh- 
Hóa. Nước Việt bây giờ chia ra Bắc- 
triều và Nam-triều, từ Thanh-Hóa trỏ 
ra và từ Thanh-Hỏa trở vão. 


Nhà Mạc đến 1592 thua Nam-triều 
và rút lên Cao-Bằng, nưa thế-kỷ sau 
mới dứt hẳn, 


TRỊNH NGUYÊN PHẦN TRANH : Nhà 


Lê được phục hưng nhưng thực quyển 
lọt qua tay tướng Trịnh-Kiểm, conrể 
của chúa Nguyễn-Kim sau khi Nguyễn- 
Kim qua đời.Tưgiai-đoạn này trở đi 
trong lịch-sứ Việt-Nam chễ- độ phong 
kiến mạnh hơn bao giờ hết, Tại 
Thuần-Hóa một vị chúa thứ hai xuất 
đầu lộ diện ; Nguyễn-Hoàng, em rể 
Trịnh~Kiểm và con cháu nối dõi giành 
nhau quyền-lợi với họ 'Trịnh dưới chiêu 
bài phù Lê, 


Trịnh cai-trị tử Bắc vào tới sông 
Gianh, Nguyễn làm Chúa từ Nam sông 
Gianh vào tối Thuân-Hóa, Cuộc giao- 
tranh giai-dẳng tới 45 năm sau, rồi 
đôi bên cùng ngưng chiến lấy sông 
Gianh làm ' A24 n'cho hai quyền- 
lực Nam-Bắc. Đến cuối thế-kỷ XVII 
CẢ hai giòng họ Chúa cùng suy-tần 
n2 Đ bột phát của nhà Tây-Són 
Ôt lực- lượn - 
TIỀN xiêg g thuằn- túy nông dân vùng 


H. NHÀ TÂY-SƠN (1778-1802) : Nhà TẦY 
Sơn khởi nghiệp vùa đúng lức concháu 
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vua Lê-Thái-Tổ ở Bắc-Hà trở nên 
thất nhân-tâm : Chúa Trịnh-Khải bất 
tải khiển bọn kiêu-binh lững đoạn hết 
thây mọi quyền binh. Phụ-chánh 
Trương-phúc-Loan, ngoại-tổ cửa 
Chúa Đinh-Vương trong Nam đã khai 
sinh ra một chế-độ vô cùng thối nát. 
Dân chứng hai miền đau khổ vô kể. 


Anh em Ông Nguyễn-Nhạc, 
Nguyễn-Huệ, N yến- Lữ cầm đầu đám 
nông-dân tại tỉnh BÌnh-Định nổi lên 
chống bọn tham-nhũng, đánh đổ được 
cả hai tập đoàn phong-kiến. Trịnh- 
Nguyễn, lập nên một triều đại mới. 


Nhưng triều-đại Tây-Sơn không 
dài quá 24 năm, bởi vị vua anh hùng 
nhất là Nguyễn-Huệ chết sớm, nội 
bộ bất-hòa, chúa Nguyễn-Ánh dựa vảo 
quần~lực Tây-phương đã giành được 
chính quyền lập ra triều đại Nguyễn- 
thị từ 1802 đến 1945. Nhà Tây-Sơn 
tuy ngắn ngửi nhưng là một triỀu đại 
oanh-]iệt vô cùng do đã đánh đuổi 
được quần xâm lãng nhà Thanh vả quận 
Tiêm-La đến viện-trợ chúa Nguyễn, 
Chính-trjị nhà Tây- Sơn cũng rất : đáng 
khen vỉ tính cách thực tế và đã lãm 
phấn-khổi được tinh-thần quốc-gia 
một thời đã bị su nhược vì nạn các 
Chúa Trịnh, Nguyễn đã có nhiều giai- 
đoạn rất thở ở trước sự cưng khô cửa 
đại chúng. 


- NHÀ NGUYÊN (1802-1945) : Nhà 
Nguyễn bất đầu từ đầu thế-kỹ XIX 
gồm 13 đời vua, (đến vua Bảo-Đại) 
tuy thống-nhất được giang-sơn nhưng 
không gây được thế nhân-hòa và nền 
thinh-trị. Từ vua Gia-Long đến Tự- 
Đức giặc-dã và các đảng-phái nổi 
lên như ong. Việc ngoại-giao lại vụng- 


về từ đời vua Minh-Mạng đến Dực- 
Tôn khiển thưc-dân Pháp để lợi- -dụng 
được việc tần- sát Thiên-Chúa-Giáo 
làm cớ để xâm-lắng nước ta. Hòa- 
Ước 1884 chấm dứt nền tự-chủ của 
Việt-Nam và dân nước lầm-than dưới 
ách đế- quốc Pháp luồn 80 nắm ròng. 
Đến 1945 dân tộc chúng ta mới | giảnh 
lại được quyển sống tự-do dưới ánh 
mặt trời. 


VIÊT-NAM_ THÂU-HỒI ĐỘC-LẬP 


: (1945) : Ngay khi thực- dân Pháp mang 


binh-hùng tướng-mạnh vào cướp nước 
Việt-Nam, từ 1859 sĩ-dân ta Nam cũng 
như Bắc nổi tiếp nhau chống quân 
xâm-lược - Xương máu của các nhà 
ái- quốc đổ ra rất nhiều, các cuộc 
vận- động đấu tranh bằng xương máu 
thất bại thÌ lại có các cuộc vận- đóng 
chính-trị, ngoại giao không ngừng 
tử trong nước ra ngoài nước. 


Cuối nắm 1945 nhờ có sự 'suy 
tần của Đế-quốc Pháp sau ĐỆ-Nhị 
Thế-Chiến, sỉ-dân Việt-Nam giải- 
phóng được đất nước qua một cuộc 
kháng-chiến dài 9 năm liền. - Đến 
20-7-1954 Pháp phải ký thổa -hiệp 
Genève trả lại chủ quyền cho người 
Việt nhưng cững từ khi có hiệp-định 
này nước Việt-Nam bị chia hai : 
Nam VĨ-tuyến 17 thuộc chính- -quyền 
quốc-gia liên-minh với Thế-giới Tự- 
do, Bắc vÏ-tuyến 17 thuộc ảnh-hưởng 
của Quốc- Tế Cộng-sần. 


Cuộc chiến-tranh mỗi ngầy một 
bị quốc-tế-hóa thêm và đến ngày nay 
còn tiếp-diễn bi-thâm không sao kể 
xiết, 
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Chương _ II] 


Tổng quét về Địa -lý và Nhân-văn . 
của Quốc-gia Việt-Nam. 


Địa-lý tòng quát 
của Việt - Nam 


Việt-Nam là một quóc-gia trên 
bán đảo Đông-Dương. Bán đảo này ở phía 
Đông-Nam Châu-AÁ hẹp bê ngang, dài bề 
dọc, cong theo hỉnh chữ S, phần trên là 
Bắc- Việt, phần giữa là Trung-Việt, phẦn 
dưới là Nam-Việt, Hai đầu nở rộng, khức 
giữa thời thắt hẹp lại. 


VỀ phương Bắc, Việt-Nam giáp 
Trung-quốc, Tây giáp Ai-Lao và Cao- 
Mên, Đông- Nam giáp biển Trung-quốc 
tức Nam-Hải. 


Diện-tÍch toàn quốc khoảng 312.000 
cây số vuông chia ra Bắc-Việt 105.000 
cây số vuông, Trung- Việt 150.000 cây số 
vuông, Nam-Việt 57.000 cây số vuông. 


HÌnh thể xứ Bắc như chiếc quạt 
Xòe và sông núi xứ Bắc cũng chạy theo 
chiếu nan quạt và xen kế với nhau, 


Núi non xuất phát từ vùng Đông- 
Nam đại sơn lâm Tây-Tạng có giải rất 
Cao, rất giốc, có những con đèo dựng 
đứng chia cách nhau bởi những thung 
lũng chật hẹp và đần dần tẩn ra thoai 
thoải lập thành nhiều cao-nguyên, càng 
tiến ra biển núi biến dần thành những 
Bò đống không lốn bao nhiêu, có rừng 
Tâm hoặc trơ trụi. 


Đại thể chính yếu Việt-Nam được 
Chia làm năm khu-vục : 


Miễn cao-nguyên và núi Bắc-phần, 
miền 'Trường-sơn, bÌnh nguyên Bắc-phần 


bÌnh-nguyên Trung-phần và bÌnh-nguyên 
Nam-phần. 


Miền thượng-du Bắc-phần tức miền 
núi và Cao-nguyên rộng hơn miền hạ-du 
8 lần, phần nhiều là rừng rậm, núi cao 
nhưng cao-nguyên rất ít và không rộng. 


Miền Trường-sơn là những dẫy núi 
chạy theo chiều dọc bán đẩo từ Đông- 
Bắc xuống Đông-Nam được coi nhữ bức 
thành dài ngăn cách Việt-Nam với Ai- 
Lao. Trường-sơn xuất phát từcao-nguyện 
Trấn-Ninh không cao lắm có nhiều đoạn 
rất hẹp lại có những thung-lũng ấn. sầu 
vào, tuy nhiền cô ảnh hưởng nhiều đối 
với khí hậu và sự sinh-hoạt của các dân- 
tốc thiểu-số miễn sởn-cước. 


Các bÌnh-nguyển chỉ chiếm một 
diện-tích nhỏ của nước Việt-Nam nhưng 
là những miền quan-trọng nhất vÌ dân 
cư đông đức và rất trù phú. Hai bÌnh- 
nguyên lớn là Chấu-thổ sông Hồng-Hà ở 
miền Bắc và Chẩu-thổ sông Cửu-Long 
ở miền Nam. Còn dọc theo bờ biển Trung- 
phần là một chuỗi bỉnh-nguyền hẹp có các 
rặng nưi ngăn thành ô nhỏ. BÌnh-nguyên 
Thanh, Nghệ-Tĩnh ổphía Bắc Trung-phần 
khá rộng. ỉ 


Việt-Nam nằm ở giữa khoảng hai . 
vÏ-tuyến 8° và 24 Bắc, nên khí hậu có 
thể liệt vào loại nhiệt- đói. KHi-hậu Việt- 
Nam lại còn bị chi-phỗi bởi ảnh-hưởng 
gió mùa và cửa dấy Trường-sơn. 
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hÝ hậu nhiệt đới lã khi hậu những 

vững năm gần đường xich đạo bị hếp Vụ 
một nhiệt-nắng quan trọng nên khí hậu 
nóng. Việt-Nam là tiển tuyến về phía 
Đồng-Nam của một Lục-địa rộng lỏnnên 
còn chịu ảnh hưởng của một chế độ khi- 
hâu đặc-biệt, đó lã chế độ gió mùa. Vào 
mùa hè, lục-địa nóng nhiều hơn đại- 
đương phát sinh ra những vũng khÍẩm 
thắp lầm cho giỏ tử đại cớ thổi vao 
lục địa. Gió nầy xuất khổi tưử tháng 5 
tới tháng 9 với những trão L8 Tây-Nam 
tử Ấn-Độ dương thôi vào Ẩn-Độ, Miễn- 
Diện, Thái-Lan, Cam-Bốt, Ai-Lao vã 
Nam phẩn Việt-Nam vã Trung-Hoa. 
Nhưng giớ mũa hề này ẩm ướt nền đem 
vão lục-địa nhiều vân lượng vã mưa. 
Trái lại trong mùa đông, lục-địa lạnh 
nhiểu hơn đại-dương, sinh ra những vững 
khi ấp cao lầm cho giơ phát xuất tữ lục 
địa ra đại-dương. Đở lä giơ mùa đông, 
với những trào giỏ cở hướng tử Tây- Bắc 
tới Đông-Bắc thổi trong khoảng tử thấng 
10 tiến tháng 3. Nhưng gid nãy lạnh và 
khô nên đem lại một thời tiết khỏ ráo. 
Riêng tại miền duyên hải Trung-phần 
Việt-Nam mưa lại nhiều trong mùa này 
vì những luồng gió Đông-Bắc trong khi 
thổi qua Đông-Hải và Nam-Hải đã lôi 
cuốn nhiều hởi nước và tạo thảnh những 
lưồng gió ẩm ướt, Khi những luồng gió 
nây gặp đây Trường-sơn thÌ gây ra những 
loạt mưa lớn như trưỡng hợp tại Huế ta 
ghi được trên 700m/m mưa trong tháng 
h 1, Dấy phế: sơn đi từ Bắc-Phần vào 

rung-phần tới nga uẫng-Ngã 

hướng Tây. Bắc Đông Hem, côn kết theo 
_ | He đến mũi Dinh theo hướng BÉc lun 
Hằng năm có hai thời kỳ gió mùa thổi 
Lạ Việt-Nam, Gió mùa Tây-Nam thổi từ 
n-ĐỘ dưỡng và giớ mùa Đông Bắc thổi 
từ miền Bắc Nam-Hải, Do đó, mùa gió 
Tây-Nam là mùa mưa trẻ F : 
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Việt-Nam có 2.915 cây số bờ biển, 
chạy tử Móng-Cáy đến Hà-Tiên, có hÌnh 
thể khác nhau, chỗ thỉ cao, khúc khuỷu, 
có nhiều mũi, nhiều vịnh, nơi thi thấp 
bằng phẳng có bãi cát hoặc bãi biển 
Việt-Nam có rất nhiều sông ngòi. Những 
sông chính là sông Nhị-Hà, sống Thái. 
Bình (Bắc-Việt) sồng Mã, sông Câ, sông 
Darang (Trung-Việt) và sông Cửu- Long 
(Nam-Việt. Vì thủy chế chịu ảnh-hưởng 
trực-tiếp với khí hậu nên hằng năm vào 
mùa mưa thÌ nước lũ cuồn cuộn đổ về 
tràn ngập những vùng đồng bằng thấp, 
trái lại vào mùa năng thời lòng sống cạn, 
các cánh đồng khô khan nứt nẻ. 


Đặc tính sông ngòi mỗi miền mỗi 
khác : sông ngòi Băc-Việt thì mực nước 
bất thường hay gây nán lụt, sống Cửu- 
Long tại Nam-Việt thỉ mực nước có phần 
điều-hòa hơn, còn sông ngòi Tzung-Việt 
thỉ ngăn và nhiều ghềnh thác, 


Hệ-thống đường giao-thông tại Việt 
Nam tương đối dồi dào. Sự chuyển vận 
hàng hóa từ vùng nầy sang những vủng 
khắc không gặp khô khăn. Phương-tiện 
vận-tẩi quan-trọng nhất tử Bắc vào Nam 
gồm một đường hỏa xa, một hệ-thống 
đường, lộ và đường hàng không. Về phưởng- 
diện nội thương ở vùng đồng bằng nhờ 
xử-dụng được nhiều thủy lộ nên phần lớn 
hàng-hóa được chuyên chở bằng ghe 


thuyền trên những sông, kinh, rạch rất 
thuần tiện. lv J6 


Thành phần nông dân và công 
nhân là những thành-phần cơ bản của xã- 
hội Việt-Nam và đã chiếm 90% tổng số. 
Thành phần thương công kỹ-nghệ tuỷ 
chiếm tỷ lệ thấp nhưng cũng góp phần 
4uan trọng vào việc kiến-thiết quốc-gf 


nà Người Việt-Nam từ Bắc chí Nam 

u nói một thứ tiếng, Điều này đã hủný 
hồn chứng tỏ tính cách đồng nhất của dẫn- 
tộo 'ta,' Theg một số nhà ngôn ngữ học 
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tiếng Việt thuộc về thân tộc Thái, một 
số khác cho là thuốc về thân tộc Trung- 
Hoa, Tây-Tạng, một số khác nữa cho là 
thuộc về thân tộc Môn-Khmer. Loại 
trừ những danh từ thông thái mưộn của 
Trung-Hoa, các danh từcăn-bản của Việt 
Nam giông với những danh từ của Cam- 
Bốt, Bahnar, Stieng, Biat, tức lả những 
tiếng thuộc về thân tộc Môn-Khmer. Như 
vậy, tiếng Việt cơ thể đúng hơn hết là 
thuộc về thân tộc Môn-Khmer, Tiếng 
Thái cũng có nhiều danh từ giống tiến; 
Việt nhưng phần đống những danh từ ấy 
đều bị ẩnh hưởng bởi tiếng Trung-Hoa 
mà có. t Ln 


Dân-tộc Việt-Nam rất tin tưởng vào 

Trởi Phật và Thượng-đế toàn năng, tin 
linh hồn của con người bất tử vả có 
kiếp luân hồi. Các tôn giáo tại Việt- 
Nam không chiếm được địa-vị độc tôn 
vÌ có rất nhiều tôn giáo. Phát sinh tại 
Việt-Nam là đạo Quốc-Ân nhằm vào sự 
thờ phụng tổ-tiên và anh hùng liệt-sĩ. 
Mọi gia đỉnh Việt-Nam đều theo đạo này, 
nhưng từ thế kỷ thứ 3 nhiều đạo giáo đã 
du nhập Việt-Nam và tạo cho xứ này 
nhiều sắc thái về tín ngưỡng. Đạo Phật 
gốc ở Ẩn-Độ đã truyền sang Việt-Nam 
do từ Trung-Hoa vào thế-kỷ thú 3 và đã 
đi sâu vào đời sống tỉnh-thần cũa quần- 
chưng, Thiên-Chúa-giáo cũng có nhiều 
ảnh-hưởng, truyền nhập vào Việt-Nam từ 
thể kỷ 1ó vả 17 ; trong toản cối Việt- 
Nam đầu năm 1966 số giáo dân đã có 
tới trên 3 triệu người tức là 10% của 
tống số dân toàn-quốc. Đây lả tỷ-lệ 
€ao nhất đối với cạc quốc-gia khác tại 
Viễn-đông, trừ Phi-Luật- Tân. Những đạo 
tôn phát sinh tại Viềt-Nam vào giữa thế 
20 như Cao-đài có khoâng gần một 
triệu tín đồ với lý thuyết dung hòa hai 
tỔn giáo Thiên-Chúa Phật-giáo và cững 
như Phật- Giáo Hòa-Hảo có khoảng 2triệu 
tỉn đồ đều có mầu sắc tôn-giáo lấn chính 
trị, Ngoâi ra, cũng cön một vài đạo giáo 
khác nhưng chưa tạo được nhiềù ảnh-hưởng 


tại Việt-Nam như đạo Tin-Lành có khoảng 
trên ba chục ngàn tín đồ ; đạo BAHAVS 
Hồi-Giáo mặc dù được tuyên truyền đạo 
khá lâu đời sang Việt-Nam nhưng giáo 
lý không thích-hợp với ngươi Việt-Nam 
nền không được hưởng ứng nhiều, 


Dân-tộc Việt-Nam đang sống 
chung với nhiều dẩn-tộc khác trên giải 
đất hỉnh chữ § nảy mang danh hiệu 
là quốc-gia Việt-Nam. Mặc dù có Ít 
nhiều điểm khác biệt và phức tạp trong 
nêp sống tỉnh-thần cũng như vật chất 
giữa những lớp người miền đồng bằng với 
những lớp người miền núi mà người ta 
thường quen gọi lả người Kinh và người 
Thượng hoặc đồng bào thiểu số tất cả 
đều liên-hệ rất mật thiết với nhau qua 
lịch-sử, qua không gian và thời gian 
trên một con đường tranh đấu cho sự 
sinh tồn và tiến hóa, Họ đã từng kề vai 
sát cánh với nhau trong công cuộc cứu 
nước chống xâm-lăng. cũng như góp mồ 
hôi nước mất cho nên thỉnh-vượng cửa 
quốc-gia trong tỉnh huynh-đệ từ những 
thể-hệ rất xa xưa. Có khác chăng chí là 
ở nơi các khu-vực sinh sống tùy theo độ 
cao hay thấp, thời tiết tốt hay xấu, phong 
tục đối khi dị biệt nhưng sự kiện nay, 
không ảnh hưỡng tai hại gÌ đến hòa khí 
chung của dân-tộc, 


Cắn-cứ vào sự phát nguyên và 
những yếu-tổ nhân chủng và sinh lý 
cùng văn-hóa ta thấy tại Việt-Nam gồm 
nhiều sắc-tộc dưới đây : 


Người Mường sống rải rác trên 
các vùng núi tại các tÌnh Sơn-Tây, Höa- 
Bình, Ninh- BÌnh, Thanh-Hóa và Nghệ-An, 
có khoảng trên ba trăm ngần ngưỡi. Nếp 
sỐng của người Mưỡng chăng khác ngưới 
Kinh, và cồn có thể nói ngưỡi Mường 
lầ người Việt thời cổ-đại nữa. 


Người Thái với tổng số 685.191 
người chua kế một số Ít đời sang Lào, 
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m nhiều chỉ phái ; Thái 
trắng ở các vùng Lai-Châu, tà rêu 
Thải đen ở các vũng Sơn-La, Đi ® sen 
Phủ ; Thái đỏ ở vùng Chợ B kiên 
miển nưi thuộc TÂy Thành, Nghệ nh. 
Người Thải sinh cơ lập nghiệp ơ dưi 

thung-lũng, họ canh tác, chăn nuôi theo 


nguỒi Kinh. 


Người Thổ có 207.124 ngưỡi sống 
tại các vững Hã-Giang, Tuyên-Quang, 
Bắc-Cạn, /Thái-Nguyền, Cao-Bằng, Lạng 
Sơn vã Mong-Cáy. 


Người Nững cỏ 346.615 người gốc 
ở Quẳng-Tây di cư sang Ởrải rắc trên 
vừng biên giới Bắc phần. 


Người Nhắng có 39.072 người gốc 
ở Vàn-Nam và Quý-Chầu di cử Sang ta 
và ở rải rác trên các miỂn Hã-Giang, 
Lầo-Kay, IL.al-Chầu, 


Họ được chia lã 


;. _ Nguồi Mán cỏ 258.362 người gốc 
tỉnh Quảng-Tây di cự Sang ta ở rải rác 
trên vững biên giới Bắc-phẩn, Họ sống 
,theo lối đốt rừng lầm rẫy, 


\Người Mèo có 219.514 người gốc 
ở miển T-Xuyên (Trung-Hoa) dị cự 


sang ta ở rải rác trên các miển núi cao, 


„_ Người Bru cả khoảng 40,00) ở 
ở rãi Xéc đọc trên các Kiến lây mh 
giới trào Việt 
và Quảng Trị, Ho ở hầ săn, là 
Về sống theo kiểu du ch h 


Người Katu wớc 
rải rác theo đọc bị C040 


{8Ï các tỉnh Thửa..Thiệy” l.äo~ Việt 
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Má. 


ä Quảng-Tin. Họ chia ra lầm nhiều 
Tản Treu, Paco Phương, 'Takhua, T 
Oih, Stieng, phong-tục tập- quán cũ 
như các sắc dân Thượng khác, họ tị 
thuyết đa thần và đắm say trong di-đọa 


mê-tin. 


Người Hrẻ là một sắc dân khá đôn 
đảo khoảng 100.000 người, sông TÃi rá 
trên các miển núi về phiả tây tính Quảng 
Ngãi, BÌnh-Đinh, Kontum. Họ cứng chị 
lãm nhiều bộ- lạc như Raban, Cua, Kayon; 
Kre, Talieng. 


Người Sédang có độ 100.000 ngưì 
chia ra lầm nhiểu bô-lac ; Halang, Dị 
Htea, Takua, họ sống rải rác ở phí 
Nam Quẩng-Tin, Tây-Bắc Bình~Định y 
Kontum, thằnh đại gia-đỉnh trong nhửn 
nhà sản dãi, 

Người Bahnar có độ 75,000 ở rị 
rác trên miỂn Đông-Nam Kontum, Tây 
Bắc Pleiku, Tây BÌnh-Định và Phú- Yên 
họ chia thằnh bộ-lạc như Golar, Ronga0 
Folon, 

Người Koho có độ. 700.000 ngưẺ 
chia ra lầm nhiều bộ lạc như : KiI, Lai 
Tring, Sre,maa, Kaloi,Nop, Lala, Chrai 
jJro, Chalah, Mru V.V..., Ở rải rác trẻ 
toần tỉnh Lâm-Đổng, Tuyên-Đifc, Đôi 
Bắc Quảng-Đức, Bắc BÌnh-'Tuy,Đông BÍ 
Phan-Thiết và Long-Khánh. Người Koh 
theo chế độ mẫu hệ, 


Người M'nong có độ 45.0 
người Chia ra lăm nhiều chị phai ; Bia 
Tê Bùurung, Bụ Prung, Pih-Bri, Buno/ 
Duáng Hị SỐng rải rắc trên mi 

mơ bà Q° Darlac, Tuyên-Đức, Lâm 
"ø, Phước-Long, 4 


Người Steng có đô 45.000 ngư 
so *e lãm nhiểu chị phải : Bulad 
Kết Đ, Bulo, Chrau, Jro ở dọc theo biể 

Mu ệt Cam- Bối, có tiếng. nói vĩ tÏ 


LỤC tương t 
Cambốt, W nhử thổ dận miển sơn cử 
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Người Jarai có độ 150.000 người 
chia ra nhiều bộ-lạc : Hrue, Hodrung, 
Puan, Hrap ở rải rác về phia Nam Kon- 
tum và hầu hết tỉnh Pleiku, Phú-Bổn 
hía Bắc Darlac, Tây Bắc Phú-Yên và 
miền Bắc Khánh-Hòa, Họ có Âm thanh 
tương tự như tiếng nói của người Chảm. 


Người Rhadé có độ 100.000 người 
chia làm nhiều bộ lạc : M'Dhur, Adham 
Blo, Kodao, Epau, Rih, Krung, Edekpa 
ở hầu hết tỉnh Darlac, phía Nam Quảng- 
Đức, Đông-Nam Phước-Long, Nam Phú- 
Yên và Tây Bắc Khánh-Hòa. 


Người Chàm còn độ 75.000 người 
ở rải rác trong tính Ninh-Thuận, Binh- 
Tuy, Tây-Ninh và An-Giang. 


Người Raglai, Churu ở rải rác từ 
miền Tây Nam Diên-Khánh (Khánh-Hòa) 
và Tuyên-Đức xuống tới phia Bắc BÌnh- 
Thuận ; Người Raglai có đó 30.000 ngưỡi 
và người Churu độ 15.000 người. 


Người Khmer có tới 500.000 ngưỡi, 
sông như người Kinh và ở rải rác tại các 
tỉnh miền Tây Nam-Phần. 


Như vậy. ngoài sốngưỡi Trung-Hoa 
mới xin nhập tịch để thành công dân 
Việt-Nam, tổng số các sắc dân thiểu số 
hiện còn trên giải dất Việt-Nam từ Bắc 
vào Nam có tới trên 20 sắc dân tộc với 
độ ngót 100 chỉ phái hay bộ lạc khác 
nhau, nên tổng số dân lền tới khoảng 
3l triệu người thỉ trong số đó sắc dân 
Kinh chiếm 89% cỏn lại 11% thuộc các 
sắc dân thiểu số, Tất cả các sắc dân 
trên dù đân số ít hay nhiều đều luôn 
luồn có mặt trong dại gia-đỉnh Việt-Nam 
quUA4 các cuộc nhục vinh, bỉ-thaÌi vả 
được đải ngộ rất bỉnh-đẳng, thân ai 
Bila chứng ta, 


.._ Năm 1954 thỏa-hiệp Genềve ra 
đồi sau một cuộc chiến tranh 10 năm 


giữa ta và quân thông-trị Pháp. Ta thâu 
hồi được chủ quyền quốc-gia nhưng cũng 
từ năm lịch-sử này tÌ vi+tuyễn. 17 
trở ra Bắc đổùg-bào ta bị đặt 
dưới chế độ Cộng-Sản, và từ Nam vĩ- 
tuyến trở vào là vũng quốc-gia thuộc ẩnh 
hưởng của Thế-giới Tự-do. VÌ không chịu 
được chế-độ Cộng-S§ản, một làn sóng 
người di cư đã tràn vào miền Nam. Tổng 
số người di-cư lên tới trên 90 vạn ngưỡi, 
gồm người Kinh khoảng 880.000 ngưỡi, các 
sắc dân thiểu số khoảng 45.000 ngưồi. 
Ngoài ảnh hưởng chính-trị cuộc di¬cư 
vi đại này đã giải quyêt một phần não 
nạn nhân mãn tại Bắc phần và Bic Trung- 
phần và giúp cho việc phân phối dân-cư 
tại Việt-Nam tương đối được san sẻ đều 
hòa hơn, và những miền cao nguyên hoang 
vu Trung-phần cũng như những miền đồng 
lầy ở Nam phần nhờ đó được khai phá, 
mở mang, mức sân xuất trong nước được 
gia-tăng và nền kinh- tễ quốc-gia nhỡ vầy 
sẽ có nhiều triển vong :iền-bộ. 


Như vậy, tổng quát mà nói nước 
Việt-Nam với 312.000 cây số vuông về 
diện-tÍch, hơn 30 triệu dẫn từ ải Nám- 
quan đến mũi Cả-Mâu, có rừng rậm, 
núi cao, đồng ruộng bát ngát đủ thành 
một nước giàu mạnh ở Đồng Nam Á 
Đáng lưu ý, thóc gạo, khoảng chất, mồ 
than v.v..., ở đây không phẩi chỉ đáp 
ứng cho nhu-cầu sinh sống của nhân dân 
mà còn có thể giúp cho dân tộc phát-triển 
thế lực ra ngoài quốc-tế. 


Ngày xưa nước Việt-Nam trải qua 
nhiều thế-kỷ đã là một miếng mỗi ngon 
lành đối với nước Tầu phong-kiến thì 
hôm qua nó cững đã nằm trong bẩn-đồ 
phát-triển của Đế-quốc Pháp tại Viến- 
đồng. Ngưỡi Việt-Nam vỉ thế đã tranh- 
đấu liên miên với quân xâm lãng và cững 
đo phải tranh-đẩu nhiều đã tự 
rèn luyện được nhiều đức-tỉnh như can 
đâm, nhân-nại, hy-sinh. 
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ó hế-kỷ 

Trước Công-nguyên hai t 
người Việt bị dân Han đô hộ trên một 
n thế-kỷ thứ 10 sau Công- 


àn năm. Đến 
Thuỷ, Việt-Nam khói-phục được nền 


tư-chủ. Đầu thế-kỷ 15 Việt-Nam bị thêm 
14 năm Minh thuộc. 


Do cuộc tình duyềển ép uổng với 
người Tàu, dân Việt chịu ảnh-hưởng văn- 
hóa Hán-tộc khá sâu-đậm nhưng người 
Việt có điều đặc-biệt là học-hỏi kẻ 
láng-giềng, kẻ chỉnh-phục để tiến chứ 
không. bao giờ chịu đồng-hóa. Cái tỉnh- 
thắn quốc-gia và dân-tộc ấy được chứng 
mỉnh trên mọi lãnh-vực khiến người 
ngoại-quốc nào cững phâi nhận thấy không 
bao giờ ngươi Việt chịu mất nước lâu 
đài và giữa họ với kẻ xâm lăng không 
bao giờ ngưng xung-đột mặc đầu các 
để- quốc bao giờ cũng giầu mạnh hơn họ 
nhiều phắn. 


Xã-hội Việt-Nam từ lâu đổi chấp. 
nhận giáo-lý Khổng-Mạnh là hai triết 
Bia danh tiếng của Trung-quốc trên 
nguÿên-tắc tổ-chức quốc-gia cũng như 
luân-lý đạo-đức, Ngoài quốc gỉa, người 
công-dân Việt-Nam tự đất mỉnh trong 
hệ-thống phong-kiến, nghìa là chịu sự 
hướng dẫn và cai trị của vua quan là 
Biới người cao quý nhất, Vua được coi là 
con trởi để chắm sóc dân, thương yêu dần, 


v 
* ử" 
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Quan là thành phần quý tộc và trí th 
có học rộng tài cao để giúp vua tr† nước 


Trong gia-đỉnh, người cha, _ngườ 
chồng đóng vai chủ-tế để gìn giữ mế 
dưỡng như vua quan ngoài xã-hội và đưu, 
sự tông phục của vợ con tôn tộc. Nhữy 
người nầy cũng tự hào cớ trách nhiện 
gây hạnh-phúc và bảo-vệ mọi quyền-]g 
cho những kẻ quanh mình. 


Ông thầy ở Việt-Nam cũng như 
các nước Đông-phương khác có một địa-y 
rất cao quý do nhiệm-vụ' dạy dố, - đào. 
tạo nên những con hiền, tôi ngay, công. 
dân tốt thời bÌnh góp phần giầu mạnh ch: 
cộng-đồng quốc-gia, thời-loan đem xưới 
mấu bảo-vệ cối bờ và an-ninh của để 
nước. Ông thầy vÌ thế được xếp dưới 
địa-vị Ông vua mã thôi. 


s — Tóm lại, khống ai có thể chối cả 
răng qua 20 thế kỷ trở về đây xã-hộ 
Việt-Nam đã nhở văn-hóa Khổng-Mạn 
cầu-tạo mà có tôn-ti, trật-tự và cái thí 
nhân hòa,rồi mạnh ở tỉnh-thần thân-á 
và đoàn-kết.giữa vua tôi, cha con, chồn 
vợ, đồng chủng, đồng-bào, người Việt 
Nam đã vượt. được mọi trở lực trên coi 
đường tranh sống dưới ánh sáng mặt trở 
và kiến-tạo được một quốc-gia có hạnh: 
phức, mặc dầu đã phải trai qua bao nhiệt 
thăng trầm, thử-thách và bÌ-cực, 
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Chương IV 


Quôn-lực Việt-Nam trước công nguyên. 


Quân-lực Việt Nam 
trước cônđ nguyên 


Nhận xót tổng quát : 


Căn-cử vào các sử sách cửa Trung- 
quốc và sự xác-nhận của các nhà khảo- 
cổ Tây-phương qua nhiểu tài-liệu, người 
linh Việt-Nam đã có hỉnh bỏng không 
phải từ đi Dinh-Tiên-Hoàng là thể-kỷ 
thứ X, Ông Vuanày đã biết tổ-chức quân- 
đội để bảo-vệ nền Độc-lập cửa Việt- 
Nam sau hơn 1.000 năm nầm gọn trong 
tay Đề-quốc Hán-tộc. 


Thực ra, người lĩnh Việt-Nam đã 
ra đồi tử thởi Việt-Nam thuộc nhà Hán 
bên Tàu (Tr.CN). Thái-thú 'Tich-quang và 
Nhậm-Diên là những lương-lại Trung- 
quốc được cử đến Giao-Chỉ (tên của nước 
Việ-Nam cổ-đại trước C.N) lầm quan 
cai-trị nhưng hai người nầy không chuyên 
chủ vào việc bóc lột dân bản-xử như các 
tiển-bối cửa họ, mà đã chăm lo đến việc 
du-nhập văn-hóa Trung-quốc cùng mở 
mang đời sống cho dân thuộc địa. 


Song hành với việc mở trường dạy 
học, chỉ bảo dân cày cấy, chế-tạo nông- 
cu cho việc khai khẩn, ruộng đất khuyến 
cáo lễ nghỉ hôn phổi, giúp kẻ nghèo 
phương-tiên cưới vợ lấy chồng, họ Tích 
Vầ họ Nhậm đã thiết-lập các cd-cấu 
hầnh-chánh cẨn-thiết cho có trật-tự an- 
ninh nữa, VÌ lẽ nầy hai Ông lập ra một 
Số cd-đội dân-binh vã rền luyện theo kiểu 
Trung~quốc, Lễ dÏ“nhiên đám binh đội do 
quan lại Tầu lập ra không thể não đi 
†A ngoãi cách thức họ đấ có sẵn ở bền 
Chỉnh- quốc, 


-„f6-chức đã không khác thì kỹ- 
thuật chiến-đấu, vấn để trang~bị (vữ-khi, 
quân-phục) lã hai điểu chỉnh của bất cứ 
một quân-đội nầo cứng không thể khác. 


Sau này các nhà khảo-cổ~-học Tây- 
phương đã khảm phá được một số cổ vật 
trong các mả ở vùng Thanh-Hóa thuộc 
đời Hán gồm các lưỡi bửa, rầu, giao 
mac, giao gắm và cung tên v.v... (1) 
Ao giáp của quân-đội bẩy giờ bằng da 
chắc là băng da trâu như sách Chu-LỄ 
đã ghi chép (sách nây viết từ thể kỷ thứ 
6 Tr.CN) do hai mảnh, một che phần 
ngực, một che phẩn hạ bộ từ thắt lưng 
trở xuống. Ngoài ra còn một lần giáp 
nửa bằng vỏcâymnà người ta cồn thẤy dân 
Dayak ở quần đảo Bornéo ngoài Thái- 
Bỉnh-Dương còn dùng, hay ở dân Mản 
(LoLo) miễn Bắc Việt-Nam, nhất là ở 
Vân-Nam (Đáng chủ ý ở đây lã vật dụng 
của Han-tộc đã hợp với vật-dụng của chủng 
tộc Anh-đồ-nê, căng tỏ rằng tiến cơ-cấu 
sinh-lý của người Việt- Nam ngây nay cừng 
gồm 2 yếu-tố trên đây lä điều khôi 
đáng lạ). Còn quân-nhân cặp chỉ"hụy thi 
cÓ ảo giáp bằng đồng có thể cũng ra 
đổi tử trước thời-đại nhà Hán. Thử giáp 
đồng nãy cũng tìm thấy ở vùng Đông- 
Sơn gồm nhiều mẵnh ráp lại : mảnh che 
bộ phận ngực, mảnh che các phần hiểm 


(1) Nhà Khảo cổ Goloubew đã trưng bày các cổ vật 
nây và có bài viết về các di vật khám phá được ở 
Việt Nam trong thời đại đồ đổằg. 
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yểu khác của thắn-thể, Ngoài ra, giây 
lưng thÌ bằng da và có khóa bằng đồng, 
có nhiều lỗ để móc nổi liền hai đầu. 
Mũ cũng bằng đồng và giống hết sức chiếc 
mỗ trận cửa Quân- đội Dức vùa đầy (chiếc 
mũ này được thấy ở Ninh-Bỉnh thuộc 
Bắc-Việt) và không giống mũ của các 
tướng đời Chu. 


Trong các vũ-khí cổ này có gươm 
là đẹp nhất : chiếc gươm đài 60 phân tây, 
rộng 4 phần ruõi nếu cắt ngang ta thấy 
hình một quả trám rất sắc cạnh, Tay 
cầm tròn và dài, lỡm vào từng đốt cho 
để cầm và có một vòng đồng bao quanh, 
trạm trổ rất mỹ-thuật, Tất cả mọi bộ 
phận này đều đúc liền làm một, Theo 
sách Chu-Lễ thÌ gươm này được làm 
bằng một hợp kim trong đó có 1/5 thiếc 


cho cúng, 


Gươm có 3 thứ : thứ lớn nhất dài 
60 phần chỉ binh-sĩ hạng nhất mới được 
Xử-dụng, thứ dài 50 phân cho loại trung- 
bỉnh, thứ đài 40 phân cho loại tiểu tốt. 


Giao và búa cũng có nhiều loại 
và có Khong để sỏ cần, lưỡi đài 0th25, 
Các mũi tên gần đây mới được thấy nhiều 
Ở vùng thành Cổ-Loa tỉnh Phúc- Yên, 
huyện ĐỐng- Anh. 


LưỠIi giáo và lao cũng có cái 
Khong (khoanh tròn) để tra cắn, thường 
thường dài vào cỡ 44 phân, 25 phân và 
30 phần. Đồ này rất nhọn và bén, kể 
Cả đường cạnh nổi lên ở giữa bản, 


Giao găm dài 25 phân, lưỡi trạm 
Và có tay cắm cũng đúc liền và nổi tròn 
lên cho dễ năm. Mũi tên hình tam giác 
có thể do người bàn-xứ chế tạo bằng các 
đồ đồng nẩu rồi đúc xa. Những mũi tên 
đồng không thấy có nhiều, chắc là bỉnh- 
SĨ thường chỉ được dũng những mũi tên 
bằng Hư hay bằng hà nhưng bằng gì 
cũng có tẩm thuốc độc là đủ lợi hại rồi, 
Xin nhắc rằng người làm chất độc dùng 
Vào việc này phải có tuyền-thệ, ` 
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Còn cung mà binh-sÏ dùng cơ cánh 
uốn theo đường vòng khá lớn như ta thấy 
được khắc trên tang các trống đồng khác 
hẳn cung của người Tầu là thứ cung kén 
cảnh bằng gỗ. Ngoài cung còn có nẻ, 
cũng là một thứ vũ khí để bắn. Thứ này 
còn tồn tại ở các bẩn Mường là bà con 
gần gửi nhất của chúng ta. Cung nổ cũng 
có nhiều hạng mạnh yếu khác nhau để 
tùy nghỉ xử-dụng : loại mạnh nhất để 
tấn công, loại vừa để thủ thành, loại cung 
nhẹ có mục-đích bắn nhanh và binh sỉ cỏ 
thể sát vai nhau để bắn. Có loại cung 
và nỏ dùng để bắn các xe trận hayöð 
các địa điểm trổng trải, Loại này phải 
mạnh hơn để có thể bắn tới đích và binh. 
SĨ có thể thay nhau lui tới được dễ dàng, 


Tển cũng có nhiều thứ, nặng nhẹ 
để băn xa hay gần và tến lủa dùng vào 
kế hổa công, 


thấy dấu vết của nó, do 
Của nước Việt-Nam độc-lập xây dựng nền, 


Ông Vua này là Đỉnh- Tiên- Hoàng, 
đã chấm dứt nạn thập nhị sứ quân 
và đã thống-nhất xứ SỞ, lập kinh-dô tại 
Hoa-Lư (tỉnh Ninh- BÌnh) BÌỮa vùng rừng 
núi Trường-Yên - ]ạ Sinh quấn của Ngài, 


Nhưng nói vậy, ta vẫn còn phải nhớ 
xằng trước thòi Hắn thuộc Việt-Nam đã có 
1 Quân-đội không kém hùng mạnh từng 
chiến thắng lực- lượng viến- xâm của Thủy 

ĐẾ nhà Tần năm Đỉnh-Hợi (214 


An-Dương-Vương rồi lập nên nước Nam- 
Việt. Rất tiếc rằng từ cuộc sống ở lưu- 
vực sồng Dương-Tử phiêu-lưu xuông Vinh 
Bắc- Việt tức lä tk thời-gian Hản-hóa, 
văn-hóa Lạc-Việt do nhiều biển- cổ, thăng 
trầm của Lịch-sử đế không còn dấu tiêh 
nào nên khở từn cho ra cho biết đích 
xác tổ chức và mọi qui mô của Quân-đội 
Việt thuở Ấy, Điều có thể tin lầ ta có 
một quân-dội đã để lại quá khứ sáng 
ngời trên vửng sông Giang và sông Hoãi 
khi nước Việt đấ có phen làm bá chủ 
tại đây dưởi đơi Chiến-quốc. Trong thời 
kỳ Việt-tộc vã Hán-tộc từng cơ nhiều va 
chạm và xúc-tiếp, tổ-chức Quân-đôi ta 


có nhiều điểm tương tự với Quân-đổi 
Trung-quốc ngoài ra sử sách của người 
Hản đã phẩi cồng nhận người Việt là 
giống kiêu-hùng, cửng như sau nãy họ phải 
xưng tụng Việt lä mốt ““VĂN-HIẾỂN 
CHI-BANG"'. ` 


Đến thế-kỷ thứ X täi-liệu về Quân- 
đội Việt-Nam do người Việt ghi chép 
(Lê-Văn-Hưu sử-gia đời Trần, ba thể-kỷ 
sau) đấ có được nhiểu chuẩn-đích, nên 
tình-trang và hoạt-động của Qun-đội 


Việt dưới đồi Đinh khồng cồn bị xóa rñờ'. `: 


trong bỏng tối cửa thồi-gian nữa, 
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Chương lÍÌ 


lÌ 
Tö-chức Quên-lực sau công nguyễn | 


Tò-chức Quân-lực Việt- 
Nam sau công nuyên 


A, NHÀ ĐINH (968-980) 


Đinh- Tiên- Hoằng xuất thân là môt 


nhà Tướng ngồi trên lưng ngưa, mà chiếm _ 


được thiên hạ, nên khi Ông trừ được nạn 
sử. quân, thống nhất được đất nước thỉ 
môi ưu-tư đẩu tiên cửa Ông lầ dựng một 
Quân-đôi đông đảo vã hùng mạnh. Ngoài 
ra ông cồn lập nhửng hỉnh phạt rất 
nghiêm ngặt để trừng trị những lực-lượng 
chống đối còn sót lại (vạc dấu, chuồng 
hổ v.v...) 


Ông chia Quân-đội ra Đạo, Quần, 
LỮ, Tốt, Ngữ, Mỗi Đạo có 10 Quần ; 
mỗi Quân có 10 LŸ ; mỗi Lữ có 10 Tốt ; 
mỗi Tốt có 10 Ngũ ; mỗi Ngữ cỏ 10 ngưồi. 
Như vậy mỗi Đạo lä 100.000 người và cứ 
thể nhần lên, nhà Đinh cớ 1,000,000 quần 
dưổi cò, Đinh-Tiên-Hoầng thống xuất 
10 Đạo quân cửa Ngài. Nhưng người trực- 
tiếp chỉhuy là Lê-Hoăn mang chức Thập 
'Ðạo Tướng Quân, 


Một triều đại mới thành hÌnh, một 
quốc-gia mới chớm nở sau 10 thế-kỷ mất 
độc-lắp, lại vừa qua một cuộc tam phân 
ngữ liệt luôn 22 năm ròng cơ thể nuôi 
một triệu quân- đội chăng ? 


._. Lất nhiên Đinh-Tiên-Hoăng khống 
thỂ cỏ một thực-lực tài-chánh đủ cung 
ø cho số quân đông đảo nầy, may ra 
Ông chỉ dung nạp được 1/10 số quân kể 
trên, Nhung nếu dùng phép ““ngụ binh ư 
nÔng'' thÏ số quân này không thể lä điểu 


không xa sự thật, nghĩa 1ã theo phép này 
Nhầ-Nước kêu các trải trắng trong nước 
dân dẩn ra đẩu quân hết rồi chờ luyện 
tập chiến-đấu, Một: số được giữ lại để 
dùng, một số trả về nòng-thôn lãm Tuộng 
làm quân trử-bị. SỐ đóng gop nghỉa vụ 
quân-sự sau vài nấm được giải-ngữ thì 
hãng trự-bị ra thay, Do việc động-viên 
có tỉnh cach luân phiên nhã Đình có 1 
triệu quần không là điều ngoa. Các triểu 
đại sau nầy cửng dp-dụng phương-phá 
tuyển mộ trên đây chứng tò giả thuyết 
nói trên có thể đúng vậy, 


B.- NHÀ TIỀN LẺ (980-1005) 


Vua Dinh qua đời đấ để lại cho 
đời sau một di sản quý bảu nhờ đó L.ê- 
Hoần lên kế-tiếp đã mang 10 Đạo quân 
tính nhuệ đối phó nổi với quân xâm lăng 
nhà Tống. Ống Vua này hắn đã có nhiễu 
tin tưởng ở lực-lượng quân-sự mạnh mế 
mới dám thử lửa với Bắc Triểu, cồn như 
binh hèn, tưởng yếu, nước lại vừa thănh 
hỉnh sao cho khỏi bị ám ẩnh bởi 10 thế 
kỷ bị củm xiếh của ngưỡi Tầu 1ä 1 nước 
giầu mạnh gấp mười. : 


Sau khi xua được giặc Tổng ra 
khỏi bờ cỏi, Ít năm sau vua Tiển-LỆ 


bi 


lo tăng cường và cải tiến quân-đội cũng 
như chính-tr]. 


Năm Thiên-phúc thứ Bảy (đương- 
lịch 986) Ngài đặt quân túc-vệ gọi là 
Thần-quần. Mỗi thần quân đều thích vào 
mặt 3 chữ ““Thiên Tử Quân”. Thứ quân 
này lo gìn giữ an-ninh riếng của nhà 
Vua và Kinh-thành (1). 


Năm Ứng-thiên thứ Chín (dương- 
lịch 1002) Ngài tuyển lựa lại Quân-đội 


rồi phắn-phối đi các lộ, phủ, châu, tổ- : 
chức lại các Đội, Ngữ, Chia Tướng-hiệu - 


làm 2 ban, chế vài ngàn mũ đầu mậu phát 
cho lục tKO Ngài cứng có Thủy-quân 
nhưng chắc không có nhiều, do đó khi Sứ 
nhà Tống là Tổng Cảo qua giao hiếu đã 
có việc ngài cử Nha-nội đô chỉ-huy sứ 
Đinh-Thừa-Chính đem 9 thuyền chiển và 
300 thủy quân ra đón ở cửa Thái-BÌnh, 
sau đó lại có cuốc diễn quân trến các 
chiến thuyền để lảm lễ tiếp kiến, 


$ ¡ ` 
C. TỔ CHỨC QUẬN ĐỘI ĐƠI LÝ 
— (1010-1225) 


Đến nhà Hậu Lý việc quậ 
cũng được sắp lên hàng đầu vì ta đế 2 
lập còn phôi-thai, giặc trong thù ngoài 
chưa hoàn toàn yên ổn, do đó các nhà 
cầm quyền chăm chú nhiều hơn cả đến 
vấn để khuếch trương binh bị. Các Vua 
thường xuất thân là các Ông Tướng, nếu 
khóng cũng 8Ìao quyền tướng quân cho các 
Hoàng-Tử và các kẻ thận thiết. Các 


— 55 JV toa & 
(1) Thân quân được đặt ra có lẽ do việc Đỗ-Thich 4, 
lực-lượng quân-sự đặt tại nội thãnh để trực tiếp Ỹ 


(2) Hoằng Nam là trai trắng 18 hay 19 tuổỳ, 
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“sắt cha con Vua 
đo về nhà vụa và 


Hoàng-Tử được phong tước vương và được 
quyền tuyển mộ binh-øÏ. Như vậy họ đậu 
được rèn luyện lục thao tam lược Cùng 
cử đi chỉnh Nam phạt Bãc luồn luôn, 


Chính sách này với đời Lý đã được 
thực-thí triệt để và được các đời sau 
bắt chước, Để việc tuyển-mộ được dể. 
dâng, đồi Lý lập sổ đỉnh ở mỗi Xã và 
phân loại nhân dân như sau : Quan, lính 
Tổng công sự, Hoàng-Nam, (2) người già 
yếu, người tàn tật, phụ-tịch, người phiêu- 
lưu, Những người từ 20 tuổi trở lên được 


gọi là « Đại Hoàng-Nam?” và được dùng 
vào việc quân. 


Năm Thuận-thiên thứ 16 vua Lý- 
Thái-Tổ định ngạch lính ra từng Giáp. 
Mỗi Giáp gồm 15 người, đứng đầu là 
Quần Giáp. Chức Hỏa đầu được đổi ra 


Chính Thủ (theo Lê-QuÍ-Đôn trong kiến 
vấn lục, chức Hỏa-đầu là chức Đội- 
Trưởng sau này với Nhà Tiền Lễ - 1428- 
1789). 


Vua L,ý-Thái-Tổ đặt ra cấm quân 
để phòng thủ kinh thành và thứ quân này 
mạnh hơn đời trước, 


Xhước Vy quân chia ra 10 Vệ : Quảng 
›; Quảng Võ, Ngư Long, Bổng Nhật, 
Đằng Hải v,v,.. , Nho bề” 


: Mỗi Vệ chia ra 'Tả- quân, Hữu-quân 
ðÖm 200 người, tổng số 2000. Thứ quản 


NầY có khi gọi ] E hãng- 
quần nữa. øọi là Vệ-quân hay Thắng 


Trên trán họ cững khắc ba chữ 

% ng C t 

Tguền. Tử uẩn, và nhiêm-vụ của họ là 
A0 giở cũng phải có mặt ở trong Thành 


Đỉnh nên đến Lê-Hoân mới thâý cẩn có nột 
Hoằng-gia, 


CHƯỞNG - VỆ 


và ngoại - nội. Việc chấn chỉnh này đựa 
theo tổ-chức quần Phủ Vệ đồi Đường 
và quần Cấm Xương đời Tống. Điều kiện 
tuyển lựa Cấm quân căn-cứ vào vấn đề 
tín nhiệm tức là thái-độ trung thành với 
Hoàng-gia nói chung với nhà Vua nói 
riêng. 


Với - đời Lý-Thánh-Tôn (1054- 
1072) số cấm quân lại tăng lên 3.200 
người và đáng chú ý là các Hoàng- tử, 
thân vương không còn được tuyển mộ 
binh-sĨ riêng nữa, bởi một cuộc đảo- 
chính hụt đã xẩy ra sau khi Vua Thái- 
Tổ băng-hà. (Vụ nảy do Võ-Đức- Vương 
là một trong 3 höàng-tử con Vua Thái- 
Tổ phát động vào năm Mậu Thìn (1028) 
Như thế quân-đội chỉ tủy thuộc nhà Vua 
mà thôi, 


Năm Kỷ-Hợi (1059) Vua Thái- 
Tôn sửa lại quắn-đội toàn quốc và chia 
ra làm 8 hiệu : 


1/ Ngũ Long 5/ Hùng Lược 
2/ Võ-Thắng 6/ Long-Đức 
3/ Bổng-Thánh 7/ Thân-Điện 
4/ Bảo-Thánh 8/ Vạn Tiệp. 


Mỗi hiệu chia ra : Tả, Hữu, Tiền, 
Hậu là 4 bộ, Bốn Bộ hợp lại thành 100 
Đội, trong đó có 2 bỉnh chủng đặc-biệt 
là ky-binh và lính bắn đá, 


Lính có 2 hạng : ChÍnh-binh và 
Phiến-binh. Chính-binh là các đơn-vị 
Xử-dụng cung tên và Ky-mã do 9 Phủ 
tướng thống xuất. Thứ quân này thuộc 
chủ-lực,, 


Phiên binh là thứ quân chỉ có 
nhiệm-vụ giữ thành gồm những người 
Ít sức khoẻ hay già nua. 


Quân chủ lực lại còn chia nhiệm- 
Yụ với nhau và mang danh từ khác nhau : 
một loại gọi là Trú-chiến-quân là những 


lnh chiến đấu trong khi đóng giữ ; 
Thác -chiến -quần là những lính dùng việc 


—...xS. , 
(1) Chủ vỆ tướng quân coi cắc cẩm quân. 


tẩn công, luôn luôn đi đầu như cảm tử 
quần ngày nay. 


Tất cả các binh-chủng đều được 
đặt dưới quyền chỉ-huy của Đồ 'Thống 
nguyên soái, và dưới Đô-Thống nguyền 
soái là Tổng- quân khu-mật-sứ, Khu-mật 
tâ-hứu-sứ, Kim ngô thượng tướng, Đại- 
tướng, Đồ- Tướng, Chô-Vệ tướng quân (1) 
V.V..., (ở ngoài các Lộ các trấn có Chũ- 
lộ trấn trại quan). 


Rất đặc-biệt là dưới đời vua Lý- 
Thánh-Tồn các nhà quân-sự của ta đã hết 
sức chuyên chú vào việc phát-triển quần- -. 
lực do đó đã nghiền-cứu rất nhiều về 
bìỉnh-thư, chiến-lược rồi cuốn “'Annam 
hành-quân-pháp '" ra đời. Cuốn sách này 
tất có giá-trị vì đã nêu ra được nhiều 
sáng kiến về tổ-chức cững như chiến- 
đấu khiến quân-đội của ta bây giỜ trở 
nền hùng hậu hơn hẳn các đời trước, 
Sự kiện này được chứng minh qua các 
vụ va-chạm với Tống và Chiêm sau nây. 


'Thái-Diên-Khánh là Tri-Châu 
ở Hoạt-Châu (Trung~quốc) bắt được sách 
này có dâng lên vua Tống-Thân-Tôn như 
vậy chắc “'An-Nam hành-quân-pháp" 
không thể là một cuốn binh-pháp crả 
thường. Nhà Tống đã chiếu theo cuốn 
sách này để sửa đổi quân-dội của họ. 


Vua Lý-Nhân-Tôn lên trị-vì 
(1072-1128) tổ-chức thêm 6 hiệu : Võ- 
Tiệp, Vðỡ-Lâm, Ngọc-Giai, Hưng- Thánh, 
Phủ-Nhật và Vữ-Độ vả lập thêm một 
binh-chủng nữa là tượng-binh. Thật ra 
tượng- binh không là điều gì mới lạ trong 
quần-đội của ta, bởi nhà Trưng (40-43 
sau © N) khi khổi nghĩa đánh quân Đồng- 
Hán, tiếp tới là bà Triệu chống Ngô đã 
dùng voi ra trận, nếu các đời sau chưa 
lập được Tượng-binh có thể vÌ voi phi 
gây giống và không có nhiều ngay một . 
lúc. Đến vua Lý-Nhân-Tông, Quân-đồi 
ta mới đủ điểu-kiện tổ-chức tượng-binh 


chăng ? 
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ít và so-sảnh với hai 
Xét tổng quất về 80-8 : 
đồi Định, Lê (Tiển-Lê) quân-đội là 
NI _ vi ẤI vừ đều 
t bực vao cuỗi t ` 
_2HHR DĨ nhiên trong gial-đoạn lph 
sử nãy, tỉnh-thần dàn-tộc đã, tăng t n 
trên mọi lấnh-vực, ông cha chủng ta vn 
cả sự tự tín, tự cường để ngang nhiên 
bước chân lên đất Tổng mở cuộc hãnh- 
quân cảnh-cáo ngưồi phương Bắc xưa nay 


quen xây mộng xâm-lăng. 


Nhưng đến đồi vua Lý-Cao-Tôn 
(1076-1010) tức cách 50 nắm sau, đoàn 
quân phạt Tống bình Chiêm ấy đã không 
cồn giử được vẻ hiên ngang nữa, do chỉnh 
sự cửa nhã vua mỗi ngầy một biêng nhấc, 
suy bại. Từ vua Cao-Tổn đến Huệ-Tôn 
mới loạn trong nước mỗi ngãy một nhiều 
và ai cừng thấy triểu đại của họ Lý 
không còn kẻo dài thềm được nữa, sau 
215 nắm cầm vận-mệnh dân-tộc, 


D. DƯỞI ĐỜI TRẬN (1225-1400) 


VAN Nhà Trần ra đời 
Chành-sử của Lý-Triểu đang đổi bại. 
Nhỉn vào tĨnh-trạng đời bấy giồ thỉ ai 
Cùng phải ngao ngẩn vị nuức loạn dân 


tần ; ngoài biên cá 
_Í Thu n các quân Mường, Thổ 


Tin Thành cũn 
tiểu đỉnh thỉ mỗi ngà thê 

đẳng, vị Hoằng-gia b lÊ) BI TA 
đi tu, vua mới (lẤy hiệu 1ä Chiêu- Hoã 


lên nối ngôi, căng 1a 
› Căng lầm 
Chánh- trị trong nước Sinh nhiỀu m 


Vầ nội- bậ Căng chía rỡ, 
Họ Trần lên thay thể họ Lý, xuất 


â ‹ đối ngư-phử ở Ị Í 
Mặc, Phủ Xụ n-Truồng, Tỉnh THẾ Anh 


~ NA 


theo quan-niệm phong-kiển bây giỏ chụ 
được tầng lớp Sỉ dần tin phục. Ngưà 
ta chỉ cön hy-vọng mông manh ở cả 
hào-khi của dần-tộc vả hồng phúc củ, 
tử-tiên lầm nấy nở được hiỀn tài troụ 
nước bước ra cứu vấn tỉnh thế. 


Trần Cảnh lên thay tức Trần TẾ 
ồn sau một cuộc tình duyên vơi L. 
CN: Hàm: đo sự sắp đất khéo léo của 
Trẩn-Thủ-Độ. Liễn đó hai đại-thần Đoàn. 
Thượng và Nguyễn-Nồn, một cát cử ở 
ĐuỒng-Hão (Hải-Dưởng) một xưng Chúa¿ 
lầng Phù-Đổng (Bắc-Giang). Nhã Trầu 
trước lo đánh đẹp giặc Mưởng ở Quốc. 
Oai, sau tiễu trử hai tưởng kể trên, 


Vì tỉnh thÊ nhiểu loạn nay gần nhủ 
có tính cách thường-trực tử đời Lý-Cao- 
Tôn (1176-1210) nên khi nhã Trần lên 
cẩm quyền phải lo việc sửa sang binh- 
bị trước hết. 


: Nhà Trần liền đắt chức Xã quan 
tức là để cao vai trồ cửa các Kỳ-häo 
lầm tay chân cho mỉnh, sau cho lập sổ 
trưởng tịch để năm vững vẩn để dân số 
vã thuê khơa, - 


. — Trên nguyên tắc, mọi công dân 
đểu có nghĨa~vụ quân- sự, các thân-vương 
Hoầng-tử được chiều-mô binh- lĩnh, Quân- 
đội chia ra Nội-quân tức Cấm-Vệ phụ- 


trách an-ninh cho kinh thành, Ngoai quân 
lầ quân đóng`ở các trấn là Tin chỉnh 
thức cửa quốc-gia, 

Quân-đội được tổ-chức như sau : 


- ĐÔ là đơn-vị có 80 ưỡ 
chục Đồ thănh một Quân), ` 


;„. - Nội quân cd : Tử- 
Tủ-Thánh) Tứ nạn SỐ $ đạo : Tử-Thiện 


Các Vỡ- ( 
triểu đỉnh là * "HSDg JcAo cấp nhất tại 


` Phiêu ky thự ở 
nh... tư â 
(chức này đành cho Sam hờ: § bồi 


PHÓ XUẤT ĐỘI llÌ 


- Cấm-vệ thượng tướng quân, 
- Kim ngô đại tưởng quân 

- Vố-vệ đại-tướng quần 

- Phơố đô tướng quân 


Ngoại quân chia cho các lộ dưới 
đây : 

- Sơn Nam Lộ 

- Hải Nam Lộ 

- Thanh-Hơa vả Sơn-Nam hạ lồ 

- An-quẳng lộ, 


Sơn-Nam lộ có các quận : Thiên- 
thuộc, Thiên-L.a, Thương- Thánh và Cửng- 


ti thần. 


Hải-Nam-Lộ có : Tẩ-Thánh-Dực, 
Hữu- Thánh- Dực. 


Thanh-Hơa vả Sơn-Nam Hạ-lồ chỉ 
có : Thẩn-dực vả Thẩh-sách. 


An-Quẳng chỉ có một Quân gọi là 
An-Quẳng-Lộ quân. 


,„ Mỗi lộ được đặt đưới quyển cửa 
©ác văn-võ-giai ngoài chức dưới đây : 


- Kinh-lược sứ 

- Phỏng-ngự sử 

- Thủ-Ngư sứ 

- Quan-sát~sứ 

- Đô-hộ 

- Đô-Thôn 
Tổng-quân v.v... 

Tổng số quân-đội toãn quốc hiện 
diện dưới cở không quá 100 ngần nhưng 
khi hữu sự, nhả-nước có thể động-viên 
thêm 100 ngân nữa (quân trử-bị). 


,_„ Ngoài Lục-quân, triểùu Trẩn cũng 
€0 tô-chức thửy-quần. Xét các cuộc xung 
đỘt với giặc Nguyên sau nảy thỉ có thể 
ñÔÌ lực-lưởng thủy quân cửa Việt-Nam 
thuở đó khá mạnh nên đã thắng địch oanh- 


+ 


liệt ở các bên Chưởng-Dương, Hàm-Tử, 
Vân-Đổn, Bạch-Đửng như sử đã ghì rõ 
rệt. Duy quân số bao nhiều ta không 
được biết. 


Võ chức lón nhất để chỉ-huy quân- 
đội toản quốc lả : 


Tiết-chế đứng đẩùu bộ chỈ-huy 
thủy-bộ chư quân như chức Tổhg-Tư- 


Lệnh quân-đội ngây nay. Hưng-đạo- Vương 


Trần-quôc-Tuân đóng vai trỏ nảy suốt 
đởi lầm tương cửa ngải. 


Các tướng sĨ cứ tuân tự 1Ó năm 
lên một Hảm, 15 năm thăng một chức. 
Việc tuyển-mộ và sắp hạng binh-sĩ tủy 
theo sức khởe mà chia ra Thưởng, Trung, 
Hạ. Riêng ai được xung vảo Nội-quân 
phải có luyện tập võ-nghệ trước; đớ là 
điêu-kiện bó buộc, có điểu ngày nay ta 
không chậ nhận lä dưới đởi Trâh có sự 
bất công, con chấu nhả quan được giữ 
các địa-vị cao sang ngoài xã-hội, cỏn 
con chấu những gia-đỉnh dân chứng cứphải 
lâm lính, tuy nhiên có cộng trận vấn 
được thăng tiền (1). 


Tháng Ba năm Kỷ-Hợi (1245) 
nhà Trẩù cơ việc tuyêh-mộ quân-đội cho 
toàn quôc, ì 


Tháng Hai năm Binh-Ngo (1246) 
có việc lựa ngưởi vảo quần Tứ-Thiên, 
Tứ-Thánh, Tử-Thần, Các đội quân nảy 
đêù lä Tưc-Vệ-Binh mang danh-hiệu 
Thiên-Thuộc, Thánh-Dực và Thần-Sách. 
Tứ co nghĩa lä 4 Vệ và Vệ lä một đơn- 
vị cố một quần-số nhất định. 


—-= .. + + Ẫ 
(1) Nạc, coi bãi Hịch cửa Hưng-Đạo-Vubn§ Trân-Quốc-Tuấn trong thời kháng Nguyên ta thấp tu thế cửa quý tộc dưới 
đời Trđn rá{ _ ạnh vã địa-vị của nguồi bình-dân tất thấp kém nhưng điểu nãy được cúu-vấn bổi tuy bỉnh dần quý 
tộc cách biệt TT nHÌÀ 4 người san4 vẫn thương kẻ hên như ruột thịt nhờ đó ba pheti cuộc kháng W quyên đã thãnh 


©Ôn/, rực -rố, 
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x - 
triều đính Tại lập ra một đạo vê tua 
biệt hỏn nữa 1ä Thượng-đô túc-vỆ cnH 
đích bảo-vệ Hoäng-Gia V3 vn ảp 
Quân-đội ở đơn: vị nây cần nhấtp ỜN 
bảo-đảm vã chưng minh về tỉn-nhiệm 
1ä sự trung thành. 


Ồ ê 
Tai các Lộ Thiên-Trưởng (qu 
hương của họ Trẩn) và Long-Hưng có lập 
quân Nói-thiên thuộc, quần Thiên-CuĐng 
và Quân Củng-ThẦn. 


Các Lộ Hổng-Khoái (Hải- Dương và 
Hưng-Yên) cơ lập quân Tả-Thánh Dực 
bằng trai tráng địa-phưởng. 


Các Lô Trường-Yên (Ninh-BÌn), 
Kiển-Xương (Thái- BÌnh) đất quân Thánh- 
Dực và Thẩn-Sách. Cön một sô nhập vao 
đội Trạo-Nhi tức Thủy-Quân như trền đã 
nói, 


Tháng Hai năm Tân-Dậu (1261) 
lại có việc tuyển-mộ lấy binh-sỉ để tăng 
cường cho các Lộ trong đó có dành một 
sô cho các Sảnh, Viện, Cục (tức Nha, Sở 
trung-ung).. 


,„ Tháng tám nấm Đinh-Mão (1267) 
có vấn để tu-chỉnh quân-đội nhủ sau : 


Quân co 30 Đô, 


„ Đô cỏ .80 người lây trong hằng Tôn- 
Thất nhưng phải tỉnh thông Vữ-nghệ Binh- 
pháp và nghậ-thuật chỉ-huy, : 


Quân Tử-Xưởng được lãnh trách- 


- nhiêm về chiến-đấu chết - ầ 
c9 Mu ng xâm-lăng và 


lặc dã t ở 
thay đổi. B1á rong nước luân phiên 


Hai năm Tân-Sửu (1297). 


Các ngạch quân chia ra : 


Thẳn-Quân, Du-Quần, Vương-hà, 
gia- đồng. 


Thân-Quân có : 


~ Thánh-Dực-Đô 
~- ThÂn-Dực-Đô 
- Long-Dực-Đô 
- Hổ-Dục-Đô. 


Phụng Nha quân chức Lang (từ đày. 
trở lên đều có tả hữu nghĩa là 4 Đô ì 
1 Lang, tỉ-dụ Tả-Thánh Dực-Đô, Hữu 
Thánh-Dực-Đô v.v...) 


Du-quân có : 


- Thiết-Lâm~-Đô 
- Thiết-Ham-Đô 
- Hùng-Hổ-Đò 
- Vũ-An-Đô. 


Vương-Hầu gia-đồng cỏ : 


- Toàn Đô 
- Dược đồng-Đô 
- SơnLiêu-Đô v.v... 


Vão năm Thiệu-Bảo (1279-1284) 
giặc Nguyên trần bò cối, quẩn-số của 
ta tăng lên gấp đôi tức lä 200.000 người, 
Sô quần nầy được đông-viên ở các Lộ 
ĐÐông-Nam, cön sĩĨ số hai vũng THanh, 
Nghệ chưa đá động tới (1). 


,_ Binh phục đời bấy giờ thế nầo khôi 
thẩy nói đến, chỉ biết quân dội c 
một thư nỏn gọi lầ nón “'ma-lồi”' căn- 
cử vão y-phục của quân-đôi của Trẩn- 
Khánh-Dư ở Vân-Dön, - 


(1) Vua Trần Thái Tó, Vị lõi ¡ lã có 2 cÁi lở @hỉ l 
n n4 lông tin ở thực lực của mình niên đã e, câu thơ @hỉ lại 
+ lạt : 


CỐÍ-kê cựu sự quân tu ký — ; 
lloan-Äï do tổn thẬp vạn bình : 
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Việc cũ Có(-Kâ cá 
Hai vũng Hoan, 


ắc ồn4 hẳn côn nhớ 
Ai ta cồn 10 vạn quân, 


TIỂU . ĐỘI TRƯỞNG CẤM - BÌNH 


(Quần phục n§ày) 


LĨNH CẤM-VỆ 


VỀ, tuể bổng chỉ có quân Tuc-vé 
đực hương thương xuyên, cỏn quần các 
đạo khi thai-bihh đựớc thay nhau về lâm 
ruộng cho đỡ tôn kém công qñy. 


Quân-kỷ đơi Trân rất nghiềm : kể 
nào đao ngử phải chặt ngón chân, tấi 
phạm phải tôi voi dày, 


Một vài hình thực đặc-biệt trong 
quân-đội đơi Trần : trong khoảng thởi- 
gian trị-vi cuả các vua Trẩn-Thái-Tồn, 
Nhân- Tôn, Anh- Tổn, ngươi linh não cứng 
thích châm ở cánh tay hai chứ “'Sát- 
Thất '” để tổ ÿ quyêt tâm sống mái với 
giặc Mông-Cồ, Như vậy họ chỉ có một 
sống một chết vơi giấc, ngòai ra nếu 
họ không hêt lòng giết giặc, giặc bắt 
được thấy 2 chứ Sát-Thất”ắt khống khi 
nào có sự dung tha. 


Đơi Anh-Tôn binh-sÏ phải thích ba 
ch trên tran như “Thưởng chấn đô”, 
“Thủy dạ-soa”, '“Tổa kim-cươ ”” ngòai 
sự thích rồng ở lưng và ở dủi. 


Qua đỏi Trẩn-Nghệ-Tôn đên Duê- 
Tôn giấc cướp nôi lên nhiểùu vÌ chỉnh 
Sự của nhả-nược thối nát, lại thêm quân 
Chiêm cư hay quấy nhiếểu ; niền-hiệu 
Long-Khánh thứ hai (1374) triểu đinh phẩi 
đặt thêm các quân-hiệu tổ-chưc ra các 
đội ; Uy-Tiệp, Long-Dực, Thẩh-Dực, 
Long-Tiệp, Diên-Hậu và Tả-ban, HữUu- 
Ban sau khi đổi châu Hoan lảm trấn 
Nghệ-An, Diễn- Châu lầm Diễn-Châu- Lô, 
Lâm- Bỉnh-Phú lâm Tân-Binh-Phủ. Tất 
tả các Lộ, Châu trong nước đều có quận- 
hiệu riêng và các Chánh Phố Trưởng 
Đại-Dội laïn tướng hiệu. 


Sau này đên Trẩn- Thuân- Tôn tỉnh~ 
trang nước nhả càng tối tắm, các lọan 
đảng ở Thanh-Hỏa cơ Nguyễn-Thanh tự 
XỈg lả Linh-Đức-Vương khởi quân ở 
L“ướng_ Giang, Nguyễn-K] xưng Lỗ-Vương 


dây binh ở Nông-Cổng (Thanh-Hơa) Phạm 
Sư-Ôn họat-động ở Quôc-Oai (Sơn-Tầy) 
triểu-đính đất thêm hai quận Thiên-Uy 
Thấnh-Dực và 2 ngạch Thị-Vệ Thiên- 
Trưởng, Thâh-Vỡ gôìn các quân Thiết- 
Sang, Thiêt-Giáp mỗi quân thuộc một vỡ 
Tưởng điểù-khiển. Nhưng chinh-trị đã 
bại-họai th quân-đội cũng khó có tỉnh- 
thân phục-vụ hay chiến-đâu, do đó nhà 


N ` 


Hổ cơ dịp nồi tiếp nhâ Trẩn. 


E. DƯƠI ĐI HỒ (1400-1407) 


Nhà Hổ` mở đâù sự-nghiệp vậo năm 
Canh-Thin (Dương-lịch 1400) lây Quốc 
hiệu lạ Đai-Ngu, có điểu đặc-biệt la 
các tổ-chức và cải cách quân-sự cuối 
đơi Trẩn khoảng 30 năm một phâh lớn 


đã ở trong tay Hổ¬qui-Ly. Tuy vậy họ 


Hổ vẫn chưa thực hiện đựơc đây đử nguyện - 
vọng cửa minh về chinh-trị cừng như về 
quân-sự vi Ông bị quá nhiếù phe dng 


chông đối, nhất là Hoàng-Gia. 


Tói đẩu thê-kỷ 15 ông năm trọn 
quyền binh trong tay liển khuyêch-trương 
mạnh mể việc quân, biết rổng sớm muôn 
quân Minh cũng sẽ lân sang và cái trỏ 
“rước voi dây mồ'' sẽ khai diễn, 


ế Ông chia quân-đội ra làm 4 binh 
chung. 


- Vệ-quân 
- Đại-quân 
~ Cấm-quân 
- Thủy-quần 


Vệ-quân tức là quân gỉn giử cac 
Châu, Quận, Toần quốc đựơc tất cả 20 
Vệ, mỗi Vệ có 18 Đội, mỗi Đội 18 người 
cả thẩy 6.480 ngưới. Công-Tác cửa các 
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Vệ có tỉnh cách thâu hẹp ở địa-phương 
(như Địa-Phưỡng-Quần ngầy nay). 


Đại-quân tức Chủ-Lực-Quân chia 
x8 5 


- Đôi có 18 ngươi. + 

- Đoần gô"n 10 đội (180 ngưôi). 

- Doanh gồìn 15 đội (270 ngưỏi). 

- Trung quân gồm 20 đội (360 
ngưồi). 


Tổng số quân-đội đởi Hổ được bao 
nhiêu không thây ghỉ nhưng chắc cửng 
không dưới con số quân cử cuđ đổi Trẩn 
trước đó, 


Câm quân tức Cấm-Vệ-quân „ Vä 
Thửy-quân cũng không có con số để lại 
một cach chuẩn-đích, nhưng nêu ta cấn- 
cử vao lởi Hổ-Qúy-Ly thưởng nhắc với 
cac quan ““Ta lầm thế” nảo cơ 100 van 
quấn để đánh giấc Bắc” thì có thể tìn 
rảng a có sự t ng cưởng binh- bị dưới 
thơi vua Thải-Tổ nhà Hổ nhất là vảo 
mẩy năm chỏt đến mức tối đa và có 
những sự chân-chỉnh đáng kế? 


Để thực hiện một quần số mạnh mế, 
nhà Hổ` cho Quan Đồng-Tri-Hoàng Hối- 
Khánh lập sổ Hộ-Tịch bắt kê-khai người 
trong nược tử 2 tuổi trở lên kể cđ ngưới 
đi vàng và ở xa đến Cư-ngu, ai ẩn lâu 
bị nghiêm phạt, nhờ vậy sổ đỉnh từ 15 
tuổi đên 60 tuổi tăng lên gấp mây phần 
khi trược, : 


2 
ĐỂ việc phong-vệ SÔng ngòi và 
cửa biển chu-đao, Hô`quỳ-Ly cho lâm 
thuyển ldn trên có sản di (theo kiếẫ lâu 
thuyển cuả n0 Quố€); dưới thï đê” 
cho người chẻo rất tiện cho việc chiên đấu, 


Ở các địa điêm Sung yếu trên các 
trục thủy lộ, họ Hô`cho lây gố đong cọc 
đề “ngắn thuyền giặc. : 


Trong nước cơ 4 kho chưa vũ-khí 

ì b vu-khi, 
Các thợ rèn khếo tay được huy động gâp 
Tút đức gướm giao, Lúc nầy tả có Sung 


hởa-mai do Hô`nguyên-Trưng l con trại 
Hồ`qủy-Ly sang chế: 


Quân-đội đơi Hồ cơ tiền bộ đáng kể 
nên khoảng năm Nhâm-Ngọ (402) Việt 
quân đánh Chiểm đại thắng : Chiêm phải 
nhượng đất Chiêm-động nay thuộc phủ 
Thăng- Binh Tinh Quang-Nam yà đất Cổ. 
Lữy (Quảng-Ngãi) để xin giai hòa. Sau 
này Hổ thua Minh khống phẩi vì quân-lực 
yếu hển mà vỉ nhiểù việc cẩi cách của 
triểu đại nầy qửa tao-bạo không đươc 
nhân-dân thông cẩm, do đó thiêu hậu- 
thuẫn ; đã vậy bọn bề `tôi:ngu trung cửa 
triểu cũ lai lầm nội-tuyên cho giác, 
tuyên truyền chánh nghĩáã “Phù Trẩu 
diệt Hô'”' cho giặc, khiến nhân dân bị 
ngộ-nhận và buông suôi cuộc chiên đầu, 
Cha con họ Hô` thất bại mau vÌ nguyến 
nhân nây vã bị bắt lầm tử binh giải yẻ` 
Trung-quôc, Nươc ta lại lệ thuộc nhà 
Minh ngot 20 năm vô cùng đau khổ, 


F. NHÀ HẬU TRẦN (1407-1413) 


‹„ Quần Minh sau khi diệt đựớc nhà 
Hô liên thiết-lâp ngay các cơ-cáu quân- 
SỰ và Hanh-chanh trên toàn cði Việt- 
Nam. Tỉnh ra chứng đất được trên 472 
nha môn trong chương trinh biầh~định của 
N đề thông-tri dân ta VÊmọi phương- 

n. 


Chúng chia nước ta ra laïn 17 phủ : 
Giao-Châu, Bắc-Giang, Lang-Giang, 
Lạng Sơn, Tân-An, Kiên-Xương, Phong- 
Hóa, Kiền- Binh, Trân-Nam, Tam - Giang, 
Tuyên-Hơa, Thái-Nguyên, Thanh- Hơa, 
Nếhệ Án, Tân- Binh, Thuận- Hơa, Thăng- 
9A và 5 Châu ; Quảng-Oai, Tuyền- Hóa, 
Quy-Höa, Gia- Binh, Diển- Châu, 


KY - BÌNH HOÀNG - GIA 


TIỂU -ĐỘI TRƯỞNG CẤM - BỊNH 


(Quân phục đêm) 


Đáng kể về quân- sự chúng lập được 
12 Vệ ở các địa điểm hiểm yếu để phòng 
ngưỏi Việt nôi lên chống lại chúng. 


Bộ máy thống~trị lấy sắt máu lảm 
phướng-châm, lây bóc lột lầm mục-dich, 
chúng còn lửa bịp nhân dân bẩng thủ đoan 
chỉnh-trị là mua chuộc và ép buộc. kỳ 
lão nước ta lầm tỏ khai '““con chảu nhà 
Trần không cồn ai nữa, xin thiên triểu 
cho nước Nam là đất Giao-Châu cữ cửa 
Trung-Quôc lại thành quận huyện như 
xưa”. 


Chúng lẫy việc nãy lâm đểtai tuyên 
truyển đê lôi cuốn lỏng dân và cửng để 
làm nần lỏng dân. Nhưng dân ta sớm tỉnh 
ngộ, nhở vậy ngòai một sô tri-thức vong 
bản ham danh vụ lợi ra lảm quan với 
giặc, đa sô nhân-sĩĨ và nhân-dân vẫn nghe 
theo tiếng gọi của kháng chiến, 


Bấy giở c6 con thứ cửa Vua Nghệ- 
Tôn là Quỹ tức Giẩn-Định-Vưởng khởi 
nghia, trấm họ theo về khá mạnh, Quân- 
Đội Việ-Nam lúc không còn những tổ" 
chức như thởi trước do tỉnh-trạng đặc- 
biệt thươ ây mà chia ra tửng đạo đặt 
dưới quyển cac tướng. Số quân cửa nhà 
Hậu Trấn bấy giỏ không rỡ lả bao nhiều 
nhứng chắc cứng khá đông nên mới có 
khi thế mạnh mế rổi ngay buổi đâu đã 
khôi phục được tất cả các khu-vực tư 
Thanh-Nghệ. trở vảo sau đơ tiến ra Đông 
Đô (Thăng-Iong). Tỉnh thế đang có cơ 
thuận lợi thỉ tiếc thay vua tôi nhà Hậu 
Trân có nhiểu chánh kiến dị biệt rồi ngở 
Ví© mà chếm giết nhau. Thêm váb, hai 
Vua Giẩn-Định vả Trửng-Quang ca 
NÂY to ra bất tài trong việc điêu khiến 
na cho mọi người thất vọng, nên cuộc 
hằng chiến bắt đấu tử 1409 đến 1413 
8Ì cáo chung sau khi giấc mang đựơc 


thiểu viện binh vả tướng tai qua Việt- - 


"n như Trương-Phụ và Mộc-Thạnh là 
LhỨNg tên cướp nước lãnh nghề có nhiểu 
lnh-nghiệm trong sự-nghiệp viến-xâm. 


,_ Với nhà Hậu-Trẩn chúng ta thây tổ” 
chưc quận-đội, có hoàn-bi, lồng ngưởi sốt 
săng vơi quốc-gia nhưng tỉnh-thẩn cấp 
chỉ-huy thiếu sự thống-nhật thì đại sự 
vẫn đi đến chỗ suy sup. Bây nắm xương 
mau đổ vảo cuộc chiến đấu không biết 
bao nhiêu, mà vẫn đi đến chỗ bại vong 
thật là đáng tiếc. 


DƯƠI ĐỞI NHÀ HẬU LÊ (1428-1527) 


Vua Lê-Thái-Tổ tên là 1.ê-Lới xuất 
thân la` một phú nông ở. Xế Lam-Sơn 
huyện Thụy-Nguyên, Phử Thiệu-Hơa, 
thấy chế độ Minh thuộc đềo gọt nhân dân 
ta đến xương tủy nến đã phất cò khởi 
nghĩa vảò đầu mùa xuẩn nấm Mậu-Tuất 
(1418). 


Sau 10 nấm vđb sinh ra tử Ngai 
củng nhân dân đuối đực quân xâm-lấng 
ra khỏi bở cối, , Sự nghiệp giải-phơng 
dân-tộc được kế vẻ vang vào bậc nhất 
trong sử sach chung ta. 


,Buổi đầu quần khởi nghÌa cuả ngài 
còn it nền ngài mới tộô-chức một số bộ 


đội cắn-bản gọi lä Thiêt đột quân chia ra : 


1/ Tiên quân 
2/ Trung quân 
3/ Hậu quân 
4/ Tả quân 

5/ Hữu quân. 


MỖI đạo quấn trên đây có một vị 

$. + ? ` ` 
chỉ-huy, Số quân của ngài mỗi ngày một 
đông đđo nhờ chổ luôn luôn thấng lợi, 
tướng sỈ một lỏng. Đến 1426 thế giác 
sút keín trồng thấy thÌ đoản nghÌa quân 
dưới lá cơ của Bỉnh-Định-Vương Lê-Lợi 
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đã lên tợi 250.000, ngươi chỉ 


a thanh 14 


Vệ và rất có quy củ : 


8/ Thần vỡ 
9/ Duy nỗ ặ 
10/ Thần tý 
11/ Vử-Lắm 
12/ Thiên uy 
13/ Ngữuy. 
14/ Hơa đâu 


1/ Kim-ngô 
2/ Ngọc giai 
3/ Phụng-thân 
4/Xa ky 

5/ Thiên ngưu 
6/ Phụng thánh 
7/ Tráng-sĨ 


+ ? 
Mỗi vệ có các cấp chỉ-huy như sau ; 


1/ Thựóng-Tướng quân. 
2/ Đại Tưởng quân 

3/ Tướng quân, 

4/ Đô Chỉ-huy sư 

5/ Hởa đẩàù sử. 


Năm Mậu-Thân (1428) nền độc- 


lập của nước nhà được thâu hồi xong, 
Ngài giữ lại dưới cỡ 10 vạn quân còn 
cho 15 vạn giải-ngừ để trở về với gia- 
đỉnh và đồng ruộng. 


Bẩng 10 vạn quân thưởng trực và 


hiện dịch nhã Vua lập thành 5 đạo để đóng 
khắp toản quốc lúc nây đã chia ra : 


1/ Đông-đạo 
2/ Nam-đạo 
3/ Tây-đạo 
4/ Bắc-đạo 
5/ Hải-tây-đạo, 


tức lã 5 Vưng như các Vưng Chiền-thuật 
ngày nay, k 
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Mỗi đạo co : 


1/ Tổng--quản- đạo lề vị-chị 
: l-chỉ-h 

Qquân- sự cao cấp nhất, Mà 

1 NI 
ng-tồng-qua 

4/ Chánh-Đội- trụ ng 
ý Phó-~Đội- trưở) 

Chánh-ngữ-trướn, 
7/ Phd-ngĩ-trưởn kẺ 


Quân-đội trực thuộc Hoàng-Gia cụụ 
ra 6 quân : 


1/ Ngự Tiền võ si 

2/ Ngự Tiển trung quân 

3/ Tả hứu tiển hậu thánh đực quậy 
4/ Phụng thánh quần. 

5/ Chấn lôi quân 

6/ Bao ưng quần. 


Bên 6 ngự tiển-quân này có mộ, 
đội quân đấc-biệt gọi lả Ngự tiến vì 
đội gồm các tướng hiệu, các Vệ phạm 
lỗi phải giáng chức. Đứng đấu đội nà 
lã một Tổng-quần. 


Đến nấm Quang-thuận dưới trào 
Thanh-Tôn tức lä 18 năm sau quấn- 
đội toàn quốc lại chia ra các khu-vw 
trân đóng như sau : 


1/ Trung-quân-phử gồm Thanh-. 
Hơa, Nghệ-An. à 

2/ Đông-quân-phủ gồìn Hai- Dương, 
An-Bang, 

3/ Tây-quân-phử gôim Hưng-Hởi, 
Tam-Giang. 

4/ Nam-quan-phủ gồïn Sơn-Nam, 
Thuận-Hóa, Quẩng-Nam. 

5⁄/ Bác-quan-phủ gổm Kinh-Bử, 
Lạng-Sơn. 


Xet ra vùng Thằng-Long (tức Đông-Quan) 
m SN (2 s nhà Vua cơ quần-đổi 
riêng O-vỆ và năm lọt vảo giữa các 
Phủ- quân kể trên, : 


Mỗi Phủ- quân cómột Đồ-Đóc chỉ: 
huy và hai phụ-tá là T3), Hứu Đồ-Đốc, 
ĐO là các Tổng Kỷ và quan lại. Cấp 

ưỚi cuá Phú lã Vệ, Có 6 Vệ : mỗi VỆ 
co 5 hay 6Sở; mỗi Sở cơ chưng 400 người. 


Xết ra 5 Phử 5 Và 
-quân có vao khoảng 
6, T hệg Riêng hai tihh đướng ngựd° 
PTRỀN n-Quang Và Thải-nguyên thí tổ 
thanh Quân goi là Phụng- Trực~ quân. 


quần, 
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VỆ - SĨ CỦA NHÀ VUA 
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LÍNH THỊ - VỆ 


Ngöai tổ-chức Lục-quần, đới Hậu- 
Lê cũng có Thửy-quân chia ra lam 4 đội ; 


a/ HaI-Hổng- quân 
b/ Hai-mã“quân 

c/ Haï-kÌnh-quân 
đ/ Hải-điều- quân 


mà thành phẩn lầ những trai tráng khỏe 
mạnh, giỏi nghề bơi lội, 


Hoằng quân tức thần quân cửa Hoãng 
gia gôm : 


1/Hai Vệ Kim-ngô và Cẩm-y 
2/ Bốn Về Thẩù vử, 


Kim-ngô-Vê có Tráng-sÌ~ty, Thần-tý-ty. 
Cẩm-Y-vê có Binh-mã-ty, Nghi-vệ-ty, 


Thẩn-vũ-vệ có các Ty Tiển, Hậu, Tậ, 
Hữu, Vũ-Lâm, Tuyên~Trung, Thiền-Uy, 
Thủy-quân, Thẩn-Sach, Ứng-thiện, 4 đội 
tương-binh 4 đội ky-mf. 


, VỀ vũ-khi có điểu đáng chú ý lẩ 
dươi đởi Vua Lê-Thánh-Tôn tổ chức quân- 
đội đã co cơ-sở Pháo-đội, Lôi-hỏa, Diện- 
Hỏa, Tiệp-Hoa, Uy-hởa, Nhuệ-hỏa và 
Xuyên- vân vừa dùng vảo việc tấn công vừa 
dùng vào việc bao hiệu ở các trưởng hớp 
bất thưởng và cẩn thiết, 


Về huấn-luyện nhà cầm quyền quân- 
$ú đời bấy giờ đã đặt ra 31 điều để tập 
YÊ thủy-trận, 32 điều để tập về tướng-trận, 
?7 điều để tập về mã-trân, 42 điều để tập 
Y€ bộ-trân, 


Triều đỉnh cứ 3 nấm mở một kỳ thi 
J9. Ngoài những người dân dự thi để gia 
"hập quân- đội, còn có cả quân nhân thưởng 
ƯỨC cũng dự một kỳ thi riêng trong đỏ 
8Í được cao điểm th được thưởng, ai kém 
fIt thỈ bị phạt, do ý văn phải ôn, vỡ phải 
ty én và tránh sự biếng nhác, đồng thói 
“ng là một biện-pháp khích-lệ nhân tài. 


Nên nhận xét rằng dưới đởi Thánh-Tôn, 
trừ ít năm đẩu cớ thái-bÌnh thịnh-trị, 
Sau luôn luôn có việc đánh dẹp giặc cỏ 
việc đánh dẹp giặc cỏ trong nước, giặc 
Lão, giặc Chiêm và Bồn-Man ở bên ngoãi. 
DĨ nhiên đánh các nước láng giềng ngang 
ngạnh, nhà nước mởi xử-dụng đến đại-binh 
và do nhu-cẩu của chiến tranh quân-số 
của nước ta đã phải nâng lên tới mức cao 
nhất. Chứng cớ là vão năm Canh-Thằn 
(1470) tức Hồng Dưc nguyên niên (9 năm 
sau khi Thánh Tôn lên ngôi) do vua Chiêm 
Thành là Trã Toần muốn gầy sự vởi nước 
ta, một mặt xua quân đánh lên Hơa-Châu, 
một mặt cho sử sang nói xấu nước ta với 
Minh-triều và xin cầu viện, Thánh-Tôn 
đã cất 200.000 quân väo cuộc Nam-phạt. 
Như vậy sổ quân ở lại giữ nhã phải có ít 
nhất là một phẩn ba, nay công lại vâ so 
vỏi dân số toần quốc ta thây nhầ-nước đã 
động viên nhân-lực vã vật-lực quốc-gia 
khá nhiều. 


Thắng Chiêm-Thành và Bồn-Man 
trở về, Thánh-Tôn cho thi-hành một việc 
cải cách lớn lao vào năm 1479 chia 'nước 
ra lầm 12 đạo, quân-đội sửa lại thãnh 12 
Vệ, mỗi VỆ cơ 5.600 người gồm nhiều 
thiên-hộ-sở, bách-hộ-sở, mỗi thiền-hộ- 
sở có 2.120 người, bách-hộ-sở có 120 
người. Các Vệ đều thuộc về các Ty trông 
coi ở các Đạo. Mỗi Thiên bách-hộ~sở có 
2 chức Tổng kỳ vả 10 chức Tiểu-Tổng kỳ 
điểu khiển. 


Tây là việc cải cách cho quân-đội 
chỉnh quy tức là quân-đội quôc-gia cồn 
quân-đội của riêng Hoầng-gia vẫn để 
nguyên như cũ. 


Theo nhận xét cửa các Sử-gia, quân 
đôi ta dưới trào Lê-Thánh-Tôn phục-vụ 
rất đắc lực quyển lợi xử sở, Ta thẳng quân 
đội Lão-Qua lã một tiểu quốc thuộc 
Thượng Lào kể từ Luang-prabang tiến tới 
biên-thủy Miến-Điện. Ta trừng phạt Bồn- 
Man là dân ở vũng Châu Qui-hợp vã Trấn- 
Ninh (Trung-Lào) đã nghe người Lão-qua 
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xui chống lại sự giám -hệ xe Thùng 
đỉnh Việt-Nam. Ta tấn 2g ải vỀ 
“sàng sự tianh thể lùng lẫy khiên nhà 
Minh phải kiêng nể. Xin nhắc bàn 4 đón 
Minh can thiệp xin ta trả lại đất B 
và tha tội cho Vua Chiêm, vua ta không 
chịu Minh-để cứng phầi bỏ qua. Thành- 
Tôn qua đởi, hai trào sau là trảo Hiên- 
Tôn, Túc-Tôn các tổ- chức quân-sự không 
thay đổi duy tởi đơi Lê-Uy-Mục (1505 - 
1509) và Tương-Dực (1510 - 1516) có 
sư đổi lại quân-hiệu tử Phơ Quản trở xuống 
Jẩy tên lä Cường-lực-ty, Vua Tương- Dực 
đặt thêm 2 Vệ : Thiển-Vũ, Thánh-Uy 
cũng Kim-Quang điện, Bảo-lực-ty đổi ra 
Tả-kim-đao, Hữu-kim-đao. Sự sửa đổi 
nầy chỉ nhấm vãäo việc tăng cương lực- 
lương đảm thân-quân trong Hoầng-thành, 
bởi mãy ông vua trên đây bây giờ ham ăn 
chơi xa-xi, dầm loạn cẩn sự bảo-vệ của 
quần-đội hơn bao giờ hết, Cửng do-nhu 
câu nầy Lê-Uy-Mục đã kén Mạc-Đăng- 
Dung vào lảm Đô-Chỉ-huy sứ thông xuất 
quân Tức -vệ của minh, Nhưng Mạc lä con 
người cơ khí phách đâu phải để phục-vụ 
kẻ hôn quân vô đạo nên it năm sau đã dẹp 
bỏ đám vua quan bất tài, vô dư lẬp ra 
Triểu-Mạc, ổn-định được tÌnh thể nước 
nhã tử 1527 đến 1592, Đến đời nhä Mac 
ta không thây cơ sự thay đổi quan-trong 
đỏ lä điểu rất để hiếu vì trước khi lâ 
ra tân trào Mạc-thải-Tổ đã lä vị Tổng. 
chỈ-huy cửa quần-đội dưới hai đồi Uy- 


triểu Mạc chỶ có việc đặt Ở cả 
ầ : CC đặt thêm ở cá 
Đạo I viên Chỉ-huy-sử, 1 Chỉ-huy đồng 
hà ủ Chỉ-huy ,kiêm-sự, 10 Trung-hiệu, 
„ Trun -8Ì chia ra lãm 22 phiên 
2E mài phiên chia lâm nhiều Giáp 
m 8 Giap-thủ, Cồn quân-đôi 

Hoầng- Thănh cứng có 4 Vệ nhưlệthườg 

17 Hùng -quốc- vệ 

2/ Chiêu- vữ.. v ` 

3/ Câm y-vệ ˆ 

3/ Kim-ngô Vệ 
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Hùng Quốc-vệ là đơn-vị gồm toần người 
ở trấn Hải-Dương nơi sinh quản của Vụa 
Mạc. Chiêu-vũ-vệ gồm người ở trần Sơn. 
Nam. Kim-ngô-vệ vã Cẩm -y-về gồm 
người ở trăn Kinh- Bắc. 


Sổ quân toàn quốc và lực- lượng quân 
sự của nhà Mạc suốt trên nửa thể kỷ có 
thể tin là mạnh vì nền nội trị không gặp 
sự rổi ren não do dần-chủng gây nên, 
còn nếu có cuộc chiên-tranh giửa Nam- 
triều (phe Nguyễn-Kim dựng Lê-Trang- 
Tôn lãm bung xung để tranh dành ảnh 
hưởng với nhả Mạc) và Bắc triêu (nhà 
Mac) thỉ lại do nguyên nhân chỉnh-trị, 
Nhà Mạc cỏ tin tưởng ở thực lực của 
mình nên hai phen nhà Minh mang đại 
quân sang Việt-Nam, Mạc đã có thái-độ 
cửng cối nhưng không kém phẩn kheo léo 
nhở vậy đã bãi được cuộc đổ máu cỏ thể 
nguy hại vỗ cùng. 


Cuối thể-kỷ thứ 16 Lê lập được cuộc 
trung-hưng, tổ-chức quân-đội vẫn theo 
phệp cũ nghia lä vẫn có ngũ-phủ đô-thống 


nhưng đổi tên lã Ngữ-khuông-quân vẫn 


gồm. có 'Trung-quân, Tiên-quần, Hiậu- 
quân, Tả-quân, Hữu-quân dùng toần đỉnh 
tráng ở hai xú Thanh,Nghệ. (Cái lầm của 
nhà làm Chinh-trị lầ bao giờ cũng tin vão 


cảm tỉnh địa-phương đáng lề phải tin vào - 


sức mạnh cửa chánh-nghÌa), 


Vào đời Chúa Trinh Tùn, 
v VAO ( {nh- Tung, Nam 
triểu vừa dút được Bắc-triểu (1592) quân 


lực mới có độ 56,000 người, số 112h nà 
Gửi hội Tại › 2 ngươi, sô linh nảy 


vân W Uu- bình : lĩnh vũng Thanh, Nghệ 
ng lầ thân tin của Vual,ê, Chưa 
tha nên được đồng giữ Ởở kinh thănh 
SÓẾ: thà) các cấp tối cao, Họ là quân 
nà ° uốn luôn canh gác cung điện, đền 
Phủ Chửa, được hưởng nhiều quyền 


lợi đặc biệt lạ vn 
ban thường chức ẾC : NHỆU À HN, được 


LĨNH HẦU TRONG CUNG 


LÍNH HẦU ĐÈN TRONG CUNG 


b/ Nhất binh : là lính người các 
vận bắt ở các thôn xã cử 5 đỉnh lấy Ị 
người, cÓ phận sự đóng các nơi, lo việc 
tạp dịch vä phục-vụ các cơ-quan (sảnh 
thự, phủ, huyến). Khi nhã nước vô Sự, 
những người nãy được trả về quê quán 
làm ruộng, tức là không có nhiệm-vụ 
thưởng-trực như đám quân Thanh-nghệ, 
Ưu-binh sau nãy thằnh kiêu-binh đã lã 
cải tai họa cho vua chúa đởi Lê-Mạt do 
được quá cưng chiêu, ` 


Hệ-thống quân-lực đồi Lê-trung- 


hủng vào những năm tiếp đã trở nến:khá :. 


phong phí. Đơn-vị thấp nhất là Cơ và 
Dôi, Đội có 20 ngưồi. Cơ có 20 Đội (400 
người). VỆ gồm 5 hay 6 Cơ (2000 đến 
2400 ngưồi) Sau VỆ cỏ. Tử đơn-vị gồm 
100 ngươi. Thuyền có từ 40 đến 50 người, 


Tổng số quân-đội khi động viên có 
115.000 người, 10.000 ngựa và 600 voi 
trân. Thủy quân cỏ 500 chiến thuyển đẩu 
mũi sơn son thiệp vằng, mỗi chiễn thuyền 
có 26 tay chẻo và được bô tri 3 đại bác 
14 livres gọi là thần công..Thuyền của nhà 
Lê thuở đó có cải lớn hơn các chiến thuyển 
của các nước Âu-Châu, (Các giảo-si 
ALEXANDRE DE RHODES vã TISAN- 
NIER trong ký sứ khen quÂn-lực của Chúa 
Trịnh hằng hậu hơn cẩ Pháp và Bồ-Đão- 
Nha), : 


Tại triểu đỉnh có một bộ gọi lã 
Bộ-binh phụ trách về việc tổ-chức, tuyển 
mộ binh lĩnh, kế-hoạch biên phòng, huấn- 
luyện quân-dôi v.v... Dưới đởi Tây- Vương 
Trình-Tạc, hai cơ-quan đặc biệt được đặt 
thêm để lo việc binh lầ Chưởng-phủ sự 
Yầ Thứ-phủ- sự, 


Dưới đời Vua Dụ-tồn và chúa Trịnh- 
Cưởng (1718) việc võ được chú ý nhiều 
lên cd mở trường dạy võ kinh, chiến- 
HQ cho con chảu cac quan. Quan phụ 
trách công-tác nầy là một số quan lại 
hằng võ mang chức Giáo-thụ. 


Cứ mỗi thắng có 1 lần gọi l Tiểu- 
tập, ba tháng một lẩn Đai-tập. Mữa xuân, 
mủa Thu thỉ tập võ nghệ, Múa Đông mũa 
Hạ tập Võ-kinh (ÿ-thuyết). 


Ba năm triểu đỉnh mở một kỳ thì 
vố. Võ sinh phẩi bắn cung, mửa giáo, 
mưa gươm, phi ngưa mà bắn, chạy bộ mà 
băn, vấn đáp về chiến-thuật chiến-lược. 


Năm Canh- Thân (1740) Chứa Trịnh- 
Doanh cho lập Võ miếu thờ Vữ-Thằnh- 
Vương, Khương-Thái-Công, Tôn-Vữ-Tử, 


Quẳn-Tử v.v... Sau Võ miểu cơ đến thờ 


Hưng-Dao-Vương Trẩn-Quốc- Tuấn vã có 
cả đến thờ riêng cho Quan-Công, Xuẵn- 
Thu cỏ 2 kỹ tế lễ. Côn quân-đội của Nam- 
Hà là quân-đội của chứa Nguyễn, để 
đôi phỏ với con chảu chúa Trịnh-Kiểm, 
con chấu Chúa Nguyễn-Kim cứng có một 
lực-lượng đáng kế ởphia Nam sông Gianh, 
bên kia bờ Trực-lệ. 


KẾ nghiệp Nguyễn-Kim, các chúa 
Nguyễn-Hoäng, Nguyễn phúc-Nguyên (Sãi 
Vương) Nguyễn-phức-Lan (Chưa Thượng) 
v.v... có 45 ngân quân chia ra 15,000 
trần đong trên đương ranh Nam, Bắc, 
9000 bảo-vệ kinh thãnh Thuận Hóa 16.000 
ngần là quấn bẩn bộ cửa các vương tôn, 
20.000 giứ các địa-phương. 


Sô quân nảy chia ra lãm 5 cơ cũng 
như Ngữ-quân tưc lã : Trung-Cơ, Tả-Cơ, 
Hữu-Cơ, Tiền-Cơ, Hậu-cơ do các Chưởn 
Dinh, Chưởng -Cơ, Cai-Cơ, Cai-Đội chí- 
huy. 


Thủy quân của Nam Hã cơ chừng 
133 chiếc chiến thuyển, Mỗi chiến thuyền 
cơ chững 30 hay 50 ngưồi chèo phần nhiều 
sinh-trưởng củng một vũng, hay làng. 
Thủy-quân chia ra thành đội, mỗi Đôi có 
tử 6 đến 10 chiên thuyển do một Đội- 
Trưởng ChỈ-huy. Hợp nhiều đôi thänh Dinh 
có viên Chưởng-cơ cầm đẩu. So với thuyễn 
của Âu-Châu thì thuyền của Chúa Nguyễn 
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không thua kếm vÌ khá to và án tayd 
chiểu ngang hơi hẹp vã xế Â nã # _ 
. Thuyển nảo cứng sơn n 
„_ Âu TẾT mỗi bên có 30 mái chèo 
són son thiếp vàng được buộc vão cô 
thuyên bằng những vòng sắt vững khỏe. 


Nêu so sánh thì quân-dội của Bắc- 
hầ hùng hậu vể sổ lượng nhưng quân-đội 
Nam-hà lại có phẩm nhiều hơn nên giứ 
được thể quân-bỉnh trên các chiển-trưởng, 
Lại nữa, nhờ sớm cỏ sự giao thiệp với 
các giáo-sÏ, các kỹ-thuẬt-gia và các nhã 
buôn Tây-phương, Nam hà mua được nhiều 
súng đạn, thuốc nổ, nhất là được sự chỉ 
bảo của họ nên suốt 45 năm xung đột 
(1627 - 1672) Nam-hã vẫn giứ duc toản 
ven lãnh-thổ, 


VỀ vũ-khi thì cả 2 miển lúc nầy 
đểu cơ giáo mác, gây, sứng hỏa mai, 
súng đại-bác do người Bồ-đão-Nha bán 
hay đức giúp, Đên cuôi thể-kỷ thứ 18 
cả :hai dòng họ Trịnh, Nguyễn cứng đi đến 
chỗ suy tần do hậu-quả cửa nhiều giai- 
đoạn chiến tranh tần hại hết sức đối với 
dân. Đã vậy Vua Chủa đời bẤy giờ trong 
những. thời ngưng chiên cứng không lo thị 
hành kế-hoạch cải thiền cuộc sống đen tối 
cửa nhân dân đã kéo dặi tử thê-hệ nãy qua 
thể-hệ khác, do đó mật biển-cổ phải xảy 
Ta một cách dỈ-nhiên lã sự xuất đầu lộ 


Cả ngai vằng lẫn nghiệp chúa của Pho 
kiến Viêt-Nam vào hậu bản thế-kỷ 1g, 


DƯỜI TRIỀU TÂY- SƠN(1788_1792) 


> ._..V18 Quang~Tzung lệ; ă 
Và mất năm 1702, sô ngôi năm 1788 
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Nguyễn-Huệ là một nhân VẬt phi. 
thưởng thông minh lỗi lạc iÍ ai b†¿Ị, 
Ngãi lại có những sáng kiến đặc biệt nện 
đã vượt hẳn cả những nhà quân - Sử CỔ học 
vã cơ tuổi gấp bội đối với NgầI, trọng 
đời Ngài và trước cả đổi. Ngai do đỏ mà 
lầm tướng Ngãi không hề biết thua trận 
tử lức xuât đầu lộ diện trên chánh trườn 
cho đến khi đi về thiên cổ, Dáng tiếc là 
sổ mệnh Ngài ngắn ngủi nên dân túc 
không được chịu ơn Ngài nhiều. 


Về tổ chức quân-dội của Ngài Cũng 
như nhiểu triểu đại trước có ngữ quân, 
Tiền, Hậu, Trung, Tả, Hữu là 5 đạo quần 
chỉnh yêu đã từng xô Xất với hai chục ngàn 
quân Mãn-Thanh trội hẳn về lượng, về vũ. 
khí và lương thực, 


Ngoài đám quân chủ-lực hay bản bộ 
trên đây, Ngãi còn một số đơn-vị khác 
1ã Tả bật, Hữu- bật, Ngũ-chế, Kiên- thành, 
Thiên cán, Thiên-trưồng Thiên- sách, Hồ- 
bôn, Hồổ-hầu, Thi-lân, Thị-loan là những 
đon-vị tăng cường cho ngữ quân và có 
công tác luôn luôn ở các địa-phương cẩn 
được bình định trong lức quốc-gia chua 
lâm vào tỉnh trạng nghiềm-trọng, 


Tái các phủ, huyện quân Tây-Sơn 
chia ra từng Đạo, Cơ, Đội, 


Cơ, Cơ thống Đội) có Vạ` hân xuâ 
Trấn thủ điểu- khiển, _¡*° eepi 


me * nằng £ao quân-số, Ngài cho làm 
4l SỐ Đình vị cơ nhiêù sự ân nặc, Ngài 


an. 
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LĨNH BẮN SÚNG THẦN CÔNG: 


s. 


.  .éẳẮằằẳằàă.ưu 


đất Tả thể bài khắc bðn chữ “ Thiên h 
đại tín” giống như thề căn cước ngầy 
nay đo chủ trương kiểm tra dân gố gồm 
4 hạng tưổi : 

1/ Hạng vị cẬp cách là những nguồi 
tử2 đến 17 tuổi, KỆ 


2/ Hạng trắng là những thanh niên 
từ 18 dến 55 tuổi, 


3/ Hạng lão lä những ðng già từ 56 
đến 60 tuổi, 


4/ Hạng lão nhiêu được kể tử61 tuổi 
trở lên. 


Vua Quang-Trung theo chỉnh sách 
nhì Chu, nhã Hán (do lời khuyến cáo cửa 
Ngò-thời-Nhậm) lấy người thân tín đặt văo 
các địa vị then chốt trong chánh quyển 
văn võ, do đó ngài phong cho con cả lä 
Quang-Toản lãm Thải-Tử, Quang-Thùy 
làn Khanh-Công lĩnh Tiết-Chế Bắc- 
Thành thống xuất thủy bộ chủ quân, Quang 
Bần lầm Tuyền Công lĩnh Dốc Trấn Thanh 
Hỏa kiêm Tổng-lý quân dân chính, 


, Còn các võ chức thứ yếu gồổìn : Thái 
Ủy, Ngự-Úy, Đại-Tông quần, Đại-đô-hộ, 
Đại-đô- đốc, Đô- Đốc, Nói-Hẩu, Hộ-Gia, 

Điểm -Kiêm , Chỉ-huy-Sử, Đô-Tư, Đô-Úy, 
Yệ-Ủy, Trung-Ủy, Quân-quân, Tham Đốc 
Tham-lĨnh lä những quan võ cấp trung- 
tởng, 


Tại các Trấn cơ quan Trấn-thủ, các 
PhỦ, huyện có các chức Phân-xuất. 


Trong thời đánh đuổi quân ngoại 
âm, triểu 'Tầy-Sơn đã có phen Tổng- động 
liên đỉnh tráng từ 15 tuổi tới 60 tuổi. 
Đẳng lưu ý J4 ; tuy có cuộc tổng-động- 


liền nhưng sổ quận tiến ra Bắc-hà để 


:Hh quân nhà Thanh không quá 100.000, 
fÏ-nhiễn nha cẩm quyển còn dãnh lại một 
Ma để dự phồng cho chiến cuộc nếu chiến 
Anh kéo dậi, 


Tỉnh thần chiển- đấu của quân Tây- 
Sơn theo nhận xét của một nhã truyền 
giáo ngoại quốc rất lä cao. Người lĩnh 
nao cứng gan dạ, thuần thục, một chống 
nổi ,mưỜi, lại do nhà Vua cở tài điểu 
khiển, biết hun đúc sự quả cảm vào tâm 
hồn ba quân nên đánh đâu được đấy, 
Ngoài ra Ngài áp-dụng rất nghiêm ngặt 
quân-kỷ đối với những phẩn-tửbạc-nhược 
hay vô hạnh, 


DƯỚI ĐỜI NGUYỄN (1082-1885) 


Quân-đội Viêt-Nam dưới đởi Nguyễn. 
sơ đã được cải tiễn khả nhiểu do vua Gia 
Long khi cồn lầ Chủa Nguyễn-Ảnh được 
một số kỹ-thuật-gia Tây-phương giúp 
đỠ. VÌ lễ nãy cỏ nhiều sự thay dồi về 
tổ-chức quân-đội Thủy Lục và thêm một 
vài binh chủng nửa, đổng thời: chiến- 
thuật, chiến-lược của Nguyễn quân đã 
được Âu hóa và tường đối tối tân hơn 
quân-đội cửa nhã Tây-Sơn vẫn giữ lê 
lôi cũ, 

-Đời Nguyễn -Sơ cỏ 5 thử quân là ; 

1) Bộ- binh 

2) Thủy-binh 

3) Tương-binh 
4) Ky-binh 

5) Pháo-binh 

Bồ-binh gổm có kinh-binh vả co- 
binh. Kinh binh đống giữ ở Kinh-thãnh, 


cơ bỉnh bảo-vệ an-ninh trật-tự các 
trấn, các lộ (tỉnh). 


Bồ-binh được chia ra : Doanh, 
Vệ, Đội, Thập, Ngữ. 
Mỗi Doanh có 5 Vệ 
Mỗi Vệ có 10 Đội 
Mỗi Đội có 5 Thập 
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Mỗi Thập có 2 Ngữ 
Mỗi Ngữ cơ 5 ngưồi 
ïng sở mỗ 500 người. 
Tổng số mỗi Doanh cỏ 2, 1 
Các cấp Chỉ huy từ trên xung dưới là : 
Chưởng Vệ 
Chưởng Cơ 
Dộôi-Trưởng 
Thập- Trưởng 
Ngũ- Trưởng. : 
Thủy-quần có lŠ Vệ chia ra lầm 


3 Doanh, mỗi Doanh cỏ 1 Chưởng-vệ 
chỉ-huy vã ở trên hết cơ viên -ÐĐô-Thống. 


Tượng-binh được lập thành Đội, 
Mỗi Đội cỏ 40 voi trận, Tổng số vơi trận 
cổ 516 con, riêng ở kinh-thành có 15Ò, 
Bẩc-thành cơ 110, Nam thằnh tức Gia- 


'Định-thành.75 con, Quảng-Nam 35 con, 


Bình-Dịnh 30, Nghệ-An 21, các tỉn 
Quảng BÌnh, Quảng Ngãi, Thanh Hơa mỗi 
nơi có l5 con, 

Voi lập được nhiều chiến công cũng 
được phong tước lớn, Tỉ-dụ ở Hải-Dương 
có Quận- Ất, BẮc- Ninh có Quận Vênh v,v,.. 


Ky-binh đời Nguyễn không thấy Sử 
phi rð, chắc là không có nhiều vÌ không 
cần thiệt, 


, „ Pháo-binh chia thằnh Vê, mỗi vệ 
c©ó 2 khẩu Thần công, 200 Khẩu điểu 
thưởng và 21 ngon cờ thuộc quyển chỉ. 
huy của Chánh Phó Lãnh- binh, 

Quân- đội toần quôc có 25 0000 vào 
1819 lã năm cuỗi cùng của Gia-Long 
nhưng khi Vua Thế-T@ mới lên ngôi số 
quân chỈ cổ 133.600 ngƯƠi chia ra, 


~ 39.000 lĩnh trang bị 
phương. 6 bị theo Tây. 
- 15,000 pháo~ 


binh xủ 
Bài ức, Xử dụng 400 
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- 54.000 thuộc loại thần binh trông 
coi hoằng thänh, cung điện, trong 
có 12.000 võ trang theo Tây. 
phưởng. Sổ linh nầy chia ra Vệ, 
mỗi vệ cơ 500 người trong đó cá 
60 linh quân nhạc. 


17.000 quân thủy trong co 1.200 
linh trên 3 chiễn thuyển đóng theo 
lôi .Âu-Châu, mỗi chiếc được bý 
tri 36 đại-bấc, cồn 200 chiệ 
chiên thuyển khác cở từ 16 đến?) 
khẩu, 500 chiếc nhỏ hởn có 40tay 
chèo vã gắn máy bắn đá, đầu mũi 
thuyển có 1 khẩu đại bác, 10) 
chiếc khác có 70 tay chềo cửng 
có máy bắn đá và dại bác, 


8000 tượng binh với 200 thởt voi 
trận lúc đẩu chia ra 5 Vệ : 


Hùng vữ 
Nghĩa vũ 
Phẩn Uy 
Hùng Dũng 
Hùng định 


và 1 Đội tên là Thân oai sách quân tưởng 
đỉnh. Tượng bính sau đươc chia thành 
Tiển quân, Hậu-quân sau nữa chia ra 3 
VỆ. Trung, Nhất, Nhị, Tam còn gọi là 
Thị-tượng, Ở Quảng-Nam đội quân nay 
gọi là cơ, có Tiển Tượng cơ, Tả- Tưdng- 
Cơ, Hữu-Tượng-Cơ, Quảng-Ngâi gọi 
lầ An tượng; ở Quảng-BÌnh gọi là BÌnh- 
tưởng; ở: Nghệ-An goi là Dững-tượng, 
cường-tượng; ở Thanh-Hda gọi là Thanh- 


tưng và Nam-Thănh gọi là Trung- 
Tượng, n 


Các loại quân- đội trên đây đều đặt 
dưởi quyền Binh bộ 1ä một Bộ trong Lục 
Bộ cơ quyển thuyên-chuyển, khảo duyệt: 


điểu- đông; thưởng phạt y.v,„.. 


ChẾ-đô quận dịch : từ đầu đời Nguyễn 
khi nhà nước cần bắt lỉnh, các quan Phủ, 


—. 
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LÍNH LONG-THUYỀN (Thủy Quản) 


Xm—._——————————————— 


Huyện sức xuông X, Thồn cho lỷ-trưởn ỳ í 
lạ Nà m đô cơn củ trội ấp - vừg Anh, Vân /4Áh HHẾn mộ 2 cá 
một nøƯC!, x'  N dUn đội Trong Nam, tại đây có đắt các cơ lihh thủy, có 
dịp nầy cẩm ngặt không đug, phép đổi  thuyển Ị cảng ÿ› có 
thẻ ngoại tịch (người ngoại tịch thỉ dùng trật tự #it, ti KIÊN ng x 0h: 
vào linh mộ, hoặc sung vào đồi lĩnh tuẩn sông ngồi ' vu 
thành, pháo thủ, thủy vệ hay biêu trạm). Kệ 

Các Trấn từ Quảng-BÌnh vào đến Thơi gian quân dịch bó buộc là 15 
BÌh-Thuận cứ 3 xuất đỉnh Hy 1- lâm năm ở Trung kỷ, 10 năm ở các Tỉnh, 
Ihh, từ Biên-Hồa trờ vào thỉ 5 người Mẫn khỏa cơ thể dược tải đăng, 


lấy một, tử Hà-TĨnh trờ ra thì 7 người 
lấy l. Tại các ngóại trấn Thanh-Hóa, 
Tuyên-Quang, Cao- Bằng, L.ang-Sơn, Thái 
Nguyên, Quảng-Yên thỉ 10 lấy 1, Luúc nảy 


nước t8 cd-23 trấn và 4 Doanh, 


Bôn Doanh là : 


1) Trực-lê Quảng-Dức 
(tức Thửa- Thiên) 

2) Quảng-Trị 

3) Quảng-BÌnh 

4) Quảng-Nam 


Hai mười ba Trẩn lä : 


1) Sơn-Nam-Thượng 
2) Sơn-Nam-Hạ 
3) Són-Tây 
(Trung-Châu Bắc-Kỳ) 
4) Kinh-Bắc (Bắc-Ninh) 
5) Hải-Dương 
6) Thanh-Hỏa 
7) Nghệ-An » 
8) Quảng-Nghĩa 
9) BÌnh-Định 
10) Khanh-Höa 
11) BÌnh-Thuận 
_ 12) Phú-Yên 
l 13) Biên-Hòa 
14) Thiên-An (Gia-Định) 
15) VĨnh-Thanh (VĩĨnh-Long) 
16) An-Giang (Long-Xuyên) 
17) Vĩnh-Tường 
18) Hà-Tiền 


'ầ 5 Trấn kể trên, Các Trẩn ở ngoài Bắc 
Ủra thuộc về Bắc-Thành, ởTrung thi 
Xuộc Kinh Kỳ, ở Nam thuộc Gia-Dịnh- 


Í hàm, 


Lính tải ngũ chỉ cÑu một nửa, cồn 
một nửa là lỉnh trử bi tại gia được ở 
nhã lầm ruồng đến lượt mïhh mới phải 


ra trÌnh diện, 


Lnh ở ngoầi Bắc chia ra Cơ, trong 
Nam gọi là Vệ, Môi Cơ chia ra Dội 50 
người, mỗi Dội cỏ 5 Thập, 2 ngữ (mỗi 
ngữ cô 5 người). 


Chỉ-huy cơ là Chánh- quằn-cơ, XuẤt 
đội, Đôi-Trưởng (Cai) thư lại (Bát Cửu 
Phẩm) gọi lä Điển-ty trống coi giây tờ, 
lương bổng. 


Mỗi tỉnh có nhiễu Cơ hợp lại đặt 
dươi quyển của Để-Đốc nếu lä Tỉnh lớn, 
của Lãnh binh nếu là tỉnh nhỏ, 


Đô-thông vã Thống chê là hai vố 
chưc lớn nhất thÌ ở Kinh. Tại đây có 3 
thứ binh đặc biệt cho hoàng thầnh : thân- 
binh, cẤm-binh, tỉnh-binh. Mỗi thứ thuộc 
một Đạo cũng chia ra Về, Đội, Thập, Ngữ. 


Ở đường trong, quân-đội chia ra 5 
Dinh : Trung, Tả, Hữu, Tiển, Hậu. 


Thí -dụ :ở Gia-Dinh có Gia-Dịnh tả, 
Gia-Dinh Hưu v.v... 


Ở Hànôi có 10 Cơ: Tiển-Trấn, 
Hậu-Trãn, Trung-Trấn, Tả-Trẩn, Hữu- 
Trấn. Tiển-Dinh, Hậu-Dinh, Trung- Dinh, 
'Tả-Dinh, Hữu-Dinh. Trong 10 Cơ nầy có 
một Cơ được lựa chọn là Cơ Vữ-sinh để 
đi tiển-phong khi lâm trận. Lại cỏ 2 Vệ 
là Hảnội gồm các linh mộ và Thủy-Vệ- 
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gồm linh thuộc dân sông ở các ven sông 
thạo bơi lội. 


Ngoài ra có 5 Đội thuộc linh không 
chiến-dấu mã dể tạp dịch như : 


Hä-Thanh : linh chuyên trổng 

k dâu nuôi tẩm dệt lụa dâng vào 
kinh (Huế) lâm tế phẩm trong 
lễ Nam giao. 


b/ _Tưởng-binh : lĩnh đi cắt cỏ nuôi 

._ VOI, 

c/ Đội tuần : Có 4 đội canh gác 
các đỉnh thự, 

đ/ Linh trạm : linh chạy giấy. 

Các chức vỗ quan tại Hànội ; 

1/ Thành thủ-ủy (chức: quan tam 
phẩm) coi Tượng binh, pháo - binh 
đội Hà-Thanh và Dội Tuần, 

2/ Phòng thủ-wy (quan phòng thành) 
có trách-nhiệm về an-ninh nội 
ngoại thành, : 


3/ Thủy-sư lãnh -bịnh ; chuyên về 
thủy quân, kh 


4/ Một số chánh phỏ lãnh-binh và 
một ĐỀ-Dốc đưởi quyền của 
Tổng-ĐỐ€ thành Hanội, 


Theo sự diễn tiến của lịch SỬ quận, 
đội đời Nguyễn thỉ quân lực của nhà Nguyà" 
chỉ mạnh trong giai-đoạn tranh 8iãnh ydị 
nhã Tây-Sởn mã thôi. Sau khi Chúa Nguyễn 
Ảnh thành công và lên ngòi, Nguyễn trị, 
không cön nắm vửng được cảm tỉnh ch 
nhân dân vã việc cai trị mặc vào hại Jặ 
lầm lớn nhầt 1ä cay nghiệt và mục nát, Vụ 
quan mỗi ngãy một sa- đọa chŸ lo cẩu an 
hưởng lạc, dân chủng lầm than, quân đại 
biếng nhắc và chỶ có hỉnh thức mà thội, 
VÌ lễ nãy đến hậu-bán thê-kỷ 19 thực dịn 
Pháp hiểu rố được tỉnh hỉnh nước ta nh 
đã mang. quân lực đến đánh chiếm, Phải 
chỉ quân vẫn mạnh tướng vẫn hững, dân 
khi lên cao, trăm họ ng hộ triểu đù 
thÌ quân đội Việt-Nam dưới đời Nguyễn 
đầu cỏ đơn hèn, nêu so vơi các thồi bùn 
Chiêm phạt Tống năm mươi thê“kỷ trưứ:, 


RỔIi khi nước Việt-Nam thằnh đữt 
thuộc địa của Pháp từ 1884 đến 1945, 
tổ-chức quân-đôi quốc-gia Việt-Namhli 
như không cồn ï nửa, Nở biến thẳnh cậy 
cụ của Thực-dẫn Pháp, mang tên ]ä lh 
Khố đỏ, kh „xanh, lính cơ, linh dõng vì 
thêm một thử linh nửa mà đông bào Nam 
kỳ gọi lä Mả-tã tức lình Cảnh-sát để gíc 
các đẩu đường xỏ chơ, Thất là bi thắm, 
Yến) Sau 1945 nhân dân Viết-Nam nhờ 
€0-hội thuận lợi đo Đệ nhị thế chiến mar 
lại, nước Pháp suy yếu, cúi đẩu quỳ gối 
trước Phát-xit Nhật, con cháu Trẩn-Hượ 
Đạo, Nguyễn- Huệ vùng dậy, lại một phe! 
quẬt ngã cường xâm và nổi tiếp truy 
thông. anh đững ngần đời của ông cha chủ 

Ì ngầy nay cồn theo đuổi sử nghiệp !Ì 
dẫn khử bạo, cứu quốc. 
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Dân tộc Việt-Nam có mặt tại lục địa 
Á-chấu trên dưới 20 thế kỷ trước Công 
nguyễn. Do sự hiện diện bên cạnh nhiều 
dân tộc hùng mạnh, hiếu chiến nhất là 
Hán tộc đã thành ĐẾ quốc ngay trong 
thời cổ đại, đi nhiên chúng ta phải tranh 
đấu gất gao mới có chỗ đưng dưới ánh 
sáng mặt trời. 


Chúng ta đã trải nhiều thăng trầm 
bỉ thái mới tồn tại đến ngày nay, Chúng ta 
đã đi từ chế độ bộ-lạc tới chế-độ quốc- 
gia, rồi trở lại tình trạng bán khai nhiều 
phen qua những thời xa xưa của lịch-sử 
tên bầy giờ muốn tÌm lại những dấu vết cũ 
tỈa nền văn hóa cựu thời thật là nan giải. 


Lịch-sử và các cổ thư của Trung- 
tuốc là một nước có rất nhiều liên hệ với 
thúng ta trền 4.000 năm, lại văn mỉnh 
tiến bộ hơn ta nhiều, tuy có ghỉ chép về 
®ì sống của dân tộc ta nhưng rất SƠ sài. 
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- ngang nhiên dẫm chân lên đất Tống. Tuy 
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em Sổ D tên người ở cùng ta col BÍ 
binh quyền cũng đã 1 
thÌ ta cho áo, không có ã Ậ 
còn nhỏ thÌ thăng thưởn5, 1ư k : 
tắng cấp, đi thủy ta cho thuy Tan ï 
cho ngựa, lúc hoạn nận thi cùng TT, 
chết, khi nhần hạ thỶ cùng nhau V | 


: ủa ta được 
„Chẳng những thái ấp c 
viỮng bền mà các ngươi cũng đều được ng 
bổng lộc, chẳng những gia quyến ta được 
yên ổn mà các ngươi cũng được vui với vợ 
con:.." 


Bởi đây là sự thực nên vị Đại- Tương 
nhà Trần mới tuyên bố được đảng hoàng 
trước toàn thể quân đội và chỉnh sách của 
Trần triều thật sự đã không để người lính 
thiếu thốn một điều gÌ về vật chất cũng 
như tính thần nhờ đó cuộc kháng Nguyên 
mới làm sáng ngời sử xanh của giống nòi 
ta qua các chiến thắng vô cùng oanh liệt, 


Nước ta với Trần triều được hùng 
mạnh hiển hách từ 1225 đến 1341, nhưng 
đến Dụ-Tôn, Nghệ-Tôn do chính sách 
biếng nhác, mục nát thÌ suy yếu trông 
thấy. Trái lại nước láng giềng phương Nam 
là Chiềm-thành trong giai đoạn này lại dồi 
đào sinh-lực, Họ vốn là một dân tộc kiều 
hùng, hiếu chiến từ lâu đời vÌ thể họ đã 
không bỏ qua cơ hội tốt dẫn quân hằng năm 
vào quấy nhiểu nước ta, Đáng kế nhất là 
thời Chế-Bồng-Nga giữ địa- vị độc tôn ở 
Hồï-quốc, ông Vua này đã hằng nặ 
quân vào Thăng Long đốt ph 


(Chế" Bồng-Nga) tren pạc  niểm-Vượn 

n bế 
(Huyện Nam Sang, tỉnh Hà-Nam) nể ciớt 
m 
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i iêm động và Cổ Lữ 
ược hai vùng Chỉ lyc 
Giiên quốc lắp ra đạo Quảng-Nam Qua 

nghĩa ngày nay. 


Là một nhà chính trị và quân xã 
cái nhằn xa rộng, họ Hồ còn tính trước cuc 
xâm - lược của Bắc-phương, nên đã tín 
cường vần đề trang bị và huấn- luyện quậy, 
đội. 


Về quân số, họ Hồ từng nói với các 
bề tôi : Ta làm thế nào có 100 vạn quậy 
để đánh giặc Bắc ? Rồi ông lắp lại sổ kệ 
tịch lấy người từ 15 đến 60 tuổi vào quận. 
đội, xúc tiến việc chế tạo vũ-- khi, lập đực 
4 kho quần dụng,huy động thợ chuyên môn 
vào các công xưởng, đóng cừ ở các khúc 
hiểm yếu để ngăn thủy quân của giặc, vì 
đóng nhiều thuyền lớn có lầu (lâu thuyền) 
để:tiện việc chiên đấu (với các lâu thuyền 
thÌ có 2 thứ quân : một toán cứ việc chèo 
để tiến, lui, một toán chuyén tấn công, 


Đáng chú ý về vấn đề trang bị là Hồ-nguyến. 


Trừng, con trai của họ Hồ chế được sung 
túc là súng hoa-mai còn được dửng ở các 
vùng Thượng gần đây. Thứ súng này và 
đời bây giờ đã được kể là mới và lợi hai 
hơn nhiều vũ khí khác như giáo mắc v.v.. 


Qua đời hậu L,ê (1428) quân đội Việt 
Nam sau khi đánh đuổi được quân nhà Mint 
cùng được tắng cường và ngoài việc dù 
Y-khÍ cổ điển là gươm dao, giáo mác, 
Cung tên v,v....súng lửa cũng thịnh hành, có 
lễ do thấy thứ võ khí này có giá trị đắn 
kể từ đời Hồ, 


Quân sĩ có nón đồng, mặc áo mắt 
nâu đậm và quần đồ, 


nhậ Sau đó dưới đời 1 ,ê'Trung Hưng, the" 
Đâu XÉt của Giáo sĩ Mariny người TÌ“ 

: "g,quân phục của quân đội Việt-Naf 
& mì Bắc Hà rất là lộng lẫy huy hoàng vì! 
ng lễ có các cuộc điền binh. T " 
sô sì miền Bắc : hộ bính, ky binh Š 

'© Quần áo gồm nhiều mâu sắc rực '” 
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ối đội có một thứ binh-phục riêng nghĩa 
h không giống các đội khác, Vũ t9 ke 
dịp trưng bầy này là giáo trường, thương, 
cung tền, súng hoa-mai, yển-nguyệt-đao, 
đoản-thương, nếu dao có chuôi thÌ chuối 
được dát vàng hay đát bạc hoặc nam ngà. 
Họ múa các vũ khí này bằng cả hai tầy rất 
thông thạo và ngoạn mục. Đó là về phần 
Iục-quân,còn Thủy-quân cũng không kém. 
Người ta được nhỉn thấy những thuyền chiến 
dài trên ba bốn chục thước, chiều rộng 
được băng na chiều đài hai bên sườn 
không có gÌ trổ ra như thuyền của Âu-chậu, 
Đầu thuyền có mỗi nhọn để đâm vào thuyền 
địch, bánh lái ở đàng cuối, Có chừng 30 
người chèo ở mỗi bên. Thủy thủ có chừng 
năm hay sáu chục người vừa để chèo thuyền 
vừa để chiến đấu. Mỗi khi ngừng hay tiến 
hay mổ tấn cộng thì có lệnh nổi lên. Súng 
lúc nào cũng để cạnh người và được xử- 
dụng rất thuẫn thục. 


Nhiều thuyền không dùng còi làm 
hiệu lệnh. Thuyền trưởng ngồi trên cái đài 
cao dựng ở đàng lái, hai tay cầm hai thanh 
tỐ gõ vào nhau lúc mau lúc chậm, để điều 
khiến tốc-độ của thuyền. 


Thủy thủ cử đồng rất đúng với hiệu 
lệnh, Họ được lựa chọn, sức vóc như nhau, 
tuổi tắc như nhau và cùng khả năng như nhau 
lửa, Họ đi chân đất, đóng khố và đội mữ 

ng nâu, 


Cồn tại Nam-Hà, Pierre Poivre 
trong cuốn Relation de Voyage enAnnam 
49 - 1750 có tả như sau : 


_„-..MỘt viên quan ngươi Mên được Chúa 
_ RẦ tin dùng và kính nể, Ông hầu mới đặt 
- thân vào cửa Điện đã được quan Chưỡng- 
_ 'Mái-Giám ra đón, 


Trưa đến,Chúa với ông vào thành nội 
nP tẬp voi trận, Cách chỗ cửa vào chừng 
_ sá ước có hai đội quân khoảng 100 ngưỡi 
_ “® hằng đến tận thềm, ai nấy đều mặc áo 


lụa vàng, trước ngực và sau lưng có 2 
miếng vóc đỏ thêu những chữ bằng kim 
tuyển. hay ngân tuyến, đầu đội nón chốp 
đồng, chân đi đép trắng. Ngoài ra người 
lính nào cũng có rầu hay ria. Họ cầm gươm 
hoặc có những bao bịt vàng và bạc... 


Giáo sĨ Bénigne Vachet kể lại rằng 
LH đổi của chúa Nguyễn ăn mặc rất lộng 
lây. Võ phục đều bằng lụa và lót vải láng 
trắng. Thêm vào đó họ có những thứ áo 
ngấn đến đầw/gối, hai vạt trước giao nhau 
và bước vào với nhau bằng những giải nhö, 
Mũ của họ sơn vàng và làm bằng đa cá sấu 
hoặc da hải-cẩu để giáo không đâm thủng 
được, 


Riêng quân của nhà Vua bận toan 
nhung phục trăng, chỉ khác với quần phục 
cửa vỡ quan là cơ thêu hoa vâng, và trên 
nón cưa các vờ quan có đỉnh cái gù bằng 
lông. 


Các đội binh thưởng đươc phân biệt 
bằng mẫu ao : xanh, đở, tím, vàng, xam, 
Trong các buổi duyệt bỉnh hoặc khi ra 
trận, linh mặc mầu đen và để đâu trần, 
bền các tưởng có linh mang lọng đúng hầu. 


Về vỡ khi quân đội Nam-Hà (cửa 
Chúa Nguyễn) trồi hón vỡ khi cửa quân đội 
Bàc-Hà (cửa Chủa Trịnh) vi Nam-Hả vào 
năm 1614 co nhở ngươi Bô Đao Nha l Jean 
de la Croix lập đựơc xưởng đúc súng tại 
Thuận-Hơa (Huô). Chỗ lập xưởng tới nay 
còn mang tên lả Phưởng thợ đục tại kinh- 
thành này. 


Từ Lê trụng Hưng qua Tây-Sơn, qua 
Cựu Nguyễn vân đề trang bị không có thay 
đổi nhiều, nghÏa là quân đội Việt- Nam vẫn 
dùng hai thứ vỡ khi vửa là đồ đoản vừa là 
đổ trưởng (đồ đoản gổm cac thư chúng ta 
đã tửng tháy là dạo găm, gươm, kiêm, giao 
mắc, siều, mấtâu, đao trưởng, khiền, mốc 
v.v... Đổ trưởng tức là đồ để đánh xa khi 
không có giáp chiến là cung nỏ, hởa tiền, 
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+, , l2 
hởa hổ, sung hoa mai, may bản đá, sung 
khóa-gỏn, đại bác kẽm các thứ phụ tưuỡ 
như ổng tên, bao tẩu, bẩu ngòi, chầy nạp 
Liểu thuốc đạn v.v...Riềng sửng thần công 
đức theo kiểu Tây phương nhiều nhất vảo 
cuối thế kỷ.18 tại Huế dai 1th23, đưởng 
kinh cửa nồng là 0h35 đặc-biệt về HảÍ- 
quân dưới đới Gia Long có thê coi lầ mạnh 
hơn bao giở hết vì được cac chuyển viên 
người Âu chấu giúp đổ vä trực tiếp tham 
gia nên các chiến thuyền có một hổa lực 
rất mạnh. Đơ cững lä nguyên nhân đề Cựu 
Nguyễn thăng Tân Nguyễn. Vua Gia bê 
có 200 chiến thuyền được bô tri tư16 đến 
20 khẩu đại bác, 500 thuyền nhỏ, mỗi chiếc 
có chửng 40 tay chẻo đẳng trước có 1 sung 
đại bắc, 100 thuyển mỗi thuyển cỏ 70 ta 

chẽo cơ cỉ máy bẩn á và đại bác, 3 chiêc 


* 
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tầu đóng theo lối Âu-chầu mỗi chiêc củ 3% 
khẩu đại bac. 


Đởi Minh-Mạng (1836) đã thêm và, 
mục trang bị một thứ aó giáp bằng nÍ dà 
lót bông hoặc bằng da tăng cưởng mộtj¿, 
giấy đề các chiến bỉnh xử dụng mỗi khị n 
trận. Triều đỉnh ra lệnh câp cho mỗi V¿ 
khẩu thân công, 200 khẩu điều thưởng và J 
ngọn cd.. Quân đội ở miền Bắc thí dùng 
sưng chê theo kiềủ Trung hoa, 


Các vỡ quan tChanh Phó Láïnh Bin, 
mổi ngươi được cập một thanh gưởm và I 
khẩu lục-liên. Quân phục thì bằng da có 
“ h ~ Ms ý 
mẩu sắc khác nhau và để có sư phân biệt 
giữa cac Đội, các VỆ, ngưới ta thêu trên 


cô ao những hinh hoa, hinh mây v,v,, 


TÊN) ấi 
XÂY! s4 MII 


(on, DI 


Huốn-luyện và Khẻo-hạch 


: “} 
w(6 HjA c XỊ r ..## 
"3Ñ '.. . 1... G#\I0s 
NA 1% si cỗ: cao 
`: tkdƒ 


Huấn - luyện 
& 


Khảo - hạch 


Cơ quân-đội lã phải có huân-luyện 
và khảo-hạch. Tuy các §ử cũ không cớ 
ghỉ chép nhưng ta có thê hiểu răng ngay 
trong thỏi, dân ta bị một ngần năm đô- 
hộ cửa Bắc phướng những bộ đội của ta 
nổi lên chông đề-quôc đểu có được huân- 
luyện, nêu không họ đâu có tú sức đử tài 
để đánh đuổi ngọai xâm, đổng thỏi rất 
có thể rằng việc huấn-luyện quân-sÏ của 
ta cũng chịu anh-hưởng cuả Tẩu như về 
tô-chức và trang-bị. 


Đến thởi nước nhà khôi phục đựớc 
nŠn tự-chủ, việc huân-luyện quân-đội lại 
tang được tiến hãnh gắt gao hơn do nhu- 
cÑu củng-cô. độc -lập, chẳng vậy Đinh- 
Tiên-Hoang để ap-dụng chỉnh sách quân- 
dịch là '“toàn dân chi-binh °' dựng lền 10 
đo quân vơi sỉ số tới 100.000 người cho 
MỖI đạo, Đơi Ly kế tiếp hai đổi Đỉnh Lé 
cũng tăng cướng viêc quân nên đấnghiên- 
tửu ra cuôn “'Annam hãnh-quân pháp” 
hiển nhà Tông thửơ đó phẩi hết sức 
thủ ý vã khâm--phục. 

„_Šau này với đới Trẩn, đổi Hâu-Lê, 

fồi Nguyễn ,Viêt-Nam luôn luôn 1o mài 

"ânh\ rũa vuột biết rẩng con hổ Trung 

N không bao giờ quên Nam phưóng 
miêng mổi ngon. 


Chúng tôi chỉ thấy các sử đồi Nguyễn 
“hen 2 cách thức huấn-luyện và kháo- 
‡th quân-đồi kỳ hơn các tiền triểu v3, 
rẩng đổi Nguyễn cũng không thế 
phống theo các đởi trước về văn 


đề này, kềm theo, là ít nhiều cải cách, 
nhưng cản-bản vấn không xa nhau, 


Theo chương trình huấn luyện những 
môn thương thức la : 


1/ Võ gình phải luyện chân tay cho 
mạnh và rẻo gân cốt. Ngưởi tập phải 
đứng trước một bổ thọc lấy tay xiậ vảo 
thốc. Sau it ngày người đơ phải xia tay 
vào thân cây chuối. Tập tay xong thi tập 
chân cũng đa vào thân cây chuối hẩu sau 
này ña vdo vách tường nêu cẩh và khi 
nầo không còn thây đau mới thối... 


2/ Vổ sinh phẩi tập xách nặng : 
dùng một hồn đá hoặc một khối chì nặng 


nấm sáu chục cân (kg), mối tay xach . 


một hòn hay một khối chạy trên một 
khoảng đương dai 20 trương (mỗi trương 
dãi 4 thước tây), ngòai ra còn phải nhắc 
lên hạ xuống đế gân cốt đựơc quen với 
sự nặng nhọc. Sực năng cửa đá hay chỉ 
được tăng dân đến mức tôi đa. 


„ 3/ Vỡ sinh tập nhẩy cao : đứng 
trước một mồ dất, võ sinh mặc quân rộng, 
đổ dây cát vảo hai ông quẩn, thất chất 
phẩn dưới cho đất khỏi tụt ra, rồi nhây. 
Giững như trên võ sinh tập nhâÿ cao dẫn 
và đổ cát vào quân mỗi ngảy một nhiềt 
thêm, hoặc buộc cả qưa chỉ trên lưng mà 
nhây. ViỆC rèn luyện tiếp tục hãng ngày 
sao cho- mỗi ngày một quen dân với sức 
nắng cho tới khi bỏ cát va hơn chì đì, võ 
sinh thấy người nhẹ bồng rồì nhẩy được 


rÂt cao. 
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1c vữ-khi. 
4/ Võ sinh sử SnẴ Mộ vũ-kh 
4 4 ˆ + g ụ 
Việt-Nam, không khác 3P 
Tzrung-quốc gôm có gươm đao, 6 , 


mắ-tẩu, kiếm, } 
è thứ đều có bài riêng, 


khi học tập võ sinh phải theo lệnh do ấn) 
mố lam hiệu. NghỀ vỡ ở nước tạ cửng H 
ở Trung-quôc có 18 ban. Ngưới nào trả 

qua 18 ban lại học cả các vi me 
trận đổ có thể” bước dẩn tử cấp chỉ-huy 


h 


nhớ lên đến cấp Tương. 


5/ Võ sinh tập vật, VẤt cửng la, 
mốt mốn vỡ ,cấn-b n, ngươi đã vao nghề 
vỡ không thể không biết đựơc. Môn nãy 
cũng đồi hỏi nhiểu công phu, sức khỏe 
vả sự khôn ngoan củng lanh lẹ, Ra trận 
khi đánh giáp lá cà mới thấy môn vật là, 
cẩn bởi cơ khi phải quảng bỏ vừ khi đế 
thanh toán nhau cho tiện. 


Khi tập thì hai vỡ sinh đứng đối diện 
nhau cai. hai đểù củi trấn đóng khổ, Một 
ngươi đúng ngoài câm trồng dể laïn hiệu. 
Hệ tiếng trồng nổi lên hai bên bước lại 
gân nhau, vồn nhau rồì lấn xả vào bá cổ) 
giật chân. Ai bị đấy ngã hay bị đe không 
cưa đươc sẽ bị coi là thua, Keo vật 


thưởng tiếp diễn luôn hai ba lân đế quyết 
định hơn kẽm. “bi 


Dưới đới Hậu-1,ê nhà ằng nă 
mở cuộc thi vật để khảo mày T2 


Sưi 
quân-sÏ. A1 toần thếng được hư bòn 


Các đới sau cửng tiệp 
2 tục kh: 
kế” cả dân 8Ìan trong các ' M4 vong 


Ngòai mÃ\ ð * 
Tn, y môn vỡ kể trên, vỡ Sinh 


cửng bởi lội rất thẳnh thạo để quản, mộc 


Môn não cững phẩi tyì 
1 hẦi trình d 
Tà ến hạch hãng năm : 


lộ nước ta tỉnh-thẩ) 
đước cac nhã cẩn quyển để lâm guẾ nà 


h-cưc 
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”——Š5äẽộẠAổn, 


M , 

dưng ngay sau khi châm dứt đực cụ 
trướng nầy dựơc biểu hiện rât rờ rụ 
ua đới Trân việc tăng cưởng vữ bị trụ 
mọi phương-diện dược xúc tiền mãnh |ịa 
hớn. Triểu đỉnh tuyển mộ linh, các thầy 
vương, hoâng-tử, vướng tồn cũng đực 
chiến thức tôchúc bộ đội dưới danh tia, 
'“Vương-hâu, gia-đông °” do đó nhà nước 
phẩi cấp rất nhiều ruộng đất cho qúy. 
tộc hầu cỏ phương kệ” cấp dưỡng. Tuyể, 
mộ nhiểu thỶ phải huân-luyện nhiÊ, qua 
niêm trọng vỡ như vậy đã co tử lâud 
nhu-cẩu cửa quốc-gia, bởi các nhà đường 
cuộc cửa Việt-Nam không bao giơ quên dân 
tộc cửa chúng ta vị ở sát Đê-quốc Hản 
lòng tham như giếng không đấy khúg 
được phép lơ lä về mặt chồng ngọai xâm. 


,_ Lễ-Qúy-Đôn trong kiến văn tiểu lục 
khảo vể vấn để huần-luyên và khđo-hạch 
quân-sự có chep :_ Năm Chánh-LongtÍ 
8 (Dướng-lịch 1170) vua Anh-Tông nhì 
Lÿ mở cuộc tập bấn, xạ trưởng ở phia 
Nam thành Thắng-Long. Cũng ở đây người 
ta tập trận, phá thảnh, vượt lũy v... 


Dưới đổi Vua Thái-Tông nhà Trẩ!, 
nhà nước tuyến lựa những trai trang khử: 
mạnh xung vào ngạch quản túc vệ và cát 
binh chủng khác. Nhừng ngươi tông thìt 
được đặt vào các cấp chỉ-huy nhưng vàn 
Phải tỉnh-thông vờ-nghệ. 


Dưới đổi: Thái-Tổ nhà Hậu-Lê %ử 
khi đuổi đợc giặc Minh ra khỏi bở cờ 
củng chỉnh đốn và mở mang việc quản, 

tử nhỮng bộ đôi ở gân vua để bẢo-VẺ 
HOằng-gìa và kinh đó đến những n8Ìt” 
quân lực khác cửa quốc-gia. 


hỘ Quân- đội khôn phải chỉ gò Mi 
về nghỆ mã cỏn phải hiểu biết rộn f 
Hà P kinh tức lãchiên-thuật, chiến- lưu, 
kh khi mở cuộc khảo sát, người ta với 
: nang cửa các cấp chỉ-huy tôi cao U 
°Ởng, phẩn đông là các tưởng tế °É 


` „ là - Ác (s6 tế. Ka 


- M4 Q mHỮỨ( © TÔ `! () C `“. .Hg c 


œ 


wớng tôn, công-tử. Phép thường là phổi 
thông thạo việc xử-dụng gươm đao giao 


mắc, bẩn cung cưồi ngựa, đánh khiên, 


đánh mộc - 
Dưới đời Vua Thanh-Tôn việc học 
lập võ nghệ được diễn tập ở trường Liêu 


Mỗi nắm chảnh quyển mở cuộc khẩo 
lạch một lẩn vảo mùa Đông. Ai trún 
được tử 8 điểm đến 10 điểm là cao nhất, 
được 4 hay 5 điểm la thấp nhưng, cũng 
đựúc thưởng... , xuông tơi 3 hay 2 diêm thi` 
không được gi, được 1 điểm hay không 
điểm nào thỉ phải phạt tiển. Thưởng hay 
phạt đểu có giá-biểu hẩn hỏi, 


h Tử hôÌ Trung-Hưng, Lê-Triểu vẫn 
tiếp tục việc khao hạch và giảng tập vỡ 
nghệ như cừ, Vảo khoảng năm đẩu niên 
hiệu Bẩo- Thai (1720-1729) An-đô- Vương 
Trịnh Cương phóng theo phép thi cưa hai 
lì Đưởng, Tông định 3 năm mở một kỳ 
hì vỡ trong năm Ty, Ngọ, Mão, Dậu la 


Khoa thì Sơ-Cử, những nấm Thỉn, Tuất, : 


ïu, Mùi lầ khoa thi Bác-Cử. Lúc này, 
lriểu đỉnh cửng có lấp vở trưởng để 
ting dậy, 


Nấm Qúy Mão (1723) tức nắm thư 
M niên hiệu Bđo Thái vào thang 10, nhà 
Mức mới có khoa thi đẩu tiên để cac 
(ai Quản- binh vã ngọai-binh thuộc viên 
Ì nhưng, vỡ sinh khấp thiên hạ đến dự. 


Ban Giám-khẩo gồm có quan Đề" 
ÍỀU, 2 Giám -thị, 2 Gian-khảo, 4 Phúc- 
tệ 4 Đồng Giám-khđo (cả vấn lần vỡ) 
Thọ Tuần Sước, Thể sát thu quyển. 
'%Đ§ khi thì, việc rọc phách, việc nỘP, 
Mà * việc đánh dâu quyển, cách viết 
Mạ, ÚNg theo lể lối các kỳ th Hướng 

n, 


II) = ST 
l9 nhắc rằng, năm Aý, bãi văn sách hổi 6, 7 cÂM v 
“P” (sửa đạo giữ pháp). 


# chiến lược; 


„ Phép thi Sơ-Cử gồm 3 kỳ : Kỳ đệ 
nhất khảo vể Tôn-Ngõ BÊ y0, Khóa 
Sinh phải trả lỏi 6 câu, Kỷ đề nhỉ kho 
về vỡ nghề như cưỡi ngựa bẩn cung, đánh 
mộc, đánh kiếm, đánh kích đâu kiếm để" 
coÌ về can đẩm và cách thức phẩn ứng 
mau chậm. Mỗi môn chỉ thi có một lần, 
kỷ đệ tam khảo về chiển-thuật và đòi 
thi Sinh lâm một bài thơ đường luật do 
nhà vua ra đầu để (1). 


Với khoa thi này có 572 khỏa sinh 
dự kỳ thi viết, trong có 188 được xếp 
vào hạng thông đại nghĩa;:172 thí sinh 
thi vỡ trong có 12 ngươi trúng tam thắng, 
16 ngươi nhị thắng, 17 người nhất thẳng, 
2l người đồng hóa, cỏ 6 người thiếu 1 
phân nhưng vỈ cơ tướng mạo hùng vĩ, cơ 
can đảm nên được vớt và 14 người nhất 
thẳng nhưng không có gì đặc biệt nên 
bị đanh rớt hẳn. 


Vào chung kết tưc là khẩø:hạch 
xong, vua ngự za viện võ học để các tắn 
khoa trÌnh-diễn và biểu diễn qua các môn 
đao, mộc. TU 


Khoa nãy lây dựơc 14 công -sÌ. Các 
Cống-sÏ, các Vỡ sinh 3 kỳ trúng. cách vả 
các Công-sĩ vấn của 6 trần (6 trấn Đảng 
ngỏai tức 1ã Bắc hà) vào lễ tạ đựoc theo thứ 
tự cấp mũ ao, tiên bạc. 

Nấm sau lâ nấm Giấp Thin (1724) 
niên hiệu Bảo-Thai thứ 5 triểu đỉnh mở 
khoa thí Bắc-củ ở viện thi Đống-da. Viện 
nảy có đử nhã Nội-đương, Ngoại; đường, 
các điểm và cac lẩu coi thi chẳng khác 
chỉ diện Giang-vo. 

1s l 

Kỳ thi mở vảo thang 10, : 

Các quan tử chức Quản-binh, Biển- 
sinh, Tủy hiệu, Thị-hậu v.V..., được tham 


dự, 


` ..- lộ 
địa hình vã đẩu bài thở Đường lã ` Tư đạo bảo 
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Thi Bắc cử gồìn cộ Để: 


` + 
1/ Kỷ đệ nhất hởi 10 câu bi 
Thất thư, khoa sinh trả lơi xong, LE*0N 
rồi để quyền vào cho giảm đụng 
Kỳ này lấy đưỏc 162 ngưới t70ñ6 


2/ Kỳ đệ nhị khảo về tải nghỆ. 


Khóa sinh được chia ra làm 3 hạng 
theo khổ ngưới to nho, cao thập rồi họng 
nào đấu với hạng Ấy. Md đẩu là cuộc rả 
giáo trên mình ngựa rổi xuông đất đấu 
giáo, đấu mọc, Qua việc đâu giáo, mộc 
là đấu kiểm vả mộc (tay kiếm tay mộc) 


Cuộc đấu nầy lấy đến ngữ thẳng, 
cộng chung cắc môn rồi chuẩn trư đưc 
thua để định hơn kem, Ban khảo thì côn 
cho thêm một bậc (thăng) nếu xét khơa 
sinh cố can đảm và nếu kem thì đảnh 
lui 1 bậc, ai thiếu 1 môn cững bị giảm 
1 bậc. 


Kỳ nãy lây đưc 107 ngưồi, 


„ 3/ Kỹ đệ tam hỏi vể` phép thao 
luyện, phép đanh thành, phép giữ thánh, 
cách bài binh bổ trận. Vầo chung kết, 
khoa nảy lấy được 11 Tạo-sĩ, cộn bao 
nhiêu lầ hạng trứng tam trưởng, và trong 
đám Tạo-sĩ nây sau thänh danh tướng 
eo Vú-đinh-Duân đổ hạng thứ trúng 
Hoằng: nghĩa - Bá, nguyễn thời ï,ý đế hạng 
thử thu. Cạc Tạo-sĨ đổ thư, du và phân 
và (Me bất đâu bẩng hầm Chánh Lục. 

hầm, hạng thư trúng bổ Tổng, -Phẩ) 
NO dY. Ai thử thử thì được bể lân 
Thất- Phẩm vỗ-uy : Egidh 


Các ông nghề vờ đước lãnh aö mậy 


Xanh, đai lụa qệy Xanh, khó Nn 
Súng, mă cững mẩu tôn T WẺ 


10 lạng bạc hoạ 8g 
` né cy loa ngân như đội và; ? 
h-sĨ Các lên: đối với các 


j3 vã rược tân khoa vinh quy bại „¿ 

o ở, va Tước L Suy bại tý 
Mộ Tạ tr đan Di tớ 
ra về phải đến viển VÔ-học lâm lễ yụ 


Tiên-Sư. Buổi lễ đựơc cử hành rất 
trọng. 


Nấm Tân- Họi (1731) niên hiệu Vận, 
Khánh tại Phú-Liểu (Phử Chủa Trịn) 
có một cuộc họp bần để cái tổ phương. 
pháp khảo sắt các vỡ-sinh nhẩm vào ạụ 
công bằng và, hửu ly hơn trước, đổng 
thởi việc tuyến trạch sẽ tranh đực các 
lỗi lẩm đang tiếc nghĩa là lấy sao cụẹ 
đúng được kẻ có tài Kinh-nghiệm' về cc 
kỳ khảo duyệt trước thÌ vảo kỳ đê nhật 


long 


- Một số người vð nghệ tỉnh, can 
đảm có thưa nhưng kem vấn sach đš bị 
thải. 


- Một số ngưới không biết binh thư 
nhưng có ngươi ngầm giúp đẩ dỗ vào kỳ 
đệ nhị 


. ” Trong việc đầu vở giữa 2 ngưới 
thì một bên thua môt bện đựơc, như vậy 
SÔ người đâu bị loai mât một nửa. số 
ngươi dầu trong kỳ này vẫn có một số 
do may mà được và cing vẫn không tranh, 
được sự út lot, mua bản ở đây, một số 
ÿlâm-khảo thiếu công minh, một số bị 
lầm lộn trong việc coi thi vì cuộc gi40 
đâu trong giây lất qua mau lẹ. Các quan 
giảm khảo nhiểù khi căi nhau, bât đồng 
ÿ-kiến còn do cẩm tình cá-nhân đối với 
một vải VÕ sinh, 


a, Thực tế cho bay những ngưới đ 
lạng WU” hay ““ bìn” sau nã dã không 
Hà (ÓC những thành tích lớn lao mồ 
NUẾU ngƯởi để thấp gặ trở nên nhữý 
trọng thận, danh tưởng. 


- CỔ những người vì đổ cao mà đự 
lung cấp chỉ"huy lớn nhưng khi lâm Sử 
phương HIỂU khiỂn đọc ba quấn trổ! 

"&-diện chiến đâu, bãi binh bố trận: 


- Có những ngưới chỉ có can đấm 
nhưng VÔ mưu, rút cục đã bị ri vào 
ạm bầy của giặc (trưởng-hợp một qua 
pề-Đốc cưa triểu-điỉnh đi tiểu giặc dHản 
Dưỡng bị giấc khiêu-khich bằng lỏi lãng 
mạ dễ xuất trận rôi bị bất và hạo tổn 


nhiều binh- sĨ ` 


, Qua sự phân tích về những khuyết 
tiêm kể trên Chủa Trịnh đồng Ý với hôi- 
nghị, rồi ra lệnh thành lập một hội đông 
gôm 50 văn và vỡ quan tử chánh tứ phẩm 
trở xuống, nghiên cưu lại các thể lệ thị 
củ. Các vổ quan xét cách thức luyện tập, 
trận mạc. Cac vẫn quan góp ý-kiến về 
kinh điển võ lược của cổ nhân. Rồi sau 
vụ bàn luận nây triều đỉnh toan cho phép 
nhúng người thi hỏng kỳ đệ nhất được 
khẩo hạch lại, nhưng lại thôi vÌ sợ lầm 
vậy sẽ mất uy tín của chính quyền. 


Thể lệ thi đực dịnh lại như sau : 

- Kỹ đệ nhât thi bẩn cung và mưa 
tao, mỗi môn 3 bậc (theo phép thi vỡ 
của Trung-quốc) Cung phải dùng thứ nặng 
55 cân và phẩi lên hết giây cung. Đao 
dng hạng 24 hoặc 30 cân mứa cho thật 
hoa, 


,. ,Ky đệ nhị thi đấu giáo, bắn cung, 
ñẩu kiểm, đâu giáo trên minh ngựa, (dung 
hồa phép thi cửa V.N với phép thi cửa 
Trung quôe) nghĩa 1a trong khi ngồi trên 
mÌnh ngựa phải lãm 2 động tác : vừa 
Phi ngửa, vữa lên cung và bắn cho trúng 
đỉch, đội sinh khi gần tới đích phải dương 

n, Có 4 cái dịch cách chỗ của võ 
ðinh 100 thước. Võ sinh bắn 3 phát liền 
tết 2 lần lä du, 1 lần cũng cho 1ä trúng 


. Còn đứng bộ mã bẩn thì phái cach 
lÍth 80 thước và bẩn 5 pháp liển. Đấu 
ˆ9: ai đanh được väo đao cưa đối thủ 
hây 9 tiêng lả dụ hạng, 6, 7 tiếng la 

- , 4, 5 là thứ nữa, 


+ + + 
›_ Đấu đao vdi mộc : vỡ sinh tay phải 
tâm đạo, tay trai cầm mộc. Sau việc đầu 


đao và mộc thÌ đấu đao dâu kíÍch dưới 
bộ, đấu giáo trên ngựa. Khi đấu thì người 
©8o đâu với người cao, ngưới thập đấu 
với ngưỏi thấp. 


Phép châm căn cư vảo chổ : khởa 
Sinh, phái tỉnh- thông vố-nghệ, nêu cẩhai 
cung kem thỉ dù có bên đựợc bến thua 
củng loai bo ca, Ngược lại nếu cổ 2 cùng 
gioi đấu có một đựơc một thua cửng lấy 
hết. Ngöai ra khóa sinh néu tở ra chịu 
đựng được đồn đau cửa đối thủ lä can đam, 
âu đây cũng 1ã một ưu điểm để đựơc trưng 
tuyến như 5, 7 môn kể trên, 


Kỳ đệ tam sát hạch về văn sách. 


và sd-lước về Thất-Thư (bình thư) đê xét 
về tai năng bổ trí chiến trận và kế"hoạch 
chiên đâu, 


Nhân-viên bản giấm-khao đến sát 
ngay thi mới đựơc lựa chọn Ngồai ra, 
nêu ai có con chấu họ hãng dự thi thì 
cho phếp rút lui, hoặc nêu khi phê điểm 


# 


co sự tranh luận, ngưởi đó không được 


phất biểu ý-kiến. 


ạ VÕ sinh nao trứng cả ba kỷ được 
bồ Tạo-sỉ, tuy vậy ai trung ky để tam 
mà không đử điểm, nhưng hai kỷ đâu 
trưng ưu hạng cũng được qhầu dụng, kề 
ca ngưởi dã qua đươc trường đê nhật và 
đề nhị. 


? 


Phép thi khoa Sơ-cử cửng được sửa 
lại như thi Bắc-cử. 


Ai trúng luôn ba kỹ goi lä Biển sinh. 
Ai trúng luôn hai kỳ lã sinh-viên, 
Ai hổng nhưng tài nghệ, sức lực vao 
hạng ưu cũng đựơc dự khoa Bắc -cử như 
các Biển sinh. Cac vỗ chức xuât thần đo 
quẩn-binh các Thị-hậu đội trưởng trở lên, 
các viên Tủy hiệu, Biển-sinh đều được dự 
khoa Bắc-cử như lệ cử. Côn các người 
tử Thị hậu đội trưởng xuống tối các sinh 


117 


^ + 
viến, các ngươi tuần tú trong dân chưng 
đểu được dự khóa 8ơ-cứ. 

Hơi (1743) niên hiệu 
ê-hiển- Tôn cac khoa 


thay đới trên căn- 
LẠ địch 


Dền nấm Quỷ- 
Cảnh-Hưng đơi vua, 
thi vỏ cứng không co 8 
bẩn trừ môn cưới ngựa bản cung, 
cấm xa hơn trược 50 thước. 


Vỡ thí bị gián đọan dưới thới TÂy- 
Sơn nghĩa lã trọng giai-đọan họ Nguyễn 
thật thế nên tỏi đơì Gia-Long (1807) 
việc thi vấn, thi vỡ mới lái tiệp- tục. Cac 
trưởng thi dược mơ ra ở Thưa-Thiên, 
Hã-Nội, Thanh-Hoa, Nghệ-An (vê thơi 
Tây-Sỏn khoa thi vố co đựơc mở hay 
không, sử đới Nguyễn không có chep). 


. Nấm Gia-Long thư 6 (180?) triểù 
đỉnh cho mở khoa thì Hương và Hội đấù 
tiên, đồng thơi nhà Vua cững cho mở cả 
khoa thì v, 


. Cũng như việc thi văn, vỡ thí cũng 
gồm 3 bậc : thi Hương, thi Hội và thi Đình. 


Xi ` , 
Thê lệ thi Vố về Hương thỉ như sau ; 


,_ Trưởng đệ nhật ; Cử trưởng lã phải 
xach hai qua cân hay tạ bằng hai nà đi 
vong quanh 50 trỏng, đử ba vỏng mà 
không sa xuông, thế ]¿ trưng cách, 


qJ[rương đệ nhị ; Bẵn bia-một tâm 
thước, trồng chỉnh 
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30 trượng, (thị Hội phải đưng xa 50 trơng), 
Bấn trúng đích đứ 9 mũi tên mới được 


trưng cử. 


+ f ˆ ^ 
, Trên mũi tỂn cỏ viÊt tên, họ cựa 
thi sinh đệ tranh sự gian lận. 


Đố trưởng đệ nhị rôi, đực vào kỳ 
đệ tam. Kỳ đệ tam là thi các môn quyển 
thuật. Quan giảm-khao bắt thấm, 2 thí 
sinh dùng cây đoản côn tỉ-thí với nhau, 
Nêu thi sinh não đưóc thẳng 3 hiệp là 
trưng cử. Trưng cử ky đề tam, tức là 
có hy-vong đề đỗ kỹ dé tứ, đổ vố Cử-nhân, 


Kỳ đệ tứ phải thi đử 3 môn :Cỉ 
trương, bẩn bia vã đánh quyền. 


Thi đỗ 4 kỷ rồi, quan giám-khả 
hội-đông tỉnh gom lại phân, điêm, nếu 
thí sinh não cao phân, điểm thì lây đổ 


Thử-khoa, dưới nữa lấy đố cử-nhân. 


„ Hương thì Võ không như hương thỉ 
Văn, có lây Tú-Tải và cũng không đựợc 
lãnh ao mão, ăn yên như caẻ Cử-nhân 
bên Văn, 


Hôi thí : Vố hội thí, các tỉnh đổi 
4ua tập,Võ Cử-nhân vê`kinh-đô Huế ứng 
thi, Thê lệ Vố-hội-thí cũng như Vờ hưởng 


thi, chỉ khác điểu cử trương phai xách 
Cần nặng hơn nữa tạ và đi xa hơn 10 trương: 


Kỷ đệ nhị bẩn bia phải bẩn 12 mũi 
TU đích đủ 12 mũi mới đựơc trúng 
ch, 


Kỳ đệ tam : Quyển-thuật, mỗi thí 
Sinh phối g7, : Quyển-thuật, môi, 
P- eo ai đánh thăng 4 độ mới đước trún§ 


Có thêm một kỳ đê tử nữa tức l2 

TP một kỳ đệ tử nữa t 
vua tôn khiển, Cái khiến hình như tẩm bẩhÉ 
quai se T3 8Au có quai, Thị-sinh man 
T* “ © khiên trược thân- thê và lăn tron: 

„„ bi8m-khao, cẩm cây giáo, 
mút quân vải, nhúng mực đen; nhằm ngaŸ 


b2 -.i 4 


tu +2 


Tí sinh lăn khiên đâm vào, nêu dâu mưc 
bạt ra ngöai bÌa tẩm khiên thế là đậu, 
còn dấu mực dính đen vào tâm khiên tức 
Jị rốt ; vÌ người mang khiên không tranh 
w đdc (môn vỡ nghệ nầy, ngày trước 
qun- sỈ thưởng. dung trong cuộc hanh binh, 
đính xáp lá cà). Mỗi quân sĩ tay mạng 
thiên, tay cẩm đao, vừa lăn vửa chặt cổng 
quản địch. 


Lấn vong tron đử 3 vỏng, mới đúng 
thê-lệ (ở Âu-châu vao thởi cô các chiến- 
sỉ cũng dùng mộc hay khiên để tranh kể 
thù đâm vao ngưỏi). 


„ Đến trướng đệ ngữ thi đử cẩ 4 môn, 
nêu hoãn toan không lép môn nào, được 
châm đồ Vố Phó Bảng. 


Đinh thí : Vỡ sinh phẩi trả lỏi những 
bài đại nghìa trong võ kinh, các phương 
lúc dửng binh cửa các danh tướng cổ kim 
và it điểu về thởi cuộc. Ban giấm khảo 
tỳ theo năng lực cưa vố sinh mà định 
phân số. Hễ có phân số thì lây vào hạng 
tố tiên-sĨ hay Tạo-sĨ đề vua ban cở biển 
mũ ao về vinh quy như các ông Nghè vấn. 
Ai không dươc phân sô hoác chỉ qua đươc 
Hội-thí thì liệt vâo Phd- Bảng. 


h 1 ; 
‹ Các vỡ-sinh trung tuyên Hương thi 
vầ Hội thí dươc bố xuất đội chỉ khác 
Mùg cao thấp : 


, ? 
, Vỡ Tủ-tài đươc bổ từng Thât Phẩm 
Kuất đội, 


; Võ CửỬ-nhân đươc bổ chánh Thất- 
Thắm xuất dội, 


pự. Vở Phỏ-bảng đựợc bổ chanh Lục- 
tắm xuất đội, 


+ 
Tạo-sĨ được bô chánh Ngữ-Phẩm 
Xuất đội, , 
Về việc thăng trật của cac võ-quan 


bư Tài, Cử-nhân cứ 3 năm lên 1 tật, 
Bảng năm rưỡi, Tạo-sỈ 6 thang. 


Nược Việt-Nam không lây 

Nguyên chỉ phổng theo Huệ ru) tế VÝ 
Tân-sỈ. Nhưng muôn để vở Tần-sĨ phẩi 
c9 tỉnh nguyên thì một bài bẰng chữ nho 

bãi ây đầu để hỏi về binh thơ, đô trần và 
địa thế hành- binh v.v... Phần nhiềù các vỡ 
cử ,không mây vị tỉnh-thông, vÌ vậy chưa 
thấy có vị nào thi đỗ Vờ Tiến- sĩ. 


¿ Ắ 
„ ,„IHỉ đỗ vỡ Cử bổ chức gÌ ? Theo 
lỆ bổ quan cửa Nguyễn Triểu “Vỡ tốn 
văn nhất trật" nghĩa là bên võ kếm bến 
văn một trật. 


s¿Thi-dụ : Vỡ, ,đỗ Cử-nhân thi hảm 
6/2, (từng lục phâm) được bổ lầm Phơ 
xuất tiội. Còn bền văn đỗ Cử-nhân thìhầm 
6/1 (chánh lục phẩm Điển bô) được bổ 
hậu bố, hoặc Huắn-đạo, Hành-Tẩu, 


Nhưng bền vỡ phai 3 nắm mới thắng 
lên một bậc, còn bên văn thì mốt nấm 
đã đực thăng lền hai bậc, bổ trị huyền 
ngay. 

Bởi vậy dân gian thưởng cho conem 
học vấn it có ngưới ham học vổ. 

Vỡ co hai trưởng đảo-tạo vở:chức : 
Trưởng .Anh-danh và trương Giảo-dướng 
Hai trương này để danh riểng cho cọn các 
quan, những hạng cống tử không biêt chữ, 
không vảo được chân ấm-sinh, thi vào dược 
bổ “dụng chức MS quan, nhưng không bằng 
hạng thi đỗ vổ-cử. 

tôt nghiệp ở hai trưởng Anh- 
danh, TT ôn nổ được bổ Lệ mục 
(Đội Lệ ở các phủ, huyện) hoặc đội hậù 
các quan bộ, quan tỉnh như hạng cơ chân 
võ cử. Cach bồ dụng và câp phát phẩm 
hâm nầy tở rổ cái óc trọng vấn khinh vỡ 
cửa đổi xưa, xet ra rất bắt công và tai hại. 


nhiền đổi xúa cũng có những vị 

ðỡ Ất cach không do khoa cử, chỉ” 

V thân là một tên lính trơn nhưng nhỏ 

xuất thân n SP bit 
ó công trận lớn lao những ngươi ây cơ !Í 

h ơc đặc cách bổ dụng đên địa vị Lãnh 

vn Đề-Độc một cach mau le. 
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Trung. Riêng về đoạn v tới Tôn. Thái, 
`... ôi e có điều sai lâm vì 
Triểu Nguyễn dưới £ SH —————.. 
Long, 3 vị vỡ quan có công SH Tên- Thật- Hội đã chết trong thời kỳ đạn 
liệt vảo hạng khai quốc cổng Ủ” ý có chiến sự tại QQuy-Nhón. Tôn-Tự, 
Tử tuần Lê- Văn- Duyệt, Hậu quần Ÿ‹ Hôi nay lä một nhân vật hậu sinh hay 


Tánh và Hữu-quân Nguyễn-Huỳnh-PVP-. ¡.”, Lời khác hoặc cỏ sự lâm tênchăm 


dươi đới Vua Giả- 


+ 

Ba vị công-thấn trên đẤy, ác ĐỂ cỏ một ÿ-niệm sơ-lược về mại 
Vua Gia-Long sỹ An ca y không do - kỳ thí võ ở nưỚc ta vào thời kỳ gần nhấ, 
tranh đâu Sạn, nhi : ác vị nãy trung xin nhắc khoa thi Hương vỡ năm Mậu. 
dũng “Thí tiết và là ngưới nhân tải quốc- Dần (1870) _ + kể mm. thi cuối 
ia, đáng lâm gương cho hậu thể, củng hay sắp hết cho ên 1884 hòa. 
dc) ` M Ớ: ước Bảo-hộ ra đời, Thực dân Pháp chiếm 
Sau khi vua Gia-Long tức vị dƯƠC ˆ' tần bộ nước ta, cỏ nhiều việc mở máng 
5 nấm, „ Ấ oan HP Aựn vý b2 L5) 2N thường lệ của triều đỉnh ta bị Pháp bãi 
trưỏ t -Cư, , Ầ § 4 ; R 
ngoài Bắc, sỈ-phu mới có tỉnh-thẩn thương “Êy "“.... Nến: cà) 1215 

vỡ, đâu đầu cũng cơ cac trưởng học công : 


vã tử. - Năm ấy lä Tự-Dức thứ 31 lã ngì 
Tôn- Thât-Hội lä vị võCủ-Nhânkhai tuần cửa vua Dực-Tông và lã thất tuần 
hóa thứ nhất. Tuy người trong hoàng tộc, cửa Bầ Từ-Dũ Hoăng-Thải-Hậu, triểu 
cm: từ nhỏ chuyên thao luyện vỡ nghệ, đỉnh mở Ân khoa (1) cho cả hai bên văn vỏ. 
đã nổi tiếng một vố-sĩ vô địchở đất Thừa- 
Thiên, thi đố Võ Cử từ đời Gia-Long ; Các trường thi được lập ra ở các 
nhưng vua Gia-Long ngài là người Hoàng tỉnh 'Thanh~ Hóa, Nghệ- An, “Thữa- Thiên, : 
Tộc, ngài không muốn trọng dụngvàocác  Hà-Nội, Thỉ văn trước, thi vỡ sau 
chức chấp chường binh-quyền JbẤy giờ ì : 
Tôn-Thất-Hội chỉ bổ được chức quần vệ 
Long-thuyền, để theo hộ-giá trong lức 
nhà Vua đi tuần-du, h 


Ở Hà-Nội thi văn, xướng danh lề 
ngay mổng một tháng một. Thị võ bất 
đầu vào hôm sau, Các quan tiến trường 

__ Mãi đến đổi vua Minh-Mạng, khi D— tệ hôn. 

miền Nam có giặc” Lê- Văn-Khôi, Tôn.. : s : ị trổi 

Thất-Hội mởi được điều động hả Sấng còn mờ sương vào đẩu trốn 
cùng ông Trưởng-Minh- Giảng hải quân canh tự tiếng trống nổi lên, đuốc sáng 
_SI trận tấn công từ Cần-Giờ đến Ôg FC, Cấc quan giám-khảo đã chữh- 
Văn Khôi. Tên nhat n20ng “giặc” Lạ. ghế ¡ X  Xm ,che ngồi trên các hà 

› - 8 cửa chỉnh 
Minh-Mạng thằng đế 2L mỚI được vụa : 
quân-sự, kiêm quản ngự ' ñ ăy là : 
ân-sự, ki( ngữ-y % Chủ-khả Lê-TrW: 
dàn, Ti E Pitrlar m dưới In m n ~8Ĩ xuất SếNgg Trêc rời chu thành 
cụ Lấo- Tùng, một cù chan Khảo cứu của — pạ mẻ Phó chủ-khảo là Bửu-Uốc, MU, 
: n Hấn học miện — „ Thị-lang do triểu đỉnh cử r8 

5 Tong coi việc thi, 


(1) Ân-kh ầ ỉ | 
loa lã môt khoa thỉ cớ tình cách thêm đđ; vỏ; ỉ 
¡ với thường lệ đệ" 
để sỉ-tử Ị 


120 lập công danh khổi chờ kỹ chính thÉt 


—=——..¬ t1 


VĂN - QUAN 


oÉ sọ SÁNH VớI Võ QUAN VỀ Y PHỤC 


AẶ ` << 


Thí sinh cơ ngớt 8.000 người đa « 
quộc các tỉnh Hà-Nội, Nam-Định, Bá 
Ninh, Hải-Dương, Sơn-Tây, Hụn, nơ. 
Ninh- Bính, Hưng- Yên, , 


Mặt trời ló dạng, các vặ Sinh vào 
trưởng. Họ không mang theo lâu chiếu 
ống quyển gỉ cả như các văn gìn, Ho 
vào tay không, coi nhử việc mua năng 
suốt ngây giữa trời lä thường. 


Ra sân, họ được cởi áo dãi, chỉ có 
do ngắn lã bộ mĩ-khoa. Đến môn đấu roi, 
họ được cởi hắn áo, chỉ cön mặc quần, 
Việc cởi trần có ý để khi tỉ-thỶ ai kém 
sẽ nhận được dấu roi vì đầu roi có chấm 
mực. 


Trong khi việc thi khai diễn, bốn 
cổng trưởng đểu đóng kín, trong ngoài 
đểu có linh canh nghiệm ngặt. 


Việc thi kéo dài luôn cả tháng, cứ 
cách 3 ngãy là có một ngày thi, Ai được 
u hay bỉnh trong kỷ đầu mới được vào 
kỳ đệ nhị. Vơi hai kỳ đệ tam tứ cũng vậy, 
Kỷ thử 5 là phúc hạch. 


,„ Năm đó dồn äi lọc lại số thĩ sinh 
trửng tuyển cồn có 120 người. 


Chương trÌnh thi có những môn dưới 
đây ; 


Kỳ đệ nhất : Xách 2 quả tạ nặng 


IÚ0 ký (60 cân tây ngày nay) mỗi bên 

môt quả, Người não khỏe được phép cắn 

thêm L quả tiến ra sân đi được 20 trượng 

n thư, 30 trượng là bỉnh, 36, 40 trượng 
tu, 


Sau động tác này là múa côn. 


Côn bằng sắt năng ngang 35 quan 
tiên kẽm (bẩy giở dân ta cồn dùng tiền 

). Nếu đi được một bài là thư, hai 
ĐÀ lầ bỉnh, ba bài là du. 


` e đệ nhị Š Lần nầy võ sinh xử- 
ụng cồn gỸ, hải đi đủ 3 bài, 
bài là hỏng. ° dày S03 Xe ca 


Mủa gườm và dùng khiên (khiên để 
che đố lầm bằng máy), 


Đi một bài siêu hay đại đao năng 
l5 quan tiển, một bầi độc kiểm (kiểm 
đãi 50 phân ta nặng bằng 15 quan tiển), 


„ Dâm : xử-dụng giáo dài 9 thước, 
đứng cách bù nhỉn 10 trượng chạy tới 
đâm. Trên đưồng tiến đến để đầm vỡ sinh 
phải tránh ä cải hổ sâu 5 thước rộng 3 
thước. Nghe trống đánh là phải chạy rồi 
nhảy qua 3 cải hổ kể trên rồi đâm sao 
cho trủng vào rốn bù nhỉn. Nhiều thí sinh 
bị sa hố không đến được chỗ bũ nhỉn hay 
không đâm trúng, 


Kỳ đệ tam : Võ sinh phải bắn sứ 
cò máy đá, cách chỗ dựng bia xa 25: ĐiHG 
và bắn luôn 6 phát. Mỗi phát trúng được 
ăn 2 quyển (vầo vòng tròn lầ quyền) Vòng 
vẽ trong bia rộng 1 thước hai ta tực là 
60 phân tây, theo đường kính. Cái dĩa đích 


thỉ rộng 3 tắc, .. 
Không trúng vòng coi lä hồng. 
Trứng vão 1 hay 2quyển là thủ hạng. 
Trứng vào 3 hay 4 quyển là bỉnh 
hạng. 
Trúng vào 5 hay 6 quyển là ưu. 


Ai được bình hay ưu là được dự kỳ 
phúc hạch. 


Kỳ đệ tử và phúc hạch ; Vố sinh 

hải đấu roi. Roi là 2 côn gồ dải 7 thước, 
đầu bọc giẻ có tẩm mực. Người thắng đầu 
với người thắng. Người phụ đấu với người 
phụ. Nhất thắng nhất phụ là thứ hạng; 
nhất đổng lầ bình hạng, nhị thăng lä ưu 


hạng. 
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Thi bẩn : bia là người bù SE 
băng đất quét vôi đặt xa vỡ sinh 25 ¡Ẳ vyẺ 
Cần bắn trúng 1 phát là được, trủnế 
và 3 phát là bỉnh và ưu. 


Sau 4 kỳ thi xướng danh, JaÏ EzEeh 
các vố sinh trứng tuyển còn phê đ Lộ t 
một động tác là cử tạ. Nêu đi kém coạN 
cũng bị đánh hỏng (quan trường lập 
lệ nầy để phòng gian). 

Kết quả khoa võ thí Mậu-Dẫn được 


34 Cử-nhân mà ta chỉ còn ghi tên được một 
SỐ như sau : 


Thủ khoa ; Nguyễn-KÿquánởQuảng- 
BÌn. 


Ấ-nguyên : Nguyễn-Hửu-Hiển quân 
ở Hà-Đông. 


Nguyễn-đình-Trọng tức Cử-Tổn 
quản ở Hà-Nội. 


Nguyễn-Long tức Phó-Bảng Long 
làm đến Thủy-Vệ Quân-Cơ năm Nhâm- 
Ngọ 1882, 


: Nguyễn-Hữu- Dụng đỗ Phỏ-bằng sau 
đó. ¿ 


Phạm-văn- Duệ đỗ Pho~bẳng sau đơ, 
Nguyễn-Kế“Định tức Cử-Thiện, 


. ... Tạ-ĐÌnh-Kiên quản ở Ngọc-Hà tỉnh 
Hã-Đông sau đi quân thự bị tử trận, 


Nguyễn-Tiển-LÂu lầm đếi : 
Bính tỉnh Sơn-Tây, vệ cà 


Nguyễn- Tiến Điểu quá -Thủ 
tỉnh Hã-Đông, ca 


Nguyễn- Văn--Thự/ 
tỉnh Hã-Nam, ÿ quấn Cổ-Liệu 


- Lê-Văn-Danh quá 
bị huyển chức, quần Da-sĨ sau có lốj 


Nguyễn-Tiến.. nhe A 
tỉnh Hà- Động. ˆn-Lăng quán Khúc- Thủy 
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Bùi-Duy-Thiện quấn Hồa-Mặ thà 
Hà-Nội làm Lãnh- Binh Địch-L Ậm, "nh 
Yên. 

Nguyên-khắc-Sự quán Nghệ- An lần 
đến Vệ-Ủy. 

Đinh-Đỉnh-Kính làm đến r„ nh. 
sa tại tính Hà-Nam, năm 53 tuổi mị 
đô. 


Trương-Văn-Bằng quán Hồ Kuụ, 
(Hà-Nói) do chân Đội Tuần mà lên, độ 
chót. 


Sau khóa thi Mậu-Dẩn trên đây 
(1878) ở Hã"Nội chỉ có mở khỏa thị Hương 
vào Năm Kỷ-Mão nhưng ở Huế thì cặp 
được tiếp hai khỏa thi Hội nửa, 


Số thí sinh khóa nãy có khoảng 100, 
vửa thi tam trường vừa thi Vỡ Cử-nhận, 
Trước ngày thi và trong ngầy thi thỉ sinh 
được cấp mỗi xuất 2 hộc lương vã 2 
quan tiển. 


Chương trình thi Hội cũng đại khi 
như Hương duy cử tạ thì tạ năng hơn và 
chạy dài hơn các kỳ thi truc, bắn thì 
đưng xa đích hơn v.v... 


Tới khi vào thi Đỉnh thỶ sinh phải 
lầm tờ trỉnh đã học đủ thập bát ban võ 
nghệ, thông suốt binh thư, binh pháp, nết 
không có chữ nghĩa mã thứ trứng sẽ được 
lây vầo hạng Phó- bảng. 


Nếu thi Đỉnh rởt thỉ thoái hồi GÈ 
nhân nghĩa là vẫn được giữchẩn Cử-nhắn. 


DÌnh thí mở ngay tại sân điện Thái: 
Hồa luôn trong một ngầy (bởi số thi sinh 


đỉnh thi không có nhiều) trừ 10 phút để 
ăn uống, 


Các bầi gồm cơ : 


+ T Mời tám ban Yõ-nghệ ; Vố sinh 
Phải trính_ diễn Việc xử-dụng 18 thứ vú- 
khí, đi sao chọ thật đúng thật đẹp, máu 
Ì$, gọn ghế, Nếu gại một bằi là hỏng: 


- Đấu quyển : Võ sinh hải ầ 
vh5  rifm- quản đo quân thiêng tụ ến 
ra và phải thăng 3 người mới được bỉnh 
2ngưồi là rởi. Ngự-lâm-Quận mà thua 
sẽ bị phạt đỉnh lương luôn ọ thắng, do đó 
họ phải đấu hết mình. 


Đấu roi và đấu côn : Cũng như đấu 
quyền, vố sinh phải ra tay với 5 ngự-lâm- 
quân về môi môn sao cho tháng 3 người 
mỗi lần mới đậu. 


Thi xong trời bắt đầu tối. Nhã vụa 

n yến cho các thì sinh. Thi sinh lầm 

lễ tạ ởn. Sau việc ăn uðng, thỉ sinh vào 
luôn kỳ đôi sách. Mỗi thi sinh phải lãm 
một bãi trả lời, năm ấy về Tôn-Ngô binh- 
pháp và bÌnh luận về các trận lớn trong 
lịch-sử của các danh tưởng xưa kia. Ai 
viết chậm đã có thư ký viết giúp, PhẦn 
võ kinh chiến lược thi xong cồn cớ kỳ 
“Phúc hạch cửu phục”? lä kỳ xét lại khả 
năng của thi sinh để phông gian : thí sinh 
phải bấn 9 phát và it ra phải trứng địch 
3 phát. Quan trường sau đó xét phân sổ 
lây u bình rồi tâu lên vua để phê lấy đỗ, 


Ngày truyền lô là ngäy tuyên bố 
kết quả. 


Một viên giảm-khảo chỉnh tể đo mữ 
bưng bảng có vẽ rồng, chĩnh chện trên 
bằnh voi, dịch loa mầ xưởng danh các 
ngưởi đỗ. Sau đó bảng rổng đưdc niêm 
yết ở Phủ-Vân-LÂu cho dân chúng biết. 


Các quan tân khoa được lãnh mỗi 
người một cái mũ, chiếc áo bào mảu lam, 
hỉa hốt rổi đưa vào lạy tạ vua tại điện 
Thái-Hòa trước khi ra về “vinh quy bái 

”, cỡ biển nghênh ngang. 


„_ Lệ của Nguyễn-Triểu cho tử Tạo- 
5Ì trở lên dược các vinh dự kể trên và 
Sâu 3 thắng nghỉ ngơi ở quê nhà mới phải 
đi nhậm chưc, 


. Trên đưởng vẽ, các tân khoa được 
đằng ngưa trạm tử kinh về tởi nguyên quán. 
Khi về gần đến bản tỉnh cách 3 cung trạm 


Tổng-Đốc và Dề-Đớc sở tại đã được thông 
SứC phải mang binh linh ngựa voi ra đón, 


__ Quyển ,lỢi của các con quan võ 
cúng được ân định như vơi các quan văn 
là tập ẩm, Cỏn quan võ ngữ phẩm cai đội 
(Tạo-SĨ), trở lên được gọi lã “anh danh” 
từ ngữ phẩm trở xuồng gọi la ““giáp 
dưỡng” đưạc 8Ửi vào kinh học trường vỡ 
bị, mọi việc cấp dưỡng nhà nước đải thọ. 
Có điểu ,mã ngay nay ta lây lầm kỳ-cục 
lã nễu có trường hợp con quan văn chuyển 
Sang nghiệp võ thỉ cha phải phạt 50 quan 
tiền, ngược lại thi cha lại được thưởng 
cũng số tiển như vậy. Vã quan võ muốn 
đổi sang nghiệp văn thì phải xuỗng một 
trật lúc đi cung chưc, nhưng trong các 
dịp đi triểu-hội thì vẫn được theo phẩm 
cấp mầ đưng vào ban. 


Như vậy vẫn có vẫn để văn trong 
võ khinh, chẳng thể mã ca dao đã có cầu : 


“Quan văn thất phẩm ,thÌ sang 


“Quan võ thất phẩm phải mang 
gươm hẩu.... 


“Quan văn mất một đổng tiển. 


“Lãm cho quan vỡ mất quyền 
quận công. 


Sự sai lẦm nầy với thời chứng ta 
không cồn tổn tại nửa, nhất lã trên võ 
nghiệp hiện nay ở cấp bậc chỉ-huy các 
Si“quan phẩi xuất thân văn nghiệp... 


Đặc biệt về khoa Canh-Thỉn (1880) 
Hội đồng giẩm khảo chỉ lây được 15 ông. 
Phỏ-Bảng và không được một Tạo-si 
não. Người ta cồn nhận thấy tử khi có 
Nguyễn-Triểu không một đồng bão Bắc- 
Ky não đô Tạo-si. Đây là một kỳ-thị 
địa-phương cơ tử đổi chúa Nguyễn-Hoãng 
khi biệt lập ở phương Nam xong đã gây 
ra sự chia rẽ này, trên các công tớ 
giấy mực giao thiếp với Bắc -Hà Mộ nêu 
ra hai chứ “quý-quốc ” và ““tệ-quốc ”. 
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ñ ] hô 
Nhà Tây-Sơn cứng tiếp K nu! SE _ 


äy khí anh em Ngư 
Nhaé có AI tiếp xức với triệu đỉnh ng ứ 
Hiển-Tôn, ông vua gần chót đơi Hậu- sế 
Kỳ thị nây còn lớn vớn đến ngay P4Y: P 
chế độ Ngô-Dfnh-Diệm (1955-1268) tr 
D R2 g Đa IE 
o cánh h?u để, 
kếo bà KếO cảnh bày rất bất lợi Cho ðự 
đoàn kết dân tộc. : 


Một số đại khoa năm Canh-Thỉn 
cỡn được nhơ tên như sau : 


Nguyễn Long quân Gia-Định, ngụ 
Hã-Nôi lã con trai Xuât-Đội Nguyễn-vấn- 
Nghĩa chấu Nam-thiệnthượng trân, Tổng 
Trần Nguyễn-văn-Luân lãm thửy vệ quân 
cơ hồi Pháp hạ thành Hà-Nội năm Nhâm- 
Ngọ (1882). 


Nguyễn-Văn-Ký quán Quất- Động là 
Lãnh-Binh Hải-dương về hưu được thăng 
Đề-Đốc. 


Nguyễn-Văn- Thảo quán Đông-Phù- 
Liệt, huyện Thanh-TrÌ làm đến Vệ-Ủy 
phấn Nghĩa ở kinh- đô, ` 
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Nguyễn-HữU- Dững quán làng hạ. 
Trỉ, phủ Hoãi-Đức tỉnh Hã-Dậng lầm 


Quản-cơ tỉnh Hải-Dương. 


Vũ-Hữu-Hũng quân Phủ- điện, phủ 
Hoãi-Đưc tỉnh Hã-Đông, (xưa thuộc Hà. 
Nội) làm đến Đốc-binh quân-thứSon_Tạy. 


¡ Phạm-Văn-Duệ quán huyện Tiện. 
Lữ, tỉnh Hưng-Yên con Phạm-Văn-Tài 
(Lãnh-binh tỉnh nây) lầm đến xuất ạ0j 
tĩnh Tuyên-Quang, , 


Phỏ- Bảng Tường-Phố Hằng-Tre Hà 
Nội. Phó-Bảng Dụ phổ Hàng-Tre Hà. 
Nội. 


Vũ-đỉnh-Khiển quán Lạc-Chim, 
huyện Ý-Yên tính Nam- Định, 


Cồn 6 vị nữa chủng tôi không kiếm 
rza tên tuổi vỉ những tài liệu chữ nho 
đến nay thất lạc hay vỉ các cuộc loạn ly 
mã tản mắc hết. 
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Vấn đề cấp dưỡng 


A/ Vấn để cấp dương cửa TC 
việ-Nam củng như lương hông Tp gà 
hân-viên chánh quyêh qua các triệ dạ; 
cơ thể nói là rât đam bạc, Nguyên nhân 
ở nước fa ngưởi thÌ hiến, cửa thỉ kiệm 
Khoa khai thấc các tải nguyên nhự các 
hểm mỏ để đơi sông nhân dân thêm phong 
tíc lại rât yếu kem. Vua quan đên thứ 
dân đành chỉ sông băng hạt gao, nhở chỗ 
nước ta lầ xử nông nghiệp có nhiều đất 
đai mẩu mổ, thực phẩm không đến nổi 
thiểu thớn vì thế để giải quyết mọi vấn 
để triểu đỉnh dừng hạt thóc là xong hết, 
và số thốc cho quan lại và binh sĩ dùng 
làm lương trích ở các kho gọi lả kho 
nghỉa- sương, do dân cây ruộng cổng 
điển nộp hằng năm cho tỉnh. Thêm vào đó 
ta có tẩm tơ, bồng sợi khiên khởi phải lo 
vể quần áo, Xét vậy cuộc sông trên căn 
bản cũng là đử và việc cấp đương quân- 
đội không gặp nhiều trở ngại lắm, 


Về các triểu đại Đinh, Lê không 
thÂy nói việc trả lương cho quân-đội thế 
to, còn với nhà Hậu-Lý, sử ghi rđng nhà 
nước lây địa tô cứ mỗi mẫu ruổng phải 
lộp 3 thắng thóc vả ở mỗi tỉnh có một 
tho thóc để tiệp tế cho quân-đội. 


,_ Qua đời Trâầ thỉ cóm áo cửa ngưởi 
lhh đều do Nhả nước cấp phát vỉ thế Hưng- 
Ùo- Vương đã có phen tuyên bố:... không 
°9 đo ta cho áo, không có ăn ta cho ăn... 

"§ còn i( thỉ tăng cấp, đi thuỷ ta cho 
huyển, đị bộ ta cho ngựa v.v... Nhưng 

(ˆ các đởi sau như các Triểu Dụ-Tôn, 
WhÊ-Tôn chánh sự suy bại thÌ việc cầu 

›§ quân đội không khởi có sự sơ Sót 
thếnh mẩng nên tỉnh thẩn chiến đâu của 
SĨg sụt kém nhiêu đi, khiến quân 
m Thành tha hổ vùng vấy mấy phen 
đất Thăng-Long. 


TỚI khi Lê-Lợi khởi nghĩa thảnh 
Công, lập ra một triểù đại mới; ông vua 
xuất thân nơi đại chứng nầy đã hiêù thâu 
hơn ai hết nối nghẻo khó cửa ba quân nên 
đã cho thi hành ngay chỉnh sách quân câp 
công điềh đê nâng đỡ giới binh-sĩ. Thuớ 
Ấy có sự bất công trắng trợn lả những kẻ 
không tham gia công cuộc bải xâm thỉ có 
nhiỂu ruộng đất (nhận xét cửa nhà Hổ 
củng như vậy nên Hồ-Quýể-I2ÿy đã lảm 
cách mạng ruộng đât khiên địa-chủ hẩù 
hệt là đia-chủ đưới đời Trân đã chông 
lại kịch liệt). Cỏn những người hy sinh 
xương máu cho nên độc-lập của nược nhà 
thi khổng có tâe đất cắm dùi, Vua Lê- 
Thái-Tổ liền định ra phép quân điển để” 
có ruộng công, đất công chia cho: mọi 
ngươi không phân biệt sang hèn. Như vậy 
quân đội cứng được thụ hưởng bố công 
đánh Đông dẹp Bắc, khổ sở lạo lung. Sử 
chép rằng chánh sách quân điểh nảy đã 
đưa các tâng lớp dân chúng ra khỏi nhiềù 
sự chênh lệch quá cớ xưa kía, Ngoài.ra 
trước đầy trong khi kháng Minh quân đội 
có 250.000 ngưởi, nay chỉ lưu dụng có 
100.000 cỏn bao nhiêu cho về lam ruông: 
Quân chia ra 5 phiên, một phiên ở lai 
lưu ban còn 4 phiền được trả về nguyên 
quán nên tỉnh trang cửa ngưởi linh lại 
được cởi mở thêm, Về tiêh tuế bông cuà 
các quan văn vỡ được định như sau 


Quốc Công lãnh 127 quan 
Quận Công lãnh 120 
Hiẩu tước lãnh 113 
Bá tước lãnh _ 106 
Phỏ Mã lãnh 92 


Chánh nhất tp lãnh 85 
“Tơng nhất phẩ lãnh 82 
Chánh nhị phẩm lanh 68 
Tỏng nhị phẩm lãnh 62 
Chánh tam phẩm lãnh 56 
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50 quan 


An 
Tỏng tam phẩm lãnh 48 


hánh tứ phẩm lãnh 
Mời tử phẩm lánh. 44 
Chắnh ngũ phẩm lãnh 40 
Tổng ngũ phẩm lãnh 36 
Chánh lục phẩm lãnh 33 
Tòng lục phẩm lãnh 30 
Chánh thất phẩm lãnh 27 
Tòng thất phẩm lãnh 24 
Chắnh bát phẩm lãnh 21 
Tồng bất phẩm lãnh 18 
Chánh cửu phẩm lãnh 17 
Tòng cưu phẩm lãnh 14 
với những viễn chức kiêm nhiệm thì tăng 
thêm bổng. 


Vân dê câp dương này thuộc về 
khoảng 100 năm đẩù đởi Hậu-Lê là vậy, 
nhưng theo Kiến văn lục cua Đinh-Thành- 
Hầu Lê-Quý-Đôn, Hộ Bộ thị-lang dưới đởi 
Trung Hưng, các quan lại cỏn được câp 
ruồng đất (chức quan tử ngữ phẩm trở 
xuống không thâÿ nơi đên) như sau 


- Quốc Công được câp 300 mẫu gọi 
là ruộng thế nghiệp (điện'tỉích theo mẩu 
ta là 3600m2 ngày nay), Đất thế nghiệp 34 
mẫu, ruộng cho riêng 200 mẫu, dất bãi 
trồng dâu 90 mấu, thực tiên 60 quan, Tuộng 
tế 200 mẫu, linh hẩu 120 người, diêm hộ 
70 ngưởi, h 


„_ ~ Quận công được cấp 260 mẫu ruô 
thế nghiệp, đất thế nghiệp 30 mẫu Si 
cho riêng 130 mấu, đất bấi dâu 80 mẫu 
thực tiển 50 quan, ruộng tế 16 mấu lĩnh 
hầu 115 ngưởi, điêm hộ 60 ngưỏi, ' 


,_ ~ Hầù Tước được câp 23 
thế nghiệp, đất thể nghiệp tt 
cho riêng 115 mẫu, đất bãi dâu 6 
thực tiền 40 quan, ruộng tế 117 
hẩù 60 ngưởi, điềm hộ 40 ngưởi, 


Tuộng 
Tuộng 
mẫu, 
mẫu, linh 


,„ ” Bá tước được cậy 1 
thế nghiệp, đất thế nghiệp ŠU mẫu ruộng 


A 10 Ồ 
cho riêng 100 mấu, đất bãi đến Lưng 
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thực tiền 30 quan, ruộng tế 117 mậu tựu 
hẩu 60 người, diềm hộ 40 người, 


- Phỏ Mã ruộng cho 80 mẫu, Tuộng 
tế 50 mẫu. : 


- Chánh nhất phẩm : ruộng chọ lạ 
mẫu, đất bãi dâu 30 mẫu, ruộng tế70 mẫn, 


b Tỏng nhất phẩm $ ruộn cho §J 
mấu, đất bãi dâu 20 mất, ruộng tế 60 mấy, 


- Chánh nhị phẩÌn : ruộng cho 6; 
mẫu, đất bãi dầu 12 mấu, ruộng tế 50 mất, 


- Tỏng nhị phẩm : ruộng cho 50 mất, 
đất bãi dâu 10 mẫu, ruộng tế 40 mất, 


- Chánh tam phẩm: ruộng cho 40mất 
- Tồng tam phẩm : ruộng cho 30ml 
- Chánh tứphẩm : ruộng cho 20mÏu 
- Tồng tứphẩm _: ruộng cho l5mẫu 


Tử ngũ phẩm trở xuông không thấy 
nơi đên, Cơ điều đáng lưu ý lả việc ruộng 
đất cứng. như việc dinh điển thuở âỹ còn 
Sơ sót luộm thuộm, sô sách không phẩn 
minh, các chức việc lại cồn có sự Ẩn lậI 
một phần nào, ngoài ra trên thực tế nhỉ 
nước cững không đủ ruộng đất để chia cổ) 
nên cho phép ai khám phá rồitố cáo được 
bao nhiều sẽ được hưởng bẩy nhiêu 
ĐỂ khởi đẩu nhà nước mới có 1/4 Mử 
1/5, 1/10 để chia, duy lương tiền của các 
lĩnh hầu và diêm hộ thì đủ. 


Cứng theo Kiến văn tiếh lục, the 
phép tỉnh-giểm đối với các vố quan 8í 
cấp chế“lộc tủy theo sự cai quản nhiổ 
linh hay it và lức đẩu được định như 840 


Vể Bộ binh, quan thị-hậu vả đôi 
nhung câp chế lộc mối ngưởi 3 Q2" 
tiểu, Tử đội nhung tỉ đêú các đội cứ! 
mỔI người 2 quan 6 tiên. Các đội tử, nh 
trư Nhi nội, Ngoại cựu,nhất-nội lấO› § 
nội lão, Tam -nồi lão mối ngưởi 1 12" 


® >7 ¬ä8ä⁄aiGH X2 Gõ GB ẽmBh nh 6 n 


`" + HnNxàĩšỈG Txư `. 
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hữu xa sai mỗi người 2 quan 6 tiền, Các 
cá tụ và Tả hữu xa mỗi ngưồi 1 quan 2 tiền, 


tiển, Tử cơ đồi kinh trung đên cơ-đội Tả.. 


Về thửy quân, quẩn thị hẩù kiệu nhất „ 


thuyền chế lộc mồi ngưởi 3 quan 6 tiển, 
Tử kiệu mỗi ngươi 2 quan 6 tiền, Thị- 
trạch vả Thị-Ưu mối ngưởi 2 quan 6 tiển, 


. Hinh nội-thông mỗi ngưởi 2 quan 2 
tiển. Thị-bồng vả thị cứ mỗi ngưởi 2 quan 
1 tiển. Ngoại thông binh mỗi ngươi l quan 
6 tiển. \ 


Về Bộ-Binh, Uu- Binh ở các doanh, 
cơ, đội mồi người được 5 tiêù. Binh nhất 
môi ngươi lĩnh L quan 5 tiển. Ưu-binh ở 
các quần, cơ, nội thuyểh mỗi ngưởi được 
một quan 6 tiểh. Một cơ quan gọi là 
Hộ-phiên có trách nhiệm như các Đại- 
đội Hành-Chánh ngảy nay cổng lại rồi 
cấp lộc dân hoặc 2, 3 xã hoặc 7, 8 xã, 
hoặc cho lĩnh bằng tiên kho, Các đội 
Nhưng,nhất vả Thuyềh-kiệu nhất lĩnh mỗi 
xuất 3 quan 4 tiển, 30 bất gạo. Kiều nhất 
mỗi xuất được thêm 6 phẩn gạo (?). Các 
đôi Nội-nhưng, Tứ-nhưng, Tứ-nội thị cấn, 
Thị-ky, Thị-Mã, Ky-Nhất, Ky-Nhi, Tứ- 
Trạch, Uu- Thắng, Nhất-hủng,Nhất-thống , 
Nhuệ-bảo, Tiệp-bảo mỗi suất được 2 quan 
4 tiển và 20 bát gạo. 


Các đội Tứ-ky, Tứ-Mã, mỗi xuất 2 
quan 4 tiêù vả 18 bát gạo. 


Các đội Tứ-Uy, Tứ-thắng, Tứ-trân- 
Trụ mối suất 2 quan 4 tiển vả 17 bátrưởi 
gạo. 

Các đội Nội-khuông, Nghiềm-nhất, 
mỗi suất 2 quan 4 tiên vả 16 bắt gạo. 
Riêng Nội-khuông trung nhị số gạo được 
25 bát, 


Cấc trach thuyên mỗi suất 2 quan 
# tiển và 16 bát 9 phân gao. 


Các đội Nội-dực mỗi suât 2 quan 
4 tiển và 15 bát gạo. 


Các đội Cận-mã tả, hữu, trung và 


các đội Mã mỗi suất 1 quan 8 tiên và 15 
bát gạo, 


„, Các đội Ngữ-siêu, Ngữ tuyển thuyềh 
mỗi suất 2 quan 4 tiên và 13 bát 8 phần 
8ao. 


Các đội Tư-trạch, Trụ-tứ, Nhuệ- 
tiệp, Trụ-tiểu, Thửy-nhị, tam mỗi suất 
1 quan 8 tiển và 15 bất gao, 


„Các đội Tứ-Nghiêm, Tứ-kinh, Nội- 
nhất, Nội cẩn, Nội-tướng, Tứ-đội và Cơ- 
thiên hửng mỗi suất 1 quan 8 tiể. 


Các đội Nội-nhất, Nội-tả, Nội-hứu, 


Nôi-lực-sĨ mỗi suất 1 quan 2 tiền và 3 
bát rưới gạo. 


Cơ nhập thị mỗi suất 1 quan 8 tiển 
vã 10 bát 6 phần gạo. TP 


_ ác Cơ Trung-Trạch, Son -thủy 
mỗi suất lãnh 1 quan 2 tiềù vả 3 bát rưới 
gạo. tai" 


Các đội Trung-Cựu, Nội-Cựu mỗi 
suất 1 quan 5 tiểh vả 3 bát gao, 


Đội Tư-mã mỗi suất được 1 quan 
5 tiền và 4 bát gạo. 


Cac đội Bẩ tụ tả, hữu mối suất được 
1 quan 2 tiểu và 1 bất gạo. 


Bộ-binh ngoài, có Tứ-tượng vả các 
đội thuộc như Trung Khuông, Trung diệt, 
Trung -thắng, Trung-nhuệ, Trung-hùng, 
Lục tiệp, Lục-doanh, Tứ-khuông Tứ- nhuệ 
Tư-thắng, Tứ-diệt, Tứ-hủng, Tứ-tiệp, 24 
cơ vả cac đội Thắng-tả, Dứng-hữu, Bạt- 
tđ, Bạt-hữu, mối suất 1 quan 2 tiểh 8 bát 
2 phần gạo. 

Các đội Bẩ lệnh, tỉ hữu-hẩu, Nhị- 
lục, Gia-lục, Uyềh-nhất, Uyển-nhị, Nam~ 
chỉ, Bắc-chi viện tỉ hữu, mỗi suất 1 quan 
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đ ề thỶ 
2 tiêu, 3 bất gạo. Hai viện tả hữu 
được thềm 1 bát, 
Các đội Tứ Bđ môn, ÔN E4 
'Thập-phụng, Kinh-hữu, Tử-Eu:› Ta. 
Hữu-Canh, các ©Ơ Trung-dững, êN 
trạch, đội Tứ-dứng thuyền, các €ó ng 
kinh ”Trung-kiên, cac đội Ngủ can ; 


Ử/ t Ạt 1 uan 
kinh, Tứ-trung, Tử- tiểu, mối suất Ì q 


tiên vả 8 bát rười ø4O. 


ì ñ-thiện, Ngữ-hẩù, 

Các thuyển Ngữ-thiện, ; 

Phong nhất, Ổ thập, Hảnh-thị, mỗi suất 
1 quan 2 tiển và 7 bat g40. 


Binh Tỉnh Thanh Hoá, Cơ-nhất trung 
trong nội trân, các đội mạnh trong 4 trần 
như Hùng trung, Tứ hùng, Nội thủy, Trung 
thủy, Binh tỉnh Nghệ-An, các cơ trong 
ninh trấn thảo danh như Thuận tả, Thuận- 
hữu, Tứ-ninh, Trung bố, Trung-mẩn, 
Trung-kiên và các đội Nhị-bổ, nhị-mán, 
Nhi-kiên trung môi suất 1 quan 8 tiển, 


Đội Vân hải mỗi suất một quan tiển 
và ð bát gao, 


Cơ kiên nhất và =ác đội kiên trung, 
Ngữ kiên, Tam kiên, Kiên nhuệ, Tổ hữu 
cự nhuệ, mỗi suất 1 quan, 


` Các đội tả hữu, Phúc bổi thuộc xứ 
Biện sơn tỉnh Thanh-Hơa, các đội Nhuệ 
cục, Nhuệ tượng, thuộc tỉnh Nghệ-An đếuu 


lĩnh lương Ngụ lộc tai luan đầu trâi 
Dân bắc, W 4QC tai quan đầu trấn theo 


,_ Những binh quẩn thị, hậu lại q 
tỉnh số khẩu ,sng trong bản danh để cấp 
tiền Vàng 2Ung, như sưng trụ, Sứng bách 
kửÀ N Yiyt phát tiển thuốc 3 quan Sứn/ 

Ập mỗi u1 Í ấ 
khẩu 6 tiến, TU Ả sứng mấ mối 


, Các mơn tiên đẩu thš 
mm ĐC ki Đà ch nhất, Thị 
© mỗi I 
xướn năm là 2, 


anh gác cửa 
S -kY,Thi-mấ 
: T lan,cá, 

y-nhi, Tứ-ky, Nhuệ-báo Mã He 
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ngoài định lại như sau : 


ối năm 27 quan 6 tiển, các đôi Mặ..; 
Mã hậu, Kiệu nhất mỗi năm lá qui 
tiển, các đội thị- cần, Thị -tượng, 10 an 
8, các đội Nội-nhưng, 1ứ-nhưng, Tự nụ 
Hũng nhị, Tiệp bảo, Thiện bảo, Nội khuậy 
trung, Nội đực trung, Tử nổi khuông, ygy` 
nội, Tứ-kiệu, Tứ-thiện, SlÊu- nhất, gia, 
hậu, Nội Cựu, Trung-Cựu, Bã- lệnh, mặi 
năm 7 quan 2 tiển. Các quản bình Toà) 
không có món tiểh chỉ phí này, Nặm 
Giáp-Ngọ, Dương lịch 546 đội Lê-thậy. 
Tôn, Chưa Thanh đô vương Trịnh-trán 
định lệ : ‹ 


Các quan quản ở các Doanh cơ, đủ), 
thuyển thuộc bính tiếng ngoài, CỐ viên nào 
mới nhậm chưc hay đổi chức khác thÌcho 
độ câp chế lộc như tiền, gạo, thuốc sưny, 
dẩu đẻn đềù cấp bẩng dân xã, nhiều í tùy 
theo thứ bậc một. Gián hoặc có thiêíchựa 
đủ th chuẩn giá gạo thanh tiểh, cứ mỗi 
bát gạo trị giá 36 đổng tiền, trừ số tih 
còn thừa tiếp nộp tiển cho đủ số gạo. Nư 
viên chức nảo thiểu sổ tiền gạo mà lại thÌa 
số thóc éũng chuẩn vào tiền nộp thay,định 
giả mỗi lâu thóc lầ một quan tiền. Việ 
nầy sau thành thông lệ, 


Tiếp theo đời Thanh đô Vương Trịnh 
Tráng đến Đinh-Vương Trịnh-Căn vì 
năm ẤẨt-Hợi (1695) đỏi Chính Hoà Lê-hU- 
Tôn lương ngụ lộc cho quân-đội tr0 


A.- Bô-binh, 


- Các Chánh-đội-Trưởng thuộc CẾ 
đội Thi-hậu, Nội-nhưng lương để Ì 
quan tiên cổ, phố đội-trưởng 60 42% 
đội-trưởng 18 quan, 


~ Các Chánh-đội- Trưởng thuật _ 
dội Nhưng-tđ, Nhưng-hứu, Nhưng LẺ) 
Nhưng-hậu, Nội-nhấí, Nội-nhụ TỔ 
những, Ky-nhất, Ky-hưu, Ky-ts, Kỳ , 
Trạch-tẩ, Trạch-hửu, Trạch hậu, TP ẳ, 
tiểh, Nội- cẩn, Mấ-nhất, Dực-hữu, DIỂ” 


Dực tiên, Dực-hậu, thị-trủ, Trủ-tả, Nội 
thuỷ, Mã-tả, Mã-hữu, Trạch ưu tả hữu, 
tiển, hậu, Nội Cưu-nhất, Nhị-Tam, Uy- 
hữu, Trù-nhị, Nội Ủy-tả, hữu tiển, hậu, 
Trạch mã tả, hứu, tiển, hậu, Tả-nhất, 
Hữu-nhất, Tiểù-nhất, Hậu-nhất, Nội mã 
tả, Nội mã hữu, Cự uy, kinh-trun „ tổ, 
hửu, tiển, hậu đểu 35 quan tiển cổ? phó 
30 quan, 


- Các đội trưởng tử đội Nhưng tả 
đến đội Trạch ưu hữu mỗi viên 20 quan 
tiên cổ, tử Trạch ưu đến kinh hậu, 18 
quan, 


- Các chánh phó đội trưởng thuộc 
cơ Nhập thi, mỗi viên 3ó quan, đội trưởng 
18 quan, 


- Các quan cai thuộc các Doanh, Cơ, 
Đôi như đê đốc mối viên 60 quan, Cai, đội 
42 quan, phố cai đội 36 quan, Chánh đội 
trưởng 30 quan, phó 26 quan, đội trưởng 
15 quan. . 


B.- Thưửy-binh. 


- Các chánh đội trưởng thuộc Thuyềh 
kiệu nhât 100 quan tinh cổ, phó 60 quan, 
đội trưởng 40 quan. 


- Các chánh phó đội trưởng thuộc 
đội Tứ kiệu 30 quan, đội trưởng 20 quan. 


- Cac chánh phó đội trương thuốc 
5 thuyền Thị-trach vả 5 thuyên Thị-ƯUu 
36 quan, đội trưởng 18 quan. 

- Các chánh phó đội trưởng thuộc 
các Thuyềh, Cơ, như dưởng biển, thuyển 
có mũi, thuộc những đội như trung nhất, 
“it nhị, tả, hưu, l2 Hn Đua hằng 
Tả Nộ lội, Hậu ; Ta- 
đội THÃI-mấc \ đội Rông, 10 đội Háảnh 
12 đội Mảnh các Cơ-Thị tiềh, hậu, tổ, 
Hữu, trung, Tả tương, Hữu-Ủy, Hậu-ứy, 
các cơ tả, hữu, tiền, hậu thắng, Tả nhuệ, 

Hữu-nhuệ. Frung-nhuệ, tiền, hậu, tả, hữu, 


Kinh-trung, tả, hữu, và nội thủy 30 quan, 
đội trương 15 quan, 


,_ Kể tử đây trở lên, các viên thuộc 
các cơ, đôi, Thuyển mỗi đội máy viên đã 
có số nhât định, Nếu đội nào có tăng lã 
do đặc ân của nhả vua, hoặc viên chức 
có kiêm nhiệm thÌ số lương có giẩm đi 
if nhiềù, 

Những số tiên trền đều lĩnh tại kho, 
Nêu viên nào được đặc cấp thêm thỉ cho 
lãnh một nửa bẩng thóc vả một nửa băng 
tiên tửy lưc, chớ không thành định lệ. 


Chế độ câp dưỡng trên đên đỏi chúa 
Trịnh-độ- Vương Trịnh-Sâm (1767 - 1782) 
lại. thâÿ trong sổ thưởng hằng ngạch, 


- Các Chánh, phó đội trưởng thuộc 
Thị hậu bộ binh thuộc hậu thập thị và các 
đội các thuyên, đêùu được cấp lưỡng tiểu 
lệ một xã, x9 


- Các chánh phó đội-trươn#Ìthuộc 
hiệu cự-uy, hai vệ Ngữ nghiêm biÊh,các 
cơ ngữ trung trạch, Nhập-thi, các đội 
Trụ Mã đêù được cấp một xã.  ï° 

- Các đội trương thuộc 3 đội Nhưng 
Nhất, Kiêu Nhất, Nội Nhưng, Nội Kiểu 
cưng được cấp một xã. 

- Hai viên chánh-đội-trưöng thuộc 
2 đội Nhưng Nhât, Kiêu Nhất, mổi viên 60 
quan tiển cổ, 300 bát gạo, đội trưởng 40 
quan, 100 bát gạo. Ễ 

- Các chánh đội trưởng thuộc 2 đội 
Nội nhưng, Nội kiều, 60 quan, 300 bắt gạo, 
Phó, 40 quan, 200 bát gạo, đội trưởng 40 
quan, 150 bát. 


~ Các chánh phó đội trưởng thuộc 
các đội Nội khuông, Nội dực, _Nôi-nhuệ, 
Nội tiệp, Trạch Uy Tả-nhuê, Bảo tiệp, 
Bảo-hùng, Nhất thng tả, hữu, tiền, hậu, 
Trấn trụ hậu, Nhuệ trụ tả,hữu hậu, Tiệp 
trụ, Kiện tả, hữu, tiền, hậu, Nội ưu, Nội 
siểu, Nội trạch, Nội Tuyển, Thị vật, Nội 
giáp, Nội Ất, Siêu nhất, Tuyển nhất, 
cận hậu, Nội nhất mỗi viên 40 quan, 
lương 36 quan tiển và 180 bắt gạo. 


133 


Các chánh đội trưởng thuộc các 


Thị ky, Thị-m3,; 
đội Thị cẩn, Thị TT (0Ì-nhất; ky-nhÌ 40 


(, Trạch nhất, : 
Hàn, l0 Tiếu Phó 30 quan 180 bá 


- Cac chánh đội trương Tả 
thuyển Trạch ưu tả, hấu, tiển, nổ hữu 
bảo, Hiểu thấng, trụ hậu Tẩn SA APN 
tiển, hậu, Thạch-trụ, hiữu-nhuỆ, Thế du 
Trụ nghiềm nhất, Nhất vệ, Cơ- 
quan 180 bất. 


- Cac chánh đội trưởng thuộc đội 
Nội khưởng trung 40 quan 200 bất, 


- Ơác chánh đội trương thuộc các 
đội Nội dực trung, Nội nhuệ tTUD, Nội 
tiềp trủng, Nội khuồng tả, hưu, tiên, hậu, 
36 quan, 170 bát, 


Ngoải ra lại có lệ cho các viên 
quẩn lầm tở khai cử ngưởi nha xin cho 
hành lệnh, rồì ban thuộc vảo binh phiên 
cửa cơ mỉnh, không cẩn phải hởi lai 
lịch, cứng không cẩn phải gửi xìn mà chỉ 
viết tở phụng cấp tên tuổi bao nhiều tên, 
hành lệnh ban cho là xong, giản dị lắm, 
Vả theo Lê-Quy-Đôn thỉ đó lả một đặc 
ân với ý nghĨa trước là muôn thu ngưởi 
thật tải để điểu khiển, sau lả muốn cho 
các vở quan lấy tiển bán đó để thêm vảo 
số lương, số tiềh bán mối một lệnh có 
khi đến 80 quan tiền, ì 


Riêng về phẩn hưu-trÍ của các c2⁄ 
chỉ huy thi đến đởi Du-Tộn ậo Khodne 
nảm đâù niền hiệu Bao-'Thái (1720) Chưa 
Định-Vương Trinh.Cặn có định lệ theo 
phẩm trật như Sau, cửng như phía bên văn ; 


~ Tử nhất phẩhn trở lênq, H 

4 hay 5 xã và sử tiểu 400 te cvẽ cấp lộc 
3? , Nhị phâm được cấy 2 : 

Sứ tiến 300 quan hay 250 &tnụ 3 xã và 


»...` Tam phâm đước cát - 
SỬ tiển 200 hay 1s0 quan. P 1 hãy 2xã và 
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- Tứ phẩm được cấp 1 xã vị ` 
tiền 100 quan. 


Về phẩn gạo. không có SỐ nhật dịu 
Cỏn các quan võ nội thân có chức tê, 
không có quyềh thỉ bị giảm bợ Đ 


Năm Tần-Dậu Dương-lịch 1741 đà 
Lê-Hiển- Tôn, chúa Minh-đô Vương Trụn 
Doanh lại nghị. định cho các quan vố cấy 
như cấc quan văn : 


Tử tam phẩm trở lên mà có cộy 
lập mưu định chước để trần tĨnh biệy 
cương hoặc có công hẩu giẩng sách, hậu 
sửa bứ, hẩu bể ẩm, đi sứ, hoặc thấy 
lĩnh quân đội trân giứ đôn ải có công 
và tử trận, sau khi tử trận mới dược 
cập dân lộc như sau : 


Tử thất phẩm đến tam phẩm cứkén 
một phẩm lả giẩm 12 quan, cỏn tử nhất 
phẩm trở lền thì có những câƒ phát đặc 
biệt theo tưng ca nhân, 


Các quan nhất phâm được câp 3 xã 
vả 120 tiển cổ, tòng nhất phâm 3 xã, 108 
quan. Nhị phẩm 2 xấ 96 quan, tỏng 2 xã 
84 quan, Tam phẩm một xã 72 quan, tòng 
tam và chánh tứ một xấ 60 quan, 


„ Nhưng chê độ này chỉ riêng cho 
những ngưöi có công, 
ý Các Chanh đội-trưởng thuộc các 
thuyển ky-hậu, Kế, kính hứu; kinh- 
tiển, kỉnh -cần, Trạch tiển, Trạch hậu, 
Tuyển tiển, Tuyển hậu, Nhị-vệ, Gơ-t 
› tiền, hậu, 30 quan, 150 bát. 


cốc dội Ky- tả, hủi 
tàn hậu, Uy"tả, hầu, tiển, hậu. Nội mỗ 
tiến cách tả, hứa, tiển, hậu, Ưu tả, hữU, 
1m, hậu, Siêu tả, hưu, tiện, hậu, TẾ 
tả, th, kh, Trạch nhất, Trung BH 
don EU tu THẤ" 


phâh c 
mồi ni 
đội trì 


] 
khuyết 
nhập c 
bổng : 
đi dẩì 
nh cá 
cho m 
Sẽ lần 
viên q 
trở lề 
Ngũ-P 
Phó TỊ 
cứng dđ 
khi đã 


- Các chánh phó đội trưởng thuộc 
các đội, Nghiêm tả, hữu, tiển, hậu, 30 
quan, 150 bát, 


- Các Chánh Phó đội-trưởng thuộc 
các đội nội cẩn, Nội tượng, Nội Nhị, Cầu 
mã tả, Cầu mã hữu, Nội mã tiền, hậu, 24 
quan,120 bát. 

- Các chánh đội trưởng thuộc các 
đội Bả trực tả, hưu, 26 quan, 6 tiển, 15 
đồng, 37 bất gạo, L1 lẩu 2cần 2 bát 5 phân 
thóc. 


- Các viên tuỷ hiệu (cũng nhưchánh 
đội trưởng) thuộc đội Thiên hủng và cổ 
nghiêm nhấí : 40 quan, 200 bát, thuộc 
đội Tứ nhuệ 30 quan, 150 bát, thuộc cơ 
về tẩ, cơ hửu 50 quan 350, 


„+ Gác Tich Thiện ky, Thiện chiêh, 
mồi tỉch 20 xuất, cộng 112 quan tiển lương. 


Trở lên la về phân quân trong, cỏn 
phâh quân ngoài thỉ các chánh đôi trưởng 
mồi năm lương 30 quan tiền, phó 24 quan, 
đội trưởng 15 quan, : 


Đởi bẩỹ giở cỏn ấp dụng chánh sách 
khuyên khi€h những ngưi không đỗ đạt gia 
nhập quần đội ngảy thưởng để co chút lương 
bổng sinh sông, khi hữu-sự lập công lao 
đi dẩu vảo con đương quan chức, Có lẽ 
nhả cẩïn quyền muốn tránh nạn thât nghiệp 
cho một số ngưởi, hẩù họ vô công rỗi nghề 
sẽ lảm những việc bất chính chăng ? Những 
viên quản, đội, các viên chức tử ngữ phẩm 
trở lên phục vụ tại Phử-Liêu (Phú Chứa), 
Ngữũ-Phử, Phử-Liêu nội sai và Tri phiên, 
Phó Thiềm dầu không có công chiên trận 
cứng được chuẩn câp mồt số tiển như sau 
khi đã quá cô: 

~ Chánh nhất phâm được 60 quan tiền 

- Chánh nhị phẩm được 50 quan tiển 

- Chánh tam phẩm được 40 quan tiên 

~ Chánh tứ phẩm được 30 quan tiên 

- Chánh ngũ phẩm được 20 quan tiền. 


Z==-.___¬—————————— 


VỀ các hạng tỏng các trật trên đây thÌ 
được cẩp theo hãng chánh cửa trật dưới. 
Vả đây lả chế-độ cấp dướng trong quân 
đội Việt-Nam dưới thởi Vua Lê, Chưa 
Trịnh ở Bấc-Hà được coi lä chính quyển 
chỉnh thông đén cuổi thế kỷ 18, dĩ-nhiên 
đôi khi cũng có sự thay đổi theo tỉnh 
trạng tải chanh cưa nhả nước, bởi công 
khố về tiềà hay gao trồÌ sụt là điều không 
tránh được. Tỉ-dụ dân mât mưa thỉ khó 
thu tiểềh vả gạo, các cấp bóng phải giẩm 
bớt. Cỏn việc cấp dướng cửa quân-đội cửa 
Nam-hã, tuy sử không nói tới ta cứng cỏ 
thê ươc- đoán lả không dư để do Nam-hà 
không có nguồn sông khả quan như miền 
Bắc. 

Về đởi Nguyễn-Sơ, năm kỷ-Hợi là 
năm Minh-Mạng thứ 20 vua Thánh-Tổ 
định lương bổng đổng niền vả tiêh xuân 
phục cửa các quan văn vố như sau : 


- Chánh nhất phẩm : tiền 400.quan, 
gạo 300 phương,tiêh xuân phục 70 quan, 


- Tỏng nhất phẩm : tiển 300 quan, 
gao 250 phưởng, tiên xuần phục 60 quan, 


- Chánh nhị phẩm : tiển 250 quan, 
gạo 200 phưởng, tiển xuẩn-phục 50 quan, 


- Tỏng nhị phẩm : tiển 180 quan, 
gạo 150 phương, tiển xuân-phục 30 quan. 


~ Chánh tam phẩm : tiển 150 quan, 
gạo 120 phương, tiển xuân-phục 20 quan. 


~ Tòng tam phẩm : tiển 120 quan, 
gao 90 phương, tiên xuân-phục 16 quan. 


- Chánh tử phẩm : tiển 80 quan, 
gạo 60 phưởng, tiểh xuân-phục 14 quan. 


- Tổng tử phẩm : tiển 60 quan, 
gạo 50 phương, tiển xuân-phục 10 quan. 


~ Chánh ngữ phẩm : tiển 40 quan, 
gao 35 phương, tiên xuân-phục 9 quan. 


- Tỏng ngũ phẩm : tiển 35 quan, 
gạo 30 phương, tiển xuân-phục 8 quan. 
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- Chánh lục phẩm : tiền 30 quan, 
gao 25 phưởng, tiển xuân-phục 7 quan. 
` Ím : tiển 25 quan, 
- Tồng lục phẩm : tiển 
20 TA tiỂn xuân-phục 6 quan. 


- Chánh thất phẩm : tiển 25 quan, 
20 phương, tiển xuân-phục 5 quan. 


- Tồng thất phẩm : tiển 22 quan, 
20 phương, tiển xuân-phục 5 quan. 


- Chánh bất phẩm : tiển 20 quan, 
18 phương, tiển xuẩn-phục 4 quan. 


- Tòng bát phẩm : tiển 20 quan, 
18 phương, tiển xuân-phục 4 quan. 


- Chánh cửu phẩm : tiển 18 quan, 
16 phương, tiển xuân-phục 4 quan, 


- Tòng cửu phẩm : tiển 18 quan, 
ló phương, tiền xuân-phục 4 quan. 


, ~ Lại dịch binh tượng : mỗi tháng 
tiên một quan, gạo 1 phường, 


- Hậu bổ ; mỗi tháng tiển 2 quan, 
øao 2 phương. 


Từ nhất phẩm đến tam phẩm, mỗi 
năm 2 kỳ trỉnh giầy lĩnh bổng : từ tứ 
phẩm đến thất phẩm mỗi nắm 4 lần, đến 
tháng cuôi mùa xuân, hạ, thu, đông, trình 
giây lĨnh lương bổng ; tử bất cửu phẩm 
AM xuống, thì cứ mỗi tháng đến lĩnh một 

ỳ. - 


gạo 
gạo 
gạo 
gạo 
gạo 
gạo 


gạo 


Còn về phần.binh-sĩ, nhà nước đã 
có công điển, công thổ cấp phát chọ nhiều 
‡t tủy theo tĨnh trạng công điển công thổ 
TÊN ì Tứ Điều chắc chắn là mỗi người 
‡nh chỉ được trên đưới một 
hay Ít sầo đất thôi, Nà h Tuộng 


PHẨM HÀM của QUÂN-Đôi 
có 9 cấp bậc gọi là cầu 


phẩm có 2 trật cao tuợp, cpý Phẩm, mỗi 
ậ P (chánh và tờ 
định cho các quan SẾ dưới .. s 


136 


—ỚƯNN 


- Nhất phẩm đối vơi chức yạ„ 
nhất của triều đỉnh thuộc Ngữ-quận 
thống phủ. ĐÓ thống Chưởng - Phả, sụ 
(chánh) Ngũ quân Đô-Thống Phủ, Độ. 
Thống (tòng). 

- Nhị phẩm cho 'Thổng--chế Đô. bự, 
(chánh), Chưởng-Vệ, khinh xa Đồ-Úy, p 
chỉ huy-sử, Phỏ Đồ Đốc (tòng), 

- Tam phẩm cho nhất đẳng thị-vệ 
chỉ-huy-sử Thân Cấm đình Vệ-Ủy, Lãnh 
binh (chánh) Binh-mã-- sử, 'Tinh- Bình Và. 
Úy, Thân Cẩm Binh phó Vệ-Ủy. Phỏ Lãnh. 
binh, Phiêu-ky vệ-úy, Phồ-niã —ð-iy 
(tòng). 

- Tử phẩm cho quân-cơ, Nhị đằng 
thị-vệ, Binh mã Phỏ sử Tinh-binh phó 
vệ-úy, Thành-thủ-úy (chánh) Phỏ quản. 
cơ, Tuyến-úy-sứ, Ky Đô-úy (tòng). 

- Ngũ phẩm cho 'Tam-đẳng thị-vệ, 
Thân Cấm-binh, Chánh đội-truởng Phòng 
thủ úy (chánh) Tinh-binh chánh đổi, Tử: 
đẳng thị-vệ, Thân cẩm-binh chánh-đội- 
trường xuất đội, Tuyên phó-sứ Phi ky-y 
(tồng) 

, ~ Lục phẩm cho Ngũ-đẳng thị-vệ, 
Cẩm-y hiệu-ủy, Tỉnh binh chánh đội 
trưởng, Xuất đội thổ binh chánh đội, Trợ 
quốc lang (chánh). Thân cấm binh chdnh 
đội trưởng, Ân ky-úy, Thổ binh chánh đội 
trưởng xuất đội (tòng). 


- Thất phẩm cho Thân cấm binh 
chánh đội trưởng, Nội tạo tư chánh tượng, 
Jình binh chánh đội trường (chánh), Tính 
binh đôi trưởng, Phụng Ân úy, Dịch thừa, 
Tòng thất phẩm thiên hộ, Nội tạo phô 
tư~-tượng Vòng), ' 

~ Bắt phẩm cho Đôi Trưởng, DỊc 
0Ó Chánh tư tượng (chánh) “Thủu ín-ÚỨ, 
Tư tương. (tòng), ˆ 


~ Cửu phẩm cho Phủ-lệ mục, Tướng 
Thêh ĐÔI trưởng (trước khi duộc 
; thường phải qua bậc tòng. TỶ du : 
trước khi chan) Bắc phẩn người ra phải 
đaô tổng Bát phẩm trừnhứng vụ án-thuổ"6 
ặc- biệt thì lược ngay trật chánh). 
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Kỷ-luật của Quân-lực Việt-Nam † | 
cị TT 


HỘ. lo đã vo chưng ch à- kết. .ế 7 dộp II [Í 
s”. rủ La tQN sốt. 


Mái s bác S6 yăm Và, - : 


° 


Kỷý-luật Quân- 
lực Việt-Nam 


Nói đến Quẩn-đội lả nói đêi vân để 
kỷ-luật. Quân-đội vôa g6ìn nhiều thảnh- 
phẩn phức tạp nhất, VÌ đa gố vốn xuất 
thần nơi đại chưng kém văn-hơa, giáo- 
dục, nêu không có kỷ-luật thì quẩn- đội sẽ 
chỉ lả một tập đoản ô-hợp có hại nhiềù 
hn cơ lợi, : 


Tự xưa, Quân đội Việt-Nam đã nhiều 
phen nổi tiêng vÌ các chiên cổng hiển hách 
ngay cả trước Công nguyên, nên trong thư 
tịch cửa Trung-quôé đã có nói dân Giao- 
chỉ là một giồng dân kiêu hủng bất khuất, 
Như vậy ta có thê hiêù rộng ra rẩng cha 
anh ta ngay trong thườ xa xôi cửa lich- 
sử, trong tỉnh trạng ban khai đã biết kết 
đoản, lập ngữ, trên bẩo dưới nghe mới 
chồng các cương -lân, ngoại-dịch hứu 
hiệu. DĨ nhiên ngoài tỉnh thần kỷ-luât 
cỏn có lỏng yêu giổng nỏi, quê hướng 
mãnh liệt nửa, la hai động.cơ chính yêu 
đã thức đẩy ngưởi quân nhân Việt-Nam 
xưa cứng như nay chiên đâu rất hăng hái, 
Sử sách đấ ghi công cửa họ vào những 
hảng đâu, không phẩi là điều quá đáng vậy, 


Ngoải ra, các bậc lảm tướng cửa 
chúng ta cửng luồn luôn nhắc nhở vân đề 
kỷ-luật cho các thuộc hạ nhất là khi quôc- 
gia lâm nguy, giặc trần vảo nội-địa, Tơm 
lại vần đề ký-luật đã được đặt nặng trong 
hãng ngữ quân-đội Việt-Nam tử cáp ChỈ- 
huy xuông đến ngưởi lính cẩ ngàn năm 
trước, chỉ tiếc rắng đến thế kỷ 13 là dưới 
đởi Trần ta mới cơ Sử để ghi chép, nhưng 


sử thần đã ghi chép các vân để quân-đội 
rất sơ-lược không như việc biên soạn các 
biên cô chỉnh-trị, các sự việc cơ tỉnh 


tích chính-trị. 


Tuy nhiền, do bải hịch cưa Hưng- 
Đạo - Vương “Prẩn-Quôe-Tuấn, 10 điều răn 


Z-=-___—_—_Š__Ö-_Š . xem 


cửa Bỉnh-Định-Vương Lê-Lợi trong các 
8iai-doan chống Mông-C8 và quần Minh, 
ta cứng thâỹ vân để kỷ-luật cửa quân đồi 
ta được phản ẩnh rỡ Tầng qua các điểùu 
khuyên cáo cửa các vị Tông-ChỉỈ-Huy, 


Hưng-Đạo-Vương đã tuyên bố thế 
nảo ? 


Š,,,Nay các người trông thấy chủ 
nhục mâ không biết lo, trông thâỹ quốc 
sỈ mả không biết thẹn, thần lảm tướng 
phẩi hấu giặc mả không biết tức, tai 
nghe nhạc hiên ngụy-sứ mà không "biết 
căm, hoặc lâý việc chọi gà lảm vui đùa, 
hoặc lấy việc đánh bạc lảm tiêu khiển, 
hoặc vui thú vưởn ruộng hoặc: .quyêh 
luyến *ợ con, hoặc mê mẩi lợi riệng mà 
quên việc nước, hoặc ham vể săn bắn mà 
quên việc binh, hoặc thịch rượu ngon ưa 
tiếng hát, , .”, w 


Qua đoạn hịch văn nảy ta thây Hưng- 
Đạo-Vương đã có những nhân xét vê nêp 
sông cưa quân đội như sau ; 


~ Ham bày việc chọi gà 

- Ham đánh bạc 

- Ham săn bắn 

- Mải mê thú vưởn ruộng 

- Lo lợi riêng 

- Ham uôïñg rượu 

- Quyến luyến vợ con v.v... 


Các diêù nảy là những sở thich, 
những đam mề cơ thể tha thứ được trong 
thởi bỉnh, nhưng không chấp nhận được 
trong thơi loạn, bởi nêu ai cũng mẩi mề 
thú riêng tây thỉ cơn ai lo việc đánh giặc 
cứu nước ? Vậy Dại-Tướng họ Trẩn nêu 
các tội lỗi hay các sở đoẩn cửa con em 
là gián tiêp hay trưc tiếp công bổ quân-kỷ. 
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n tích lợi hại 


⁄ 4 há 
Với đoạn tiêp ngải P YHUNG 


cửa các việc đam mê trên đây nh 


°Nẽu có giặc đến thỉ cựa g3 n 
đâm thủng được áo giáp , mẹo cử sở 
sao dửng được vảo quân 2xagi-riờc thú 
lấm tiềù nhiềù sao K9 sua ky me 

àn vàng, lại quyền luyễn vợ 
Tước Việc Nện) tiển cửa đầu mua được 
đẩùu giặc, chó sấn ây địch thể nao được 
quần thủ, rượu ngon không lầm giặc say 
chết, tiếng hát không lảm được cho giặc 
điêc tai, , , khi âÿ chẳng những thái âp 
ta không cỏn, bổng lộc của các ngươi 
cứng mất, gia quyên ta bị đuổi, vợ con 
cửa các ngươi cũng nguy, chẳng những 
ta chỉu nhục riềng bây giờ mà tiếng xấu 
chung còn mãi mãi, bấỹ giờ các người 
đâu muôn vui vẻ có được chăng ?” 


"Thật la những lởi hết sức thiết thực 
và thiết tha xuất phát ở một tân lỏng vửa 
cưa một nhả Tướng vửa của một ngưởi cha, 


Ngoài ra qua những việc ăn chơi cửa 
quân đội mả Hưng-ĐÐạo-Vương đã nêu ra 
ta thâỹ, với các nhả cần quyềh đởi Trần 
có sự tôn trọng quyêh lợi cửa nhân dân, 
sự tự do cá nhân để nhân dân được vui 
sông. Nhân dân tuy sông dưới chế.độ 
phong-kiến nhưng chế độ này lại không 
lân áp dân chủ, dân quyểh. Cho tới sau 
nầy khi glặc Nguyên ảo vảo cối, hội nghị 
Na lại cảng bảy rõ tỉnh thần dân 
chứ đó, Í 


RồÌ ta thây nêu tội trước răn bả 

~ ˆ ý _ 
sau đã là một phương-pháp rất khéo léo 
và hợp lý, đã vậy tỉnh huynh đệ chi bình 
lại thấm thiết tử lâu thỉ việc chồng giặc 


đĨ nhiên phải tiêh.. ` Ắc 
kế gác Phìt HN Gt về mang lạ hi 


Jrong Binh Gia Yếu [,ược do ‡ 
Đạo- Vương SOan, chị g ta cứng thấy vố: 
Tý Mai được ghi chép gồin nhiều điểu 
g lệnh và sự trừng Phạt nhự “cu 
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— .}yớợỹẶ. 


Tỉ dụ : 1) Nghe tiêng trống không tiến, 
nghe tiếng chiêng không ngủng, thấy có 
phất không dậy, thấy cở ngả không TÚ, 
đơ là tội phản. 


2) Gọi không thưa, kêu không tới, 
đi lại không đúng hẹn, coi rẻ kỷ- luật 
là tội coi thương quân lệnh. 


3) Tiết lộ quân cơ, hiệu lênh để 
lọt vảo tai địch cứng là tội phần. 


.4) Ra vảo lén lút đê nghe ngóng, 
tỏ mỏ tin hiểu các bÍ-mật nơi quân doanh, 
đó lả tội gián điệp. 


5) Lơn tiêñg Ồn ào, coi thưởng 
thượng cấp, ngắn cấm không thôi, 
đó lả tội kiều quân (khinh mạn), 


6) Đặt điểùu bậy bạ, mê tín, dị 
đoan làm rối loạn ba quân, đó lä tội yêu 
quân. 


7) Họp bẻ kêt đểng dem pha oán 
trách, chồng lại thương lệnh, đó lä tội 
bang quân, 


8) Canh gác uể~oải, thức ngử bê 
tha, đó lä tội đấi quần (ươn lưởi). 


9) Không gin giữ vữ-khí, để đút 
Cung tên, hư nát cở quạt, đơ là tội khỈ 
quân (dối dả), 


„10) Khinh thị nhân dân, hỗn xước 
dâm-ô, đơ lä tội gian quân. 


__ 11) Thở ơ với quân vụ hay tở18 
hẻn nhát, đó lả tội nhược quân. 


12) Chiêm đoạt tiền bạc cưa ngườÌ› 
công lao cửa người, đó là tội đạo quấn: 


13) Giả ôf í tim nhệ, 
TT. cà nthnng 


tỉ 


la 


dân 


14) Coi việc bình lương, riêng tây 
thiền vị, cập phát không minh bạch khiển 
quần đội oán trách, đơ lä tôi tuấn quân 
(bẻ phái, bất lương), : 


15) Trinh sát cẩu thả, báo cđo 
không đưng đớ là tội ngộ quân (gây sai 
lầm). 


16) Tụ họp ăn chơi, rượu chè be 
bét, đơ lả tội cưổng quần, 


17) Đi hình quân nửa đưởng thác 
bệnh trôn trở lại, 


18) Xâm phạm tải sản cửa nhân 
dân, hãm hiêƒp phụ nữ, 


19) Đảo trộm mổ mả để ấỹ tài vật, 


20) Cấp trộm bảo vật trong các 
đỉnh chủa, 


, 2l) Giao thông với giặc cứng là 
tiêt- lộ quân-cơ, 


22) Tựý xâm nhập vảo nhả dân, 
lầm mất trật-tự hảng ngữ, 


23) Tự y giết các hảng binh. 


24) Ẩu-đả gây ấn mạng trong quân 
ngữ (cấp trên cứng liền đói chịu phạt). 


Ai phạm vảo các tội trên đây đều 
phẩi chém, Một số tội nhẹ hơn sẽ phạt 


, 


trưởng, tỉ-dụ : 


1) Chưởi bói nhau lảm mất quân 
phong quân lế, 


, 2) Gấu kết với các thẩy phủ thửy, 
§leo rắc dị đoan, 


3) Say rượu nơi nhầm. 


Ẫ 4) Phá hửy nhả cửa, hoa mẩù cửa 
n, 


_š 


5) Làm đổ ăn cẩù thả để binh-gĩ 
ngộ độc v.v,., 


Bỉnh Định Vương Lê- Lợi trong chiến 
Cuộc chông Minh đã tuyên bố 10 điều quân 
kỹ như sau ; 


$ l1) Trong quân ngũ không được 
lâm náo loạn, : 


`2) Không được đặt chuyện để” gây 
Sự hoang mang, sợ sệt, 


3) Nghe trông đánh, thấy phât cơ, 
không được chẩm trế, 


,... ® Thâỹ kéo cở (lệnh ngửng tiến) 
phải dưng lại, 


5) Nghe tiếng chiềng (lệnh rút 
quân) phải lùi bước, 


6) Tránh lảm mất trật tự, hãng 
ngữ. .# 


7) Gâm lo riềng việc vợ:con mà 
nhấng việc quần, ải 


8) Tha lính về để lây tiên, làm 
sổ sách mập mở, 


9) Cấm yêu ghét riêng mà không 
ghỉ công chếp tội, 


10) Câm gian dâm, trộm cắp, 


Ai không tuân 10 điểu kể trền đều 
phẩi tội chém. Thềm vảo đó cỏn có mấy 
tiêu-lệnh đưới đầy : 


“Quân linh hễ nghe một tiêng sứng 
mà không có tiếng chiêng thỉ các tưởng 
hiệu phải đến dinh nghe lệnh; hễ nghe 
hai ba tiếng sưng và hai ba tiêng chiêng 
là có việc khẩn cáp, quan chập lệnh phẩi 
sấp hãng ngữ, cỏn quan thiếu ưy thỉ đến 
dinh mả nghe lệnh ; hế lâm trận mà lùi 
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hoặc lả bở ngưởi sau không cứu thỉ phải 
tội chém, gián hoặc cơ ngươi không may 
tử trân mỉnh được ở lại cố gắng mang xác 
di thỉ miễn tội. 


Thi hảnh kỷ-luật với quần đội lả môt 
việc, BÌnh-Định-Vương cỏnkhuyển cáo cả 
các văn quan tránh các điểu nhiễu hại 
nhân dần, nhở vậy quân-đội giải phóng đi 
tởi đâu, nhân dân ửng-hộ và hoan nghỉnh 
nhiệt- liệt tới đó. 


Năm 1427 Bỉnh-Định-Vương ra tới 
Đông-Đồ thi lực lượng dịch đã đang tan rã 


và mất gâh hết tình-thẩh, cỏn bên t 
đưng với cầu : " quả 


““ Ba quần hủng hổ khí thôn ngưụ” 
cưa tương Phạm-Ngữ-Lấo dã thốt ra trọn 
bài cẩm khái, sau khi cuộc giải phớ 
_ AI màn 8]á1 phống dân 

._ Lỏng yêu nước đã đảnh là động. 
chỉnh trong việc chống giặc, nhưng Tổ 
rằng ngưởi xưa cũng rất nghiêm khắc vệ 
kỷ-luật. Về điểm nảy, con chau chưa dể 
đã bẩng cha anh thuở trước, Các chiết 
công bỉnh Nam, phạt Bấc lả những chứng 
minh hết sức hủng hôn về sự kiện đó trong 
Lịch-sử cửa ta, 


(›: Œ, Ơi C{ 
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Chương P 4 


Thành-trì của Quên-lực Việt-Nam 
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Thành Cồ - Loa 


A 


;¡- Găn- cứ vào những cuộc khẩo sát dị, 
tích thảnh trÌ cổ xưa ngoài Bắc, ta có thể 
có đựơc một quan-niệm khái quát vềcach 
bổ cục một thiết đổ xây cất. Nguyên do : 
phẩn lớn những di- tích nay chỉ còn là 
những bức tưởng đổ nất, những dấu vết 
nển móng phá hủy, tỷ nhự thành Đai-la, 
(Tây Bặc Hà-Nội) xây cât tư thể kỷ thư 
bây. (968- -1010). Tuy nhiên cũng cơn một 
sô  di-tich quan trọng khác giúp ta phác 
họa lại được một cách khả chính xác đồ` 
án kiến- tạo thănh Cổ-Loa (Phúc- -Yện), 
thanh Lũy (Bắc- Ninh) va An- ~Trương 
(Thanh~ Hóa). 


Thành Cổ-Loa. 
Vai đồng lịch-sử : 


Thanh Cổ-Loa thuộc huyện Đông- 
Anh tịnh Phúc- Yên là một công sự phỏn; 
thủ viđại do vua An-Dương- ~ Vương xây cất 
vào năm 255 (trước TL.) để chông lại 
Âm-mu ngoai „bang thôn tỉnh nước ta 
(bây gid gọi là Âu- -Lạc). 


Năm 208 (Tr.TL) Triệu-Ðẩ đem 
quân sang đánh, An-Dương-Vưởng thua, 
bở thành chạy. Chiêm đựơc Ẩu- Lạc, 
Triêu-Ðđ đổi Loa-Thảnh ra quận ]y và 
đất 'tên lâ Phong-Khê. Đến đấù thế" ký 
thứ 10, khi Ngô- Quyển, phá được quân Hắn 
củng xưng Vương ở Cổ-Loa, tử đó Loa- 
Thảnh lại trở nền Đê-Đô như xưa. 


HE ====.«ẽẽ....a.ằẩ>>...d 


Mô-ta tổng- quất : 


- Vị-tri, Ể 

Việc lựa chọn vị- “trí xây cật thanh 
trị thơi xưa phải hội đử 3 điểu kiện chính 
yêu sau đây : - 


~ Thuận-lợi về chỉnh-trì. 
- Coưu thế về quân- sự, 
- "Thích hợp về địa-lý và chiêm tỉnh, 


Do đó thành Cổ-Loa được xây theo 
hưởng Bắc Nam, trên khụ đất cao giưa 
trung tâm vùng châu-thổ Bảc-Việt rất 
thuận tiện cho việc cai-trị và giảo liền 
với các thảnh-trl quận: huyện khác trong 
xứ, 


vé` mặt quân-sự Loa- thảnh lại la địa 
khu chiến lược cơ ưu thế” điểu binh cho 
nên quan quần Triệu-Đả' trược đây mấy 
lân sang xâm chiểm nưdc ta, đểu bị 
thẩm bại. 


Phia chỉnh Nam thanh co con suối 
nước chảy ngay đêm như tượng trưng cho 
dòng máu hảo hùng cuẩ đong giông Lạc 
Việt vậy. 


2/- Kiến-tạo. 


Thảnh được kiến-tạo theo hình trôn 
ốc, mặt thảnh loe ra và gồm 4 khu : 


- Khu A. (đấy trồn ÔC) Cụng điện 
nhà vua và đển đải thở Phật nằm trong 
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khu nầy, “có, rao, phụ 4 mất để chữa 1 
cổng ra vảo ở phi Nam. 


- Khu B. (thân dươi con óc) khu B 
bọc ngoai xoai khu A bằng một hào lủy cổ 
thử đãi 500 th tư đông sang Tây và 350 th 
tư Nam tơi Bắc, là khu xây cất dinh 
thự và tiện nghỉ cơ sở cac BỘ cưa Nhà 
vua Quá về` phiá Tây Bắc la đến thơ vua 
An-Dương-Vương và phân mộ cuẩ Mỹ- 
Chấu. 


- Khu Ơ. (thân trên con ôC) dảnh 
cho chỉnh CHẾ V2 và nhân-dân ó địa-phương 
cư-ngụ, xung quanh đảp tưởng đât cao 
dũng làm tuyến phỏng thú thứ hai ä chưa 
3 công ra vão, 1 ở phia Nam, 1 1 ở phi 
Đông và 1 ở phia Tây. Những bãi huân- 
luyện về) quân-sự nẩm ở phiả Đông Bắc 
gần 1 gỏ cao là nởi nhà vua thưởng đứng 
quan sát luyện quân. 


- Khu D. (Miệng ôc) lạ tu nyền phong 
lộ 


thủ thứ nhật dài 2 cây số tư B tới Nam 
và 2 cs 800 tử Đông sang Tây, với nhữn 
b9 kháng cự và những công sự phong thủ 
phụ thuộc khác. 


3/- Bô-tri lực-lượng. 


aP hỏng, thủ. 

Phía trước T1 lã những tổ báo động, 
các tiển đồn họat-động tuần tiểu giủ an- 
ninh xa để kịp thơi khám phá địch và bao.. 
động trước về T1 chuẩn bị tác- -chiến, kế 
đến là T2, tuyển giữ an-ninh gần và Cứng 
lã tuyển xuất phát các CuộC phần công 
trưởng-hợp 'TI bị chọc thứng. Phia Sau là 
tuyến cận an toàn rồì đến tuyến cổ thủ, 
Trương hợp địch trần ngập T2, thỉ tuyến 
cận an-toần vầ tuyến cố thử sẽ d6é toản 
lực chận đứng vả tiêu diệt địch. 


b) Phẩn công. 

Lực-lượng trư-bị có thê tập trung ở 
sau T2 sế phẩn công vào những điểm bị 
địch chọc thứng ở sụi . băng cách tiến 


uân qua những cổng đấ chưa sẩn, đánh 
BQc hồng địch. ề : V5 


Tơm lại, cách điềù quần phỏng thử 
và phẩn công như vậy, đủ nói lên rẳng 
thänh C6*Loa đã áp dụng nhưng nguyền 
tÝc phòng thủ chặt chế. 


Cho tối ngày nay những nguyên: ~tẮc 
dó vẫn không thay đổi mã chỉ có phương 
tiện thay đối mã thôi. 
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THÀNH THĂNG. LONG 


(1805) 


Thành Thăn#-Long 


B 


1/- Vài dòng lịch- sử, 


Năm 767 Trương-bá~Nghi ThứSử Tâù 
dính đẹp xong giặc Côn-[,uận và Đ@-bạ 
ở Chu-diện liển cho đấp thành Đại-La, 
Thánh cao hai trượng hai thước (đởi Đương 
6I8-905) mỗi trượng độ 3 thước 6 phận 
tây). Thảnh cơ 3 cửa, Đông, Tây mối 
cửa có 3 gian, cửa Nam cơ năm gian, 
trên cửa cơ vỏm canh, trong thánh hai 
bên tả hữu mối bền năm đỉnh, 


Năm 791 Triệu-Xương đấp lại thành 
này rổi đến năm 866. Cao-Biểùh lảm 
Tiểt-độ-sưử nước Nam (bấỹ giỏ nước Nam 
goi la TĨnh-Hai-Quần Tiết-Trẩn), cứng 
sửa sang lại, Quanh thảnh do được 1982 
tượng 5 thước (độ 7.000m) tưởng cao 2 
tượng 5 thược, bốn mặt nữ tưởng (lả 
tưởng thấp) cao 5 thước 5 tấc, Cơ 55 
lâu vọng địch (để trông giặc), sáu cửa 
l0 vò, ba cử nươc, 34 con đương đi, lại 


P đê con (tức con trach) vỏng quanh: 


3125 trượng 8 thước cao 1 trượng 5 thước, 
chân rộng hai trương. 


?/- Vi-trÍ thảnh Thăng-Long. 
“—=———— `... 


Tháng bẩy năm thuận thiền thứ nhất 
010) vua “Thai.Tổ (1009-1028) nhà Hầu 
vỞ thấẾ/ thảnh Hoa-[,ư (Ninh-Bihh) chất 

°? không đủ đề khuyếch trương mọi qui- 
Nồ QuỐÉ-Gia đấ dởị đô đến kinh phử thảnh 
ĐAl-La chọ sửa đắp lại thảnh nảy rổi đổi 


tên 1a Thăng-Long, (Tục truyền răng khi 
SA sang thánh nảy, quân đân thâY cơ rồng 
Vằng bay lên nền nhà vua được gợi y và 
đặt tên Thăng-Long cho kinh-đồ cửa 
triểu- đại), Thành Thăng-Long, phiá đồng 
tử chân thỉnh đên giáp bên Nhị-hả, đi 
độ một khắc, qua sang bên kia là huyện 
Gia-Lâm, trấn Kinh-Bắc ¡ phia Tây từ 
châu thành đêñ giáp giới huyện Tử-Liềm, 
trấn Sơn-Tây đi đô 2 khấc, phiá Nam tử 
châu thảnh đến giáp giới huyện 'Thanh- 
Tri trân Sơn-Nam thượng, đi độ ba khắc, 
phia Bấc tử chân thành đến giap với huyện 
Từử-Liêm trấn Sơn-Tẩy, đi độ 2 khắc, 


Ngoäi thành nguởi ta đầo hảo, đấp lũy, 
trong thảnh ngưởi ta dựng cung điện; phĩa 
trược là điện Kiến-nguyên để lam nói thị 
triểù, phiá tỉ lả điện Tập-hiểh, phiá hữu 
là điện Giảng-Vũ, lại mở cửa Phi-Long 
thông sang cung Nghềnh xuân, cửa Đan- 
Phượng thông sang cửa Uy-Viễn. Chỉnh 
nam lả thể điện Cao-minh, gọi là Long- 
tr (sân rÔùg) trong sân đi ra hai bền 
hảnh lang, khắp bổn mặt điền Kiến-Nguyên; 
phia sau dựng điện Nguyệt-Minh, hai cung 
Thưy-hoa Long- Thụy để lầm nơi cung nữ 
ở. Bôn mặt thành mở bốn cửa ; phiá 
Đông cửa Trưởng-Phưc, phiá Nam cửa 
Đại-Hưng, phiá Bắc cửa Diệu-Đức. Trong 
thầnh lại dựng chùa Thiền-Ngự, lẩu Ngữ- 


phượng- Tỉnh. 

Gạch dửng để xây cung điện hoặc 
tương thảnh, đêu lảm bằng đất đỏ hoặc 
đât sấm. Gạch thưởng to thớ, trung binh 
đải 30 phân tây, ngang 25 phần dây 7 
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phần, viền nao đải thỉ mộ Tao 
ạch nảy thưởng chạm 1t Hiên 
to, = viền Tản 8 con rồng 'àu CẦh 
góc, ngoài lả mây, cơ viên chạm *ụ 
chấm, ngoải chạm hoa, có viên BH 
vuông trong trỏn, xung quanh l mây M 
hoa. Đặc biệt lả những viền nảy chồng 
khít lên nhau không thâỹ mạch vưa người 
ta dưng một chất gỉ như nhựa đê gắn gạch. 


Năm Ất-Sửu (1805) lại đến lượt vua 
Gia-Long sai quân đấp lại thảnh, chu-vi 
cửa thảnh đo được 1958 tẩm 2 thước 5 
tấc (8 thươc ; 1 tẩần), thêm xây đá, 
ngoầi thảnh người ta đào nhưng hảo Tông 
tư 5 tấn đến 10 tần (khoảng 20m đến 
40m). Đất cưa hào dửng để đếp lũy, Nước 
hào đi quanh khấp thành. Mỗi mặt thành 
có hai pháo đài và mỗi góc thành cớ một 
vọng canh. Để iền-lạc giứa pháo đải na 
với pháo đải kia, hoặc vong canh nảy với 
vọng, canh khác, ngươi ta dichuyểi trong 
những ẩn đạo. Trước cửa mối mặt thãnh 
đều cố một cẩù lầm bằng gạch bấc ngang 
qua hảo :; cửa thành lầm bằng gỗ tô rất 
đây. Trong thảnh cớ xây Hoàng thảnh hĩnh 


chữ nhật dải 350 thước và rộng 120th 
đứng hướng Nam Bếc, có Cầm thầnh nơi 
vua ở. Năm 1812 ở mặtNam cưa Hoàng. 
thảnh co dựng cột cơ. Ngoài ra tròng 
thảnh cỏn có đỉnh Tồng-Ðóé. Đề`Đóc, 
Tuẩh-phủ, Bố“Chanh và An-Sất, có đổy 
ngũ quần, đôn thuỷ quân, tẩù "gä, trương 
đúc tiền vả đôn tượng quân. Chung quanh 
đôn tượng quần người ta đào những ao cho 
voi tấm,. 

Thanh Thắng-Long được bao bọc bởi 
sông Tô-Lịch và Nhị-hà, lại nằm giữa 
một vùng Trung-châu ruộng đất phi. 
nhiều, nhân lực và vật lực rất là phong 
túc. Liền với đồng bằng là các rửng núi 
cao cả, hiểm trở rất thuận tiện cho việc 
dùng bính hoặc tiến hoặc lui, hoặc dùng 
địa chiến, hoặc du kich chiến, với sự tham 
gia tỉch cực của mỗi tầng lớp dân chúng, 
Qua nhiều thế-kỷ cho đến ngày nay Thắng- 
Long bao giờ cứng giử vững được cái thế 
trương tôn và oai hùng cửa dân tộc do đó 
mỗi khi muốn biết SỨC mạnh của quốc- 
Bia Việt-Nam về văn hóa, chánh-trị, kinh- 
lê, quân-sự người ta phải chú mục về 
Thăng~T ong, 


* 
*% 
"h" 
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LÚY TRƯỜNG DỤC ~ 
ĐỊNH BẮC TRƯỜNG THÀNH 


— 


——— 


_ -đÈ 
- C⁄ữ 2A. 
=> 2/4 rÂ <âw4 của 7N“ 
z„„et ~ *®# y LÀN 
RE c⁄2/6À me ở cà XZ0xz# 


LŨY TRƯỜNG DỤC và ĐINH BẮC TRƯỜNG THÀNH | 


(1630 dưới đời Chứa Sãi) 


Luy Trường-Dục và 
Thành Đồng-Hới 


NƯ  ẽT—— S———...  .. 


C 


1/- LŨY TRƯƠNG DỤC, 


Năm 1630 một ngươi đã thi hãnh được 
cái kế-hoạch phỏng thử Nam-hà cho chưa 
Nguyễn bằng cách khai-thác triệt để ưu 
thế thiên nhiên cưa nứi Hồng sông Lam, 
đó là Lộc Khê hầu Đão-duy- Tư. 


Do kế“hoạch phỏng thứ kếtrên, Đảo- 
duy-Tư đã động viên binh-sĨvä nhân công 
hai vửng Thuận, Quảng xây dựng ráo riệt 
luôn hai tháng rơng lũy Trưởng-Dục (lứy 
nay còn gọi là Lữy Thầy). 


8) Vị-trí của Lữy Trương-Duc, 

Ly Trưởng-Dục được đấp tai lảng 
Trưởng-Dục, huyện Phong-Lộc, tỉnh 
Quảng-Bỉnh, nơi đầy dựa vảo chân một 
giải nứi đá chạy xát nứi Hoảnh-Sơn, Ly 
bất đẩu tử lảng này tức là từ chân núi 
chỖ cơ một ngồi chủa gọi là Chủa Non 
chạy đải tới cổn cát khô, tiềng chữ goi 
là Hạc-hải, theo dọc sông Nhật-Lệ, tả 
ngạn gọi lả sông Rảo-đá vả tử đây nơ đi 
tới sồng Nhật-Lêệ, lại tử sông nảy tiền lên 
hữu-ngạn đến chỗ cao cửa Lằng Quảng- 
Xa, đỉ qua địa phân các lầng Xuân-Dục, 
Cô-Hiên rồì lũy được xây quay về phía 
Đông đến tận Biỉnh-thôn. Phia Đôn lũy 
là một đông lẩy ruổng vả những đổi cát 


Ø bãi bề, 


„ Đổng nẩy xưa kia quanh năm ưng 
thủy, và ở đây cơ một cái phá ngảy nay 


hấy cỏn gọi là Phá Van-Xuân. chạy vỏng 
theo phiá Nam khá xa về phiá Bắc, phá 
nảy ăn tới lầng Mỹ-Hương, được nối tiếp 
bẩng một cái lạch chạy dài théo bãi cát 
song hảnh với đương quôÈ-l@'số 1 đến 
tận phiá trước lảng Van-La. 


Lấy dài độ 10cs,:'cao khoảng 3 thước 
và chân lúy rộng tới 6 thươc. Trong lứy 
có dinh thự lả chổ trư đơng cuà quan, 
quân giữ lũy, cố kho thơc cho quần- đội 
dùng. : 


2/- THÀNH ĐỒNG HƠI. 


Năm Tân-Vi (1631) tức năm thứ 18 
đơi chứa Nguyễn, Đảo-duy-Tử mởi chưa 
Sãi đi ngấm thê sông nưi tử cửa Nhâật- 
Lệ vảo tới mũi Đẩùu-Mâu. Nứi này chia 
ra hai giải : giải thứ nhất chạy tơi sông 
Nhật-Lệ, lảng Văn-La hay Câm La mà 
ngươi ta thương gọi lả Cổh-Hản ; giải 
thứ nhÌ chạy tới bở biển thì hết, 15 cây 
số về phía Bắc tới lảng Phú-Hội (kẻ- 
Địa) Hai giải nảy như cai cảng cua ôm 
lấy một bãi rộng hỉnh bán nguyệt ứng 
thửy về mủa Đồng rất bát lợi cho việc 
hảnh quân (bãi nảy đã được nới ở trên). 
Đầo-duy-Tử sau khi xem xét địa thế lại 
dâng bản tâu, yều-câù cho đắp thềm lũy 
Đồng-Hơi. Chúa chuẩn y. 


a) Vi-tri, 
Thành Đổng-Hơi cơn có tên lấy Nhật- 
Lệ, Chỉnh lúy hay Định Bắc Trương Thảnh, 
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_————— 


y nảy cứng do họ Đảo cho đấp (cũng 
Hhuậc Quảng Bình) tại giửa dương kính 
nối hai đẩu cái bán nguyệt đơ. Chỗ thuận 
tiện nhât về việc xây dựng cho công cuộc 
phỏng thử lả con dưởng đi từ Đổng-Hơi 
chạy lệch về Nam rổi tiến về phiá tây 
tới chân nứi, cắt ngang bấi Đổhg-Hơi vảo 
khoảng giữa. 


Thảnh nảy cỏn vững vảng hơn lúy 
Trương-Dục gấp 10 lần. Thành cao một 
trượng năm xich (vảo khoảng 6 thước tây). 
Bên ngoải thành lì một hãng rđo đống 
toàn cọc lim. Bền trong đắp đất có 5 
bậc để ngựa voi đi lại, lền. xuống. 


Chiều dải của thanh lả 3000 trượng 
tức lả 30 dậm (khoảng 18 cây SỐ). Cứ 
cách 12 đến 20 thước, ngưởi ta lại đặt 
một ô` súng đại bác cở ldn vả cách 40 
thược lại có một cái máy bến đá, Gần 
đó có những thưng thuớé sưng vả đạn được, 


Vị-trÝ cửa thảnh được lợi do phia 
Bắc cơ một con sông chảy goi lầ sông 
Lệ-Ký khá rộng, hai bền toàn ngập sinh 
lẩy. Nơi con sồng nảy đổ vảo sông Nhật- 
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Lê cơ một cái lạch nối liên. Nước ở bấi 
Đồng-HớiI tiểu hết vảo cái lach này, 


3/- TIỂU SƯ ĐẢO-DUY-TƯ, 


._. Đão-Duy-Tư lả ngươi lăng Hoa- Trại, 
huyện Ngọc-Sơn, phủ TĨnh-Gia, tỉnụ 
Thanh-Hơa. Vi ông lä con nhà ca Xưởng 
nên không được di thi, ông phấn trÍ mới 
đi vào xứ Nam từn đương lập công danh 
nhưng chưa gặp được người tiến cử, bèn 
vảo ở chăn trâu cho một phú gia ở lảng 
Tùng-Châu phử Hoäi-Nhần (nay lä Bình. 
Định). Ông lam bải ““Ngoa-long-Cương” 
để” tự ví minh với Gia-Cát-Lượng, Sau 
có quan Khẩm-L,ý lả Trâh-Đưc-Hoa biết 
Duy-Tử lả ngưởi có tải, đem về môi, 
Yả gả con gái cho, rồì giơi thiệu với Chứa 
Sãi. Chứa dưng lãm Nội tán, phong tước 
Lộc-Khê-Hẩù. 


(Theo tải-liệu cửa A.de Rhodes và 
Cadière trịch trong bải “Le mut de 
Đông Hồi ' thuộc: kỷ yếu cửa Trưởng Bác 
Cổ Viễn- Đông (1906). 
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Thảnh Gia-Định đã trải qua bao đơi 
vả mang nhiềù tên khác nhau, tử Phiền- 
Trấn (1674), Phiền-An (1698) Đổn Dinh 
(1753). Đên năm Canh Tuất (1790) Cao 
Hoàng-Đế (Chúa Nguyễn- Ánh) cho đấp lại 


thành cử vả đổi tên lả Gia-Định thảnh, 


Thanh giông như một bông hoa hưởng có 
8 đải hoa. Ngươi xưa thưởng gọi là '“Bát 
quái Thảnh"" Tây Bắc tiêp giáp với đưởng 
Phan-Đỉhh-Phủng ngảy nay. Đồng-Nam 
giáp với đương Lê-Thanh-Tôn, Tây- 
Nam với Công-Lý, Tầy-Bắc với Đinh- 
Tiên-Hoảng, Cương-Ð€: 


Công việc xây đắp thảnh do quần vả 
đân điịa-phương cửng với dân các vùng lần 
cận tiêp sức, Quanh thảnh ngưởi ta đảo 
những hảo rộng 10 trượng 5 xich (55m) 
sâu 14 xich (7m50) đất cưa hảo ngưởi ta 
đấp tưởng thành, tưởng thành dải 794 
trưởng (4.17óm). Bên trên tưởng nhỏ dưới 
đáy dây đến 7 trượng 5 xith (39m50). 
Đề cho tưởng thành vững chắc người ta 
đắp vdi một độ nghiêng thiêh nghỉ là 39, 
Thảnh có 8 cửa, vể phương Nam cơ 2 
cửa Kiến Nguyền và Li-Minh, Bắc thảnh 
cơ Khồn Hậu vả Khẩm-Hiểm, Đồng cơ 
Trần Hanh và Cân-Chỉ, tây có Tốn Thuần, 
Đoäi Duyệt. Bền tong thảnh ta thâỹ cớ 
cột cở cao 12 trượng 5 xich (64m2?) 
có 3 tâhg gác bên trền cơ chỏi canh`có 
linh gác cần thận. Ban ngày nêu có biến 
thỉ linh canh dửng cd, dửng chiềng, trồng 
để làm hiệu báo động, còn ban đêm dùng 
đèn. Bôn gớc thành đềù có doanh trai 


để quần liñh ở. Giửa thánh lả cung Vua. 
Tây-Bắc có bệnh xá, cơ cung Hoảng- 
Hậu. Tẩây-Nam có kho vứ-khí, kho đống 
xe, Đông-Nam cơ kho lương thực và cúng 
Hoảng Tử. Ba mặt Tây- Bắc, Đông- Bắc và 
Tây-Nam đềù có kho thuốc sưng. Để 
bẩo vệ 3 kho thuốc sưng vả 6 cửa ngươi 
ta còn đấp thêm ngoầi thảnh một bức 
tưởng nữa, cửng dẩỳ, cao, và rộng. Trươc 
cưa có đấp một bỉnh phong bằng dất to 
lớn để tránh sự tác xạ cửa dịch bắn thẳng 
vảo các cửa. 


Dưới triểù Minh-Mạng thành lại 
sửa đôi chút, cấc cổng ra vao được đổi 
tên lại : Về `phương Đông có 2 cửa tiểh : 
một gọi là Gia-Định-Môn, mặt hương 
thẳng về sông Säigỏn, còn một cửa là 
Phiên An-Môn hương về kinh Cây Cấm, 
Tây thành có 2 cửa bẩng nhau một hướng 
về`Cẩù- Bông gọi là Vọng-Khuyết-Môn và 
một hương về`Cẩùu xớm Kiệu, Bắc Thảnh 
có Hoải-Lai-Môn và Phục viễn môn. . 
Nam có Định-biền-Môn và Tuyên-hơa- 
Môn hương ra đương Công-Lý ngầy nay. 


Để bảo-vệ bốn mặt thảnh, ngoải 
có hảo rộng, tưởng cao, cỏn có những 
pháo đải kiển-cố. Trong thảnh có 250 
khẩu thẩn-công (Đại-bác) đủ loại. Những 
khẩu thẩu công nảy đểù có tên riêng 
do cấc vua chúa đặt cho. Dưới triểu Gia- 
Long (1817) các khẩu được mang tền lả 
'Thắng Oai Tươởng-quân, Hủng-Oai Tương- 
quân, Vố-Oai Tướng-quân. Đạn dược lầm 
bằng thép dài 2 tấc 1 phần, thuốc súng 2 cần 
4 lượng. Chiêù đải cửa sưng 3 thước 4 tâc 
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2 phân, nòng súng dài 3 thước, khẩu kinh 
2 tức 2 phân, nặng 623 cẩn (1 thước : 
0m526 1 cân : 624g8, 1 lượng 39g05, 1 
cân : 16 lượng). Qua triêu Minh-Mạng 
súng có tên Dăng- Oai Tưởng quân, khẩu 
nặng đến 688 cân, đầi 3 thước 4tậc 2 phân, 
đạn cũng bằng thép dài 2 tấc 1 phân, thuốc 
súng nặng 2 cân 1 lượng. Ngoài những khẩu 
thần công, binh sĨ cồn trang bị vũ khí cả 
nhân như gươm, kich, thương, đao v.v... 

VỀ sau này Tả Quân Lê~Văn- Duyệt 
có sửa sang lại thành cho vững chắc hơn 
trước. Các cổng ra vão đều được xây bằng 
đá. Một số tường cũng làm bằng đá. Tướng 
cao 1 trượng 5 xích, hào rộng 11 trượng 
4 xích (59m2) và sâu 7 xich. 


Thánh Gia-Định được xây cậ( Vào 
năm 1790 vả đền năm 1835 bị phá hưy 
sau khi thắng nghĩa-quần Lề-Văn- Khội 
con nuôi của Tả-quân Lê- Văn- Duyệt, 
Thảnh nảy về sau được dơi về phương 
Bắc. Nhỉn lai thành Gia-Đinh chứng tạ 
không khỏi khen ngợi ngưởi đã gây dưng 
ra nó. Ngươi âýÿ chắc hẳn phải có một cặp 
mắt cửa một chiến lược gia mới chọn được 
một vi-trí rât tôt, Thật vầy thành có 4 
mặt thỉ 3 mặt bao bọc bởi SỔng ngòi, 
ngoải ra lại cỏn có sinh lấy, cỏ cao 
chng chịt ngoải thành. Ngoài các Chương 
ngại vật thiên nhiên, người ta lại đào 
thêm những hảo rộng, tưởng. cao và dẩỳ 
để thềm hiểm trở. 


THÀNH HUẾ 


/ ? 
CHU - GIAI 
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1. KY BÌNH HOÀNG GIA 5, THỔ THÂN 
? - 4 
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+ ¬ 
3. CƠ MẬT 7. CẦM THANH 
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Thành Huế 


E 


Năm 1801 Vua Gia-Long thắng đựơc 
nhà Tây-Sơn, thống nhất đựước xử sở 
ngài lên ngôi quyết định chọn Phú-Xuân 
lầm kinh đô. Năm 1805 tháng 4 năm Ất- 
Sửu, Ngài ra lệnh đắp Kinh thành Huế: 
Địa phân Kinh thảnh chiêm 8 lầng. Phú- 
Xuân, Van-Xuân, An-Bửu, Diên-Thái, 
An-Vần, An-Hỏa, An-Mỹ, Thê-Lai, nhưng 
làng Phú-Xuân mất đất nhiều hơn cả, nên 
lảng này được vua ban ngoài số bạc bổi 
thương, nhiêù ruộng đât chung quanh Huế; 
ở Quảng-Trị vả Quảng- Binh nữa. 


Vua Gia-Long xem xét địa thế từ 
lảng Kim-Long đên Thanh-Hà , nghiên- 
cứu kiêu thành, rổi'mới giao cho Giám 
thảnh Nguyễn-văn-Yến lập bẩn đổ phân 
định phương hương rồi huy động quân linh 
ở Kinh vả mộ dân cac tỉnh vểềlảm. Chúng 
ta có thể coi Giám thành Nguyễn-văn- 
Yên như vị kiên trưc sư đẩù tiền cưa 
Kinh thảnh Huế: 


Ban dẩù, thành chỉ đắp bằng đất 
nên chỉ tử tháng 4 đên tháng 8 đã xong. 
Năm đinh-mão 1807 việc kiến-thiết lại 
tiếp tục công việc cho đên cuối triểù 
Gia-Long. Năm Mậu-Dẩh 1818 mới bắt 
đẩầu xây gạch 2 cửa Nam vả Tây, rồi 
đên mặt Bắc, công việc nầy giao cho 
Hoảng-Cồng-L„ý, Trương-Phức-Đảng và 
Nguyễn-Đức-SĨ, đến 1819 thỉ xong. Năm 
Canh-Thỉn, Minh-Mang nguyền niên 1820 
mưa lớn, lảm đô mất 300 trượng (phỏng 
chưng 1200 mét), phẩi sưa chữa lại. Năm 


Tân-Ty 1821, lại tiếp tục công việc và 
xây gạch mặt phiâ Đông, như vậy cđ bôn 
mặt thành đềù xây bằng gạch. Qua năm 
Nhầm-Ngọ (1822) lại mưa lớn, lãm hơng 


'2057 trượng (8.228m) triểù-đỉnh phải 


giao cho hai kiến trức sư cổ điển Trẩh- 
Văn-Năng vả Nguyến-Văn-Vân sửa lại. 
Sau hết, năm Giáp- Thần (1824) tu-bồ thêm 
một lẩần nửa, công việc mới thật hoàn 
thảnh. Tinh như vậy, tử năm 1805 cho 
tới năm 1824 cá thẩy lä 20 năm rỏng mới 
xây xong thử đô nảy. Lúc bâỹ gid, những 
ngươi có dự vảo việc kiến thiết kinh thänh 
đều được ban thưởng ; quân lĩnh trược khi 
giổi-ngũ về quê được lãnh tất cả 143.000 
quan tiển ; các quan kiên trưc vä chuyên 
viền được lãnh mỗi ngưởi thêm 5 thang 
lương. 


Nơi về kính thành Huế mà người 
'Tầy-Phương quen gọi ““Citadelle de Hué'" 
chứng ta thâỹ chung quanh thảnh có đảo 
một hảo sầu 4 thước rộng 22 thươc, ngưởi 
xưa đã dủng phẩh lớn đất đảo nảy để đắp 
thảnh, một bức thẩnh cao óth60, rộng 
20 thước, chu-vi 10 cầy sổ; ngoải gach, 
trong gạch, ở giửa lót đá vả đất, Thänh 
có trổ 10 cửa chỉnh Đồng, Chinh Tây, 
Chinh Nam, Chinh Bắc, Đồng-Nam, Đồng 
Bắc, Tây-Nam, Tây-Bắc và hai cửa Thêˆ 
Nhân và Quảng-Đức ở hai bên kỳ đải. 
Ngoài ra, ở góc Đồng-Bắc cơ xây một 
cai thảnh nhỏ, mà dưới thơi Gia-Long 
gọi là Thái-Bỉnh Đải rồi sau đôi ra 
Trân-biỉnh-Đải dưới triểùu Minh-Mạng. 
Năm thứ 17 (1836) chu-vi gầh một cẩy số, 
tưởng cao hơn 6 thược, rộng 14 thước, 
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bên ngoài có hảo rộng 30 thước, Tang 
với hảo thảnh. Trong Trấn Binh Đã ñ 
hai cái hồ` bán nguyệt, giống như hai Vĩ 
mang con cá, cho nên ngươi ta gọi lả 
Đổn Mang Cá, 

Trong kinh thành, lại có một vọng 
thành niềy, đới là Hoảng- Thảnh mã ngươi 
Tây Phương quengọi lả ““Enceinte Jaune `: 
Hoàng thảnh có 4 cửa là : Ngọ Mồn, Hiền 
Nhần, Chương Đức vả Hoả-Bỉnh, Cưa 
Chỉnh lả Ngọ Môn, có 5 cửa : 3 cửa giưa, 
2 cửa hông, phia trên lả lẩu Ngữ-Phụng 
(5:giông phụng năm sắc khác nhau) gồm 
cơ 9 nọc lẩu, cơ tầng gác, giửa lợp ngói 
hoang lưu-]i, hai bền lợp ngói thanh lưu 
li. Cửa Ngọ môn xây bằng gạch vả đá 
Thanh (Thanh-Hơa) đá Non-Nước (Quảng- 
Nam) dưới mỗi cánh cửa có xả đực bằng 
đồùg, vôi rất nhuyên. Chỉnh vua Minh- 
Mạng đã địch thân trông coi việc xây 
dựng 1833, 


Kinh thành Huế được xây dựng theo 
một đổ ấn vuông mỗi bể dài 2235m, 
Bền ngoài thành cớ đảo những con hảo, 
đất cửa hảo nảy dưng váo việc dựng tưởng. 
Chiểu rộng của hao thay đổi tử 50m, 
trước những cưa ra vào và 40m trước những 
pháo đài. Bền trong thảnh ngưởì ta cỏn 
đấp những bở tưởng răng cưa hình chữ 
nhật, Ngoäi ra, trước pháo đài là mặt 
nưƠC trong vất, sau pháo đải lã những 
tưởng đât lầm chỗ nâp để bắn ra ngoài 
vä những u đât thiền nhiền, Đạc biệt 
có 2 pháo đài cơ kho quần nhu đặt bền 
trong, đó lả pháo đải ở cửa Tây thành 
Thửy-quân và ở cửa chánh Đông, Thảnh 
Huê gồm có 24 pháo đài để bao vệ 4 mất 
côi Bê gi Hạng đài cố một phao đội 
môi phao đội cơ từ 3 đến ù thân 
công (đai bac), >ý K2 v9 . 


Thảnh Huế có một giấ-trị mạnh mế 


vể phỏng thử. Bên ngoài có hảo, bệ, 
2 phö) ' nt 
CÓ tưởng thảnh, Ngoài ra côn. có những 
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thể láp đẩy hào một cách bất ngợ được, 
nhở bở hảo cẩn lai. : 


Về phương diện nhần lực dưng vạo 
việc xây đấp đế đô, ta phải nói tới Sự 
đóng góp của nhiều địa phương trong 
nước. Theo chầu bẩn Gia-Long thứ 4, 
năm 1805. Chưng ta được biết ; tỉnh 
Quẩng-Trị phải sức đỏi 4.151 quân dận 
hạn ngảy 20/4 phải có mặt tại Kinh độ 
để khởi công ; tính Quẩng-Bỉnh đòi 238ạ 
quân dân, tỉnh Quang-Nam đòi 7495 quận 
dan, tính Bihnh-Định đòi 2225 quân dân 
v.v..., tông cộng số nhân công hón một 
van rưổi ngưởi. Ngoài ra các thợ chuyên 
mồn, như thợ lầm ngói, gạch, thợ mộc, 
thợ nề, thợ chạm, thợ đức, thợ rẻn V.V..., 
cũng được các tỉnh chọn lọc, trưng tập 
vả gửi vể kinh, 


VỀ vật lực, hổi đó ngưởi ta lấy 
đá (granit) ở núi Mai-Vực, huyện VĨnh- 
Lộc tỉnh Thanh-Hơa, cẩm thạch (marbre) 
ở Ngũ-hảnh-Sơn (Quẩng-Nam) Sa- Thạch 
(grẻs) ở gân chửa Thiên-Mụ, gỗ tốt như 
lim, kển kểh, gố, mif, thì lầý ở các tỉnh 
Quang-Trị, Quảng-Bùnh, Nghệ-An, Gia- 
Định, cỏn cát thÌ ngưởi ta lây dể dâng ở 
chung quanh những cổn, như cồn Giả- 
Viên tức Bach-Hổ, cồn Hên là nơi sữn 
xuất cất rất tốt, Với ngươi ta lấy ở đôi 
Long-Thọ hay Thọ Khương. 


Nhin lại Kinh-Thành Huế, chúng ta 
nhận thấy qửa thật là một địa điểm sơn 
thanh-thủy tú, trước có sông Hương núi 
Ngụ, hai bên có cồn Thanh-Long bên tả 
và cổn Bạch-Hổ bên Hữu, chung quanh c0 
SÓNg ngồi bao bọc, những vị trí một thủ- 
đô như Huế chỉ thích hợp trong những giai- 
đoan thiên hạ thái.binh mà thôi tức là 
cử 1 XẨY xa cuộc bình tranh thì thảnh Huế 
€0 những điểm bất Jọi dưới đây : 


khô, A/ Huế ở sát bỏ biển, chánh quyển 
có Biện một hảẩi-lực mạnh mẽ, địch quản 
xô ÉC T22 h 

tử cửa Tử đến Kinh thành mau lệ, Ẻ 
Thiê huận đến phử sở tại là T hửa: 
lên, chỉ trên 10 cây sỡ, BỶng có là 


năm Qui Mùi quân đội Pháp do A .Coivrbet 
và Harmand chỉ-huy đã đổ bộ lên Thuận- 

hởa chỉ trong 3 ngầy và triều đinh phải 
dẩu hàng. Sự việc này đã diễn ra vào thang 
7 nắm Qui-Mùi (1883) Năm Tân-Dậu 
(1801) chưa Nguyền- Anh chỉ mất có it ngày 
cửng chiếm được thành Phú-Xuân khinhả 
Tây-Son dùng nơi này lầm thử-đô. 


, b/ Huế không cơ địa hỉnh, địa vật 
hiểm trơ tức la không có nưi cao, rừng 
thẩm, biển rộng sông dâi mã lại là đầu 
não cuả toàn quốc thỉ thật là thất sách. 
Năm Giáp-Thần (1885) Tồn- Thât- Thuyết 
và Nguyễn- Văn-Tưởng đánh úp quân Pháp 
ở đây chỉ sau 5 tiếng đổng hồ là thây cơ 
thất bại vÌ chiến-thuật, chiến-lược không 
dưa nương được vào đâu. 


c/ Huế không có thực lực về ngưỏi 
và cuả để bảo vệ Kinh thãnh vỉ quanh 


Huế không „có. một nguồn tại nguyên căn 
bản nào khả đÌ bao dưỡng nổi chiến tranh 
nhất lả chiên tranh trưởng kỳ. 


, Nhưng có phải là Vua Gia-Long 
thiêu y niêm thực tê trong khi xây dựng 
thành Huế tại Thuận-hỏa chẳng ? Xin 
trả lỏi ngay rẩng không vả phải nói rdng 
trên nguyên tắc một thủ-đô phải là nơi 
quy tụ tỉnh hoa cửa toản quốc về mọi 
phưong-diện một nơi có đử sự thuận tiền 
đề.vận dụng mọi quyền hanh, mọi khả năng 
của quốc-gia... Huế thua Thăng-Long 
hoần toàn trên mọi lãnh-vực chỉ bởi Vua 
Gia-Long mật long sỉ- dân Bắc -hà nên nhà 
Vua không thê dùng Thăng-Long lan Kinh 
thành như các triểu đại trước. Nhà Vua 
hiểu rõ hơn ai hết câu dẫn đò cửa Trạng 
Nguyễn BỈnh-Khiêm : 

“Hoành-sơn nhất đái vạn đại dung 
thần””, 
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Thêm một phương pháp 
bảo vệ an ninh Quốc-gia 


Vân-đê` an-ninh quốc-gia dưới đởi 
Lý cũng được cấc nhà đương cuộc chú ý 
đặc biệt. Lý-do : Bắc triểù tuy công nhân 
nền tự-chư cưa đân-tộc ta nhưng vẫn không 
dứt các tham vọng để quôc, Họ vẫn luồn 
luôn nhơm ngó về phương Nam để” tỦy cơ 
hội. Bể khác, cac tủ trưởng các vững 
Thượng-Du vấn nặng đẩùu ơc địa-phương 
trong thâm tâm không muôn thấù phục 
triểu-dĩnh tức chánh quyển trung-ương, 
đối với Trung-quốc họ cứng có thái độ 
như vậy, Tơm lai bền này cững như bền kia 
biên thủy, đưới con mắt vua quan đởi Lý 
lức nảo cứng có thể cơ sự bất trấc và 
LÝ-triểù quan niệm biền thuỷ lả phền đậu 
cửa nhả nược, phền dậu cơ vững bềh thì 
giặc mới khó xâm-nhập vảo nội địa cưa 
chưng ta. Nói cách khác, biền thưy lä tiển 
tuyên ở bất cứ phương nảo, đáng ngại 
nhất lả vể phương Bắc, Nếu tại đây các 
tủ-trưởng mở đường cho giặc thỉ bền trong 
có khi ta trở tay không kịp. Ngoäi ra các 
sắc dân thưởng là những bộ lạc ở xa 
triểu-đỉnh nếu không tiêp tay cho giặc, 
nhưng thiểu sự tỏng phục thỉ cũng có anh- 
hương. đên uy-tin cưa triểù-đỉnh về mặt 
Chính-trị. Nhà Lý vì vây mới đểra chính 
sách biền-thủy, 


Biền-thủy cửa Viêt-Nam về phương 
Nam là xứ Chàm cách Việt-Nam bằng giải 
Hoành-Sơn. Người Chảm sông trên hai 
đổhg bổng Chẩu Hoan vả Bồ-Chánh tử 
đởi vua Hoa-đế nhà Hấn luôn luôn đem 
quấn quấÿ phá vững Nhật-Nam bất chẩp sự 
hiện diện cửa binh tương nhả Hán. Họ là 
một đân-tộc hiệu chiến, kiều hửng tuy 


——————— ^^. “1% 


theo văn-hóa Ẩn-độ lả một thứ văn-hơa 
hiền-höa, tử-bi khác hẳn văn-hơa Trung- 
quô© thởi nảo cũng nặng chất xâm-lăng, 


Về phương Bắc ta giáp giới ngươi 
Tảu. Nhiềù sắc dân khác nhau Nủng, Thổ, 
Mấn, Mẻo v.v..., ở xen kẻ giửa địa giới 
Việt-Hoa, rải rác trên các rưng râm nứi 
cao. Chánh quyềù Việt cứng như Hoa đềù 
øoÌ họ là Man-dân và thực ra không bên 
nảo kiểm-soát được họ hết. 


VỀ phương Tây nươc ta giáp Ai-Lao, 
Các sắc dân tử Thanh-Hơa, Hỏa-bïnh lền 
đến Sơn-La, Hoàng-Su-Phì gổm người 
Mưởng, Thái, Tẩỳ lập nhiều động chạy 
theo một đưởng vỏng như cánh cung nối 
liên với các sắc dân miêh Việt- Bắc ở 
rải rác tử Hả-Giang, Cao-Bằng xuông 
Tiền-Yên, Mơng-Cáy, Hỏn-Gay ra tới 
biên lả phia Đông-Nam. 


Các họ Đinh, Quách, Bạch, Hoàng, 
Vị, Chu, Hà, Cẩïn nối đởi lâm bá chử các 
núi rưhg, khê động, Ở gẩn ngưởi Tẩù họ 
theo Tẩù, ở gẩn ta họ theo ta và sự đóng 
góp chỉ có tánh cách tượng trưng mä thồi. 


Dưới đởi Lý các nhà cẩn quyển Đại- 
Việt cố chủ-trương bảnh-trướng cương thổ 
khấp nơi, nền về phương Bắc ta đã ngần 
xui cac đồng bảo Thương lân đất về mạn 
Bắc. Với Chảm ở phương Nam dó lä mối 
thủ truyền kiếp, vua tôi Việt-Nam không 
bao gỉd quên việc đem quân hơi tôi. 


Nhưng lâm thế nào cho cái chương- 
trinh mở rộng lãnh-thổ vả phòng-thứ biền- 
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thủy được hiệu-quả, L 
sách tỉhh-cẩm dể rảng buộc họ vảo vơi 
quyềh-lợi cửa quôc-gia Việt-Nam, nghÌa 
lả ngải kết thần gia với các Tu-trương 
có uy danh ở các vùng biền-giởi. 


Năm Binh-Ty (1036) Lý-Thái-Tổ 
gd Công-Chưa Kim-Thảnh cho Chẩu- 
Mục Phong-Châu (Sơn-Tây, Phư-Thọ 
ngây nay) tên lả Lề-Thuận-Tồng vả Công 
Chúa Trừơng-Ninh cho Châu-Mục Thượng 
Oai (cơ lẽ lả Hỏa-Bỉïnh) là Hả- Thiện- Lấm. 
Nhà vua cỏn tuyển con gái Đảo-Đại-DI 
ở Châu Chân-Đăng (Hưng-Hơa) vảo lầm 
Hoảng-Phi. Sau nảy nhà Trẩn cứng tiêp 


180 


Triềù-Lý đã lâý kế? 


* 
* 


* 


tục chánh sách khôn khéo cửa Lý-Trịc 
nền cơ việc Anh-Tồn gả Huyền Trận 
Gông-Chứa cho Chiềm-Vương Ch ê Mã, 
để lảm êm dịu không khí Việt- Chả 
giữa lúc dân Chảm đang trần đậy Bọn 
SÔPg. ị 


Rửng râm núi cao quân hưng tưởn 
mạnh chưa hẩn lả những bức thảnh tị 
vững chấc, ổng cha ngươi Việt đã bịt 
dủng cả má phấn để bao-vệ cối bỏ ; đó 
là một chiñh-sách hết sưc đơn giản và 
khôn ngoan. Trước vấn-để này các quốé- 
gia Tây-phương cỏn đi sau ta nhiềù thế: 
kỷ vậy. : 


sài dư vn. ti TÌG 
`. 


at l6 Gà: gi 
KJ6<)2:2v/:036 


c X Ĩ 


Binh-thuyết thời xưa của Việt-Nơm 


Binh pháp Việt-Nam 
dưới thời phong kiến 


Cac dân-tộc trên bấn- đảo ®Đông- 
Dương chịu đnh-hưởng cửa hai nền văn- 
minh : vấn-minh Ẩn-độ vầ văn-minh 
Trung-Hoa. 


Việt-Nam la lấng giểng trực tiếp 
cửa giông Hấn, một giống ngưởi đông đảo 
nhất, văn-minh tư lầu đơi cứng vao bậc 
nhất trên thể“ “giới, đã rọi anh Sấng Sang 
các lần quốc. Viềt-Nam, Nhật- Bản, Triều 
Tiền có thể coi lầ con đẻ cưa nn văn- 
minh Hán tộc tử ngảy lập quốc, tức lä tử 
giai-đoạn bước ra khơi tỉnh-trạng bắn 
khai. 


Như ta thây, về` văn-hóa, quần-sự, 
chánh- trị, luân-lý, dạo-đức, phong-tuc, 
các: nhược tiêu dần-tộc bên canh Trung- 
quốc đã in đủ dâu vết cửa Trung- quổc, 
do đó khi bản về tô chức „ quần- đội - cửa 
Việt- Nam ta không thể vỉ tự ai dân tÔC 
mà chổi cãi một sự thực lả ta đã bất 
chước Trung-quôê khá nhiềù, 


Hán tộc đã thông-trị Việt tộc luôn 
10 thể-kỷ, đã ap-dụng mọi phương- pháp 
để đồng hóa dân tộc nầy, rồi chỉnh ô ông 
cha ngưởi Viết đã chấp nhận nển văn-hóa 
cưa kể thống-trị bởi nö quả có tốt đẹp, 
thật sự trên mọi khiãa canh, duy chứng 
ta không thể tấn thảnh sự hỏa đồng với 
họ để mát quốc- -tỉnh, nhở đơ dân tộc 
chúng ta trưởng tổn đến ngảy nay, 


Và nêu các nhả , văn-học của Viết- 
Nam đã thụ lãnh rất đây đủ ¡ văn-chương 
học thuật cưa dân Hán, thỉ các nhả quân- 
SỰ cửa ta cũng học hỏi ngươi Hán nhiềù 


về` chiến lược, chiến thuật. Trên lãnh 
vục này họ đã nhiều phen thẩnh công 
đặc biệt vả lịch sử đã tưng chứng minh 
cấc tương lãnh Việt-Nam đã xử-dụng rất 
tải tỉnh những chiến- -phấp học được cưa 
các ông thây Trung-Quô. Nhưng họ đã 
biết biên chế để các nguyền tắc chí- đạo - 
chiền-tranh được phù hợp với tính- -trạng 
địa phương hẩu đi tới các kết quả mong 
muôn, Ngoải ra, các nhà tương cưa ta 
cỏn phát huy được nhiều sáng kiến, là 
lợi dụng được nhiều yêu-tố có tỉnh cách 
địa phương cứng như tửng nắm vứng được 
cả yêú-tố tâm-lý cửa kẻ địch. 


Ngay từ đởi Hậu-L,y tức lä vảo thể“ 
ký XI, các nhả quần-sự Việt- Nam đã dựng 
nền một bỉnh thuyết ghỉ trong, cuốn 
' Annam hảnh-quần pháp -Rât tiếc răng 
bầy tám trăm năm sau, dân tộc ta bị 
nhiều cuộc xáo trộn do chiến tranh khi 
thỶ với Bắc phương khi thì với Nam phương 
nên nhiều binh thư cưa ta bị thất lạc gần 
hết, tỉ-dụ "Vạn-kiếp bí- truyền ! của Trần- 
Hưng-Đạo đổi Trân 'Hổ trương khu cơ cửa 
Đảo- -duy-Tử, Thiết ni. Tư Ti muôn có một 
y- -niệm khái quát về binh~ pháp Việt- Nam 
chưng ta không thể không khảo tới những 
bình thư cưa Trung- -quốc vả nói đến binh- 
thư cửa Trung- quó€ lả nói đên Tôn-Ngô 
binh-phấp (Tồn-vũ- -Tử và Ngô-Khởi hai 
danh tướng Trung-quổc dưới đởi Chiền- 
quôe). 


R Quả vậy Trung-Hoa đã sản xuât một 
số lý-thuyế£ gia lửng danh. Ngươi đẩù 
tiền lầ Khương- -Tứ-Nha viết Bộ Luc- thao, 
ngưởi thư nhĩ lä Trương - -Tử-Phỏng viết bộ 
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j¡ thứ ì Tôn-Tử viêt 
Tam lược, ngươi thứ ba, là Tổn- TU ĐI 
13 thiên binh-pháp vả thử tư la li 2MCh 
viết 6 thiền binh-pháp v4 những ly 
gia khác không đáng kế. 


, 
ộ Luc-Thao của Khưởn : 

tham báo các vân-để tử việc huấu im, 
chiên-thuật đến chiến-lược, chính-: eh 
rồi đên thiền-văn, phong-thủy, lý-5ổ; tẬP 
trận đổ, ngũ ẩm. 

Bộ Tam-lược của Trương- TỦ 
Phỏng tức Trương-Lương gồm có thương 
lược, trung-lược vả hạ lược. Trên đại- 
cương, thượng lược lả lấy trí khuất phục 
quần địch. Trung-lược lả lấý nghĩa mà 
chỉnh phạt. Cỏn hạ lược la lấy kê sách, 
lây thế mả chỉnh phạt. Như vậy, có nghia 
là tiên khởi dưng mưu-mô khuất phục địch, 
không câh dưng binh, nếu không được phải 
dủng binh, nhưng lä đạo bình nhẩn nghĩa, 
đánh đạo quân phi nghĩa. Hai giải pháp 
trên nếu khổng thực hiện được thởi phải 
dùng đến hạ lược, lả lấy thế mạnh để 
chỉnh phạt, 


._ 8áu thiên binh-pháp cửa Ngô-Khỏi 
gôm : Thiên đổ quôc, thiền liệu binh, 
thiên trị binh, thiên luận tương, thiền ứng 
bình, thiên lệ sÏ. Những thiền nảy không 
có gỉ đặc sắc và thua xa cuốn biỉnh-pháp 
của Tổn-Tư, 


g-Tử-Nha 


„ „Duy có 13 thiền binh-pháp cửa Tôn- 
Tử lä bộ binh-thư căn-bẩn và đây đủ hơn 
cá. Chođênnay, tư-tưởng cửa Tồn-Tử 
hen hưởng khá nhiều đối với các chiến 
8la vã chiên-thuật gia ñi 
như Tầy phương. đọ tú ca 


Tôn chỉ nói đến cạc 
Vể chỉ-đạo chiên-tranh, 


184 


—ẽ1ư⁄®ủnggex.sS À 


Đao lại tham bác thêm cả thiên Tị 
phong-thủy vả lý số. Cho nên sự pạ 
hiểu cuốn binh-thư khơ khăn hơn, 


VỈ binh-thư yếu- lược cửa đức Trợ. 
Hưng-Đạo có ẩnh hưởng sâu đâm với qự. 
tưởng của Tồn-Tử nền ta cẩn duyệt qụ 
những đặc điểm cưa 13 thiển bình-pháp 
cưa Tón- Tư. 

Cuốn binh-pháp Tôn-Tử gồïn những 
thiền : Thứ nhất : Thủy kê, Thứ nhì; 
Tac-chiến, Thứ ba : Mưu công, Thứ tự; 
Quân-hinh, Thứ năm : Binh-thế; Thứ 
sau '; Hư-thực, Thứ bây : Quân tranh, 
Thứ tấm : Cửu biển, Thứ chín : Hảnh. 
quân, Thứ mươi : Đia hình, Thứ mười 
một : Cửu-địa, Thứ mưởi hai : Hởa công 
vả thứ mưỏi ba : Dung giấn. 


Thiên thứ 1; Thửy kê: 


Thửy kế tức là kế sách đẩù tiền, 
Kế sách đáù tiên gôìn có 5 điểm lợi hại 


l : đạo, thiên, địa, tướng vả: pháp.. 


Đạo lả khiến cho dân chúng thuân 
Ý vdi ngưởi trên, Thiên là thơi tiế, 
khi hậu. Địa lả địa-hinh địa-vật. Tương 
là ngưởi chỉ-huy cẩn phổi có 5 đức tíhh 
là : nhấn, trí, dững, nghiềm, tỉn vả sau 
hết lì pháp lả cách tổ“chức quân-đội và 
điểu binh, Ngưởi lãnh đạo quân-sự phải 
thông hiểu 5 yếu-tố nảy thởi thắng, khổng 
thấu đáo thởi không thể thắng đước: 


, Tơm lại thiền nảy nều những yếi tổ 
quyết định cửa ngưởi lầm tướng để chiết 
thắng. Những yêu~tố quyêf-định lả người 
lầm tướng phải biết hảnh- động thuận the0 
thiÊn thởi, địa lợi vả nhân hỏa. 


thiền thứ 2: Tạc chiên. 


si cu binh cố hai điểu khó : óở) 
tiêu hao tớj ƒ, phải BAO 
g3 LÝ) NG tôn cổng quỹ, phá 


MMAăáă-:..... 


Thiền nầy cơ ý nói rẩng chiến tranh 
gây tổn phi rất lớn, trưởng hợp mang quân 


chính chiến ở xa phẩi vận lương tiêp-tế 


khó khăn. Như vậy, phầm động binh phải 
đánh thật mau “tốc chiến tốc thắng" nếu 
đánh chậm sự chiên thắng sẽmong manh, 
quôc gia sẽ kiệt quệ vê` những hao tổn 
chiên phi. 


Thiền thứ 3: Mưu-công. 


'Thiển nầy nói về phép mưu-công tức 
lả cái mưu lược chỉnh để thu được thắng lợi 
hoản toản mà if hao tôn. Theo Tồn- Tử, 
thượng sách là phạt mưu tức lả dửng mưu 
để tác chiên, thứ lả phạt giao tức lả tác- 
chiên bẩng kê sach ngoại giao, thứ nữa mới 
lả phạt binh. Tóm lai nghĩa 1ả không đánh 
mà khuất phục được đối phương mới là giỏi. 


Thiền thứ 4: Quân-hÌnh. 


Thiền nảy nói về hinh thế cửa hai 
quân. Khi điểù bát quần đội, bao gid cứng 
phải nghĩ cách điềù quân thế nảo để quân 
mình có một hỉnh thế vứng chãi, không sơ 
hở và đồng thởi có thể chuyển sang thế 
công chơng vấnh được. Như vậy quầnmỉnh 
i£ có thể đế bị đánh bại mà cỏn cơ ưu thế 
chở cơ hội đánh bại địch. 


Thiên thứ 5; Binh-thế, 


: Binh thế lả cách tổ:chức quân-đôi 
thảnh đội ngữ phân minh, định rõ quyển 
hạn, nhiệm-vụ, kỷ-1luât, đặt những thú-tuc 
điểù-hänh thực rố rệt. Một khicó một tô 
chức đảng hoảng, kỷ-luật nghiêm chỉnh 
thởi sự lãnh đạo quân-đội sẽ dễ đảng. 


Trong thiên binh thế, Tôn-Tử đã 
nhân mạnh vao một phép dưng binh đó là 
vân để chính binh vả kỷ binh. Chính binh 
và kỷ binh tương quanhố trợ cho nhau, khi 
thơi chỉnh binh lầm thanh viện cho kỷ binh, 
khi ngược lại kỷ binh thanh việncho chính 
binh để cưng tiên vả đánh bại quân địch. 


,. Về`phếp giữ binh, trong đoạn thứ sáu 
cua thiển trền, Tổn-Tư nói : nêu cứ cậy 
mỉnh lả trị lä có tổ*chức, có kỹ-thuậtmà 
khinh thưởng biếng nhác tất nhiên sẽ sinh 
loan, cậy dừng mã kiều căng tất nhiên có 
lúc bại rồi sinh ra khiêp đẩm, cứng như 
cậy mạnh tất sẽ sinh ra yếu, bởi không 
chịu sốt sắng huân-luyện vä tối tần hơa 
quần- đội. 


Thiền thứ 6: Hư-thực. 


Ý chỉnh cửa thiễn nãy là lế hử-thực 
vã phép biến hơa tủy theo tĩnh hÏnh vã dựa. 
theo hính thế của quân đội. 


Thiên hư-thực này cũng như thiên 
ch thế lã những thiên chỉnh yếu cửa'Tôn- 
'Tứ. 


Thiên thứ 7; Quân-tranh, 


Thiên nãy bản các điểu căn bản để _. 
tranh giằnh ưu thế giưa hai bên. Trong việể” ' 
tranh giành du thế căn bẳn lã phải biết phép 
điểu quân lãm sao chon đưộc chiến trưởng. . 
thích hợp hỏn địch. lạ sa 


Thiên thứ 8: Cưu-biến. 

Cửu lã chín, chin lã con sô lồn nhất 
đưỏc dũng một cách tướng trưng để chỉ 
tính cách biển hỏa củng cực cửa việc binh 
lâ việc biến trá quyền mưu, luôn luôn biển 
đối. 


Lẫm tưởng phải thông suốt cái lọi 
của phép cửu-biến : ở tỷ địa (đất 4 mặt cao 
ở giửa trứng) không đồng đồn - ở cù địa 
(bắng phẳng tiện giao thông) tũn cách kết 
giao với nước lân cận, Ở tuyệt-địa (Ít câ 
côi không cỏ sông suối) không nân nả - ở 
vi-địa (xung quanhhiếm trổ) dựb)mưu kế 
ở tử-địa ( trước sau đểu bìcẩn trổ) gây 
lỗng quyết chiến cho ba quân. Đưởng có 
nẻo không đi tức 1ã đưồng đi tuy gần nhưng 
chật hẹp khở khấn e cỏ phục binh, quân 
địch cơ dám đánh không đánh vỉ nêu giao 
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chiến chỉ mang lợi nhỏ mã chậm thi si 
tiến quân, cơ những thành lũy Ït 0H 
không hấm - có nhưng đất Ít quan-hệ 
xa xôi không cân tranh. 


Thiên thứ 9; Hãnh-quân. 


Thiên này dạy 4 phép đỏng quân khi 
vưột qua núi, vượt qua sông, vượt qua 
khu đất sinh lấy, khu đồng bẩng thởi 
phải đóng quân ra lãm ,eao để” quân, ta 
cơ nhưng lợi thê. Kế đến để cập những 
kinh nghiệm vể cách nhận dạng, sự xuât 
hiện ki địch quân cứng nhủ các lể lối 
thông thưởng của địch. Sau đó, đạy một 
vãi cách thúc trị quân cỏ hiệu qửa như 
phẩi có ân đức để cấu kết lồng quân, nêu 
chưa có ân đức mà chỉ áp dụng hỉnh phạt 
với ba quân thởi ba quân không phục, 
nếu có âm đức mã không nghiễm quân 
lệnh thơi ba quân biểng nhắc. Cho nên 
ần uy phải vẹn toan thởi đảnh trận ất 
thẳng, 


Thiên thử 10: Địa-hỉnh, 


Ề Thiên nãy nói vẽ địa hỉnh, Tôn-Tử 
giải-thích vẽ địa-hÏnh ; Thông, quải 
chỉ, ải, hiểm, viên. hun 


ghông lã địa hỉnh tốt cỏ lợi cho cả 
ta lấn địch, Quải là đất đến thị dế” 
lui thỉ khố, - Chị thì là đất ta và địch 
đên đều bất lợi. - Ái lã đất ạj chiếm 


ñ 


trước có lới nếu địch đã đến ta không 


nên theo đến. Hiểm lã đất ta chiêm trước 
©0 ldi, nếu địch để chiếm ta nên tránh 
tranh với địch. Viến lä đất mã thế lục 
ta địch ngang nhau, đánh không cỏ lợi 
Phâm nhã tướng phẩi am tưởng cái đạo 
của ,hỉnh địa nãy, không thể bở sót được 
hộ at 7a ,Tôn- Tử lại nhắc đến 6 trường. 
hộp, công : An tạ yếu tổ nhân sự lạ ; 
u, binh thị, binh hại, bịi ă 
: ạ nh băng, 


binh loạn vã bình bạ 


, Khi thể lức hai quân n a 
tương sai một đám quãn Lòng PK, 
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một đám quân lớn địch, thể tất phải thua 
là bổ chạy, thế lâ binh tấu. 


Binh-sÏ vô kỷ-luật, tưởng tá nhụ 
nhược, binh-si sẽ trể biếng, thể là bÌnh 
thí. 

Tưởng cưỏng dứng mã quân khiếp 
nhược không theo kịp tưởng thế goi lạ 
binh hại. 


Tưởng gặp địch cứ tự tiện khai 
chiến không lượng biết sức quân, quân phái 
tan, thê gọi lã binh băng. 


“Tưởng nhu-nhước thiểu kỷ- luật, lâm 
trần lộn xộn thi binh-sĨ đế rổi loạn thể 
lã binh loạn. 


, „Tưởng không biết lưộng sỨc địch 
lây it đánh nhiêu, thỉ quân sí sể bị đánh 
bại, thế lã binh bại, 


Thiên thư 11: Cửu địa. 


Thiên nãy gọi lä cứu địa để bản luận 
rộng thêm về địa hỉnh. Trong ỷ nghỉ cửa 
Tôn-Tử ông cho xắng. địa hỉnh lã một yêu- 
tố quan-hệ gãn bằng yểu-tổ nhân hỏa. ˆ 
VÌ thể, ông đã đê nhiểu thiên bản về địa 
hình và đôi khi cỏ nhng ÿ-kiển thường 
đưộc nhắc đi nhắc lại. Nhứng điểm đặc- 
biệt của thiên nầy lä muốn nhấn mạnh về 
khia cạnh tác động tâm lÿ của địa hình 
đổi với tỉnh-thân binh-sí, Trong thiền 


cửu địa Tôn-Tử để cập đến 9 thế đốt và 


những khuyên cao đổi với tửng sự xử-dụng 
các thế đất ây. Đại để như; .. 


9 tả « DI hA( 
.„ tánđia ; Phải thông nhất ý chỉ 
toan quân, 
3 
„ khinh địa : Phải lâm cho hãng 
"gu dinh trại nối tiệp, 
3 + 
địch Ở tranh địa ; Ta phải dấn lên trước 
1C 


Ở giao địa : Ta gỉn giữ cho vửng. 


„ Cù địa ; Phải kết giao vdicác 
nước lân cân, ° 


, ° 

Ơ trọng địa : Phải lắm cho lương 
thực không gian đoạn. 

Ở phế địa 

3 

Ơ vi địa 

đưởng trống hở. 
„ _ Ởtử địa 
tư chiến. 

Tác dụng của các hình địa nãy liên 
quan đến các yêu-tô tâm lý đấ được Tôn- 
Tư chứng minh như sau. Phầm địch tiến 
vão nước ta, lồng "vn không được chuyên 
nhât, tỉnh-thấn dế bị ly tản cỏ thê đảo 
ngũ để tránh nạn binh đao ; Phâm đoàn 
quân vảo sâu trong đất địch thï dể chuyên, 
quân gẵn bở vơi nhau, vão nộng thởi dể 
ly tản vỉ nhơ nhà không quyết tâm chủ 
đảnh, Cho nên phép dũng quân khi tiến 
vao nước ngươi thởi phải tiễn sầu vào chớ 
nên tiên nông, nhưng vảo sâu thởi phải lo 
việc vận lương, 


: Ta dấn quân đi mau 
: Ta bịt kÍn những 


: Ta khích lệ quân sĩ 


Thiên thừ 12; Hỏa công. 


Đây 1ã thiên duy nhất Tôn-Tử nhấc 
đến thiên văn. Theo thiên văn học đởi cổ 
Trụng-quốc, bẩu trởi gôm 28 ,vÌ sao 
chỉnh đưộc phân đỉnh theo hướng Đông Tây 
Nam Bắc vã theo thuyết ngữ hãnh. Thơi 
cổ Ả-dông thưởng cắn-cử vảo các vì 
sao để xem thơi tiết, Khoa khi tưởng 
học ngay nay không châp nhận lôi phân 
chia tỉnh tủ cửa nền thiên-vắn học. cổ, 
Nhưng các nhả chải lưới vã nông phu 
A-Đông vấn cốn nướng theo sự vận hãnh 
của các tỉnh tủ đỏ đê dự đoàn gió mửa, 
bảo, hạn vã phần nhiểu thấy cở hiệu nghiệm 


Thiên thử 13: Dụng giản. 


._. Thiên binh pháp cuối cũng nãy bấn 
yể phép dụng giản điệp vã phẩngián điệp. 
thứ : 


Dung giản cưa Tôn-Tử gồm 5 
. Nhận gián lã ngưỏi bên địch mà 
ta dùng. 
Nội gián lã quản bên địch mã ta 
dũng, : 
Phản gián lấ biến giản điệp địch 
thãnh giản điệp ta. 


_ SỬ giản lã huê trưởng. những hình 
thê vã kế-hoạch ngụy trả khiển bọn gián 
điệp địch báo cao sai lâm. 


Sinh giản lã ngưới do ta sai khiến 
đi thám thính zổi về phúc trïnh hư thực, 


, Qua bao thắng trẩm cửa đất nước, 
các bỉnh thuyết tại cổ Việt-Nam củng 
mai một theo. mã thất truyền, Hiện nay 
lửu truyên trong dân gian ngưỏi ta chỉ 
con nơi đên cuôn Annam hãnh quân pháp 
cua Lý-Thưởng- Kiệt, cuỗn Binh-thư yếu- 
lưộc vã Vạn-kiệp bi-tru chà đức Trân- 
Hưng-Đạo cung cuốn Hỗ trướng khu cơ của 
Đão-duy-Tử, Những cuỗn sách nãy hiện 
nay không còn hoãn toãn như cuôn Annam 
hãnh quân pháp đẩ thật lạc tử lâu, cuôn 
Binh-thứ yếu lược chỶ cön giữ được một 
phân, còn cuôn Hỗ trưởng khu cơ thỉ chứa 
có bản dịch não chỉnh thức, Trong cuổn 
““Tử binh pháp Tôn Ngô đến chiên lược 
nguyên tử'*ấn hành nắm 1965, tác giả lã 
ông Nghiêm-xuân-Hổng có tham luận 
đến những binh-thuyêt tại Cð Việt-Nam 
vã nỏi đến ba cuốn binh thử kê trên; 
Phân nghiên cứu vả tham luận cửa ông 
Nghiêm-xuân-Hổng cúng rất đảng được 
để “ý vã cứng là nhưng tải liệu quân sự 
qúy bau, xin trích thuật như sau.: 


A.- CUỒN AN-NAM HÃNH QUÂN PHÁP 


, Cuôn ““An-Nam hãnh quân pháp”, 
xuât hiện dươi thởi vua Lý-nhân-Tôn 
(1072-1129), cơ thể coi lä cuốn binh-thư 
đâu tiên cửa Việt-Nam. Nhưng tiếc răng 
cuôn đó ngy nay bị thât truyền, nên không 
được biết rõ nội dung, Sơ di cuôn binh- 
thư ây cồn được biết tới, vÌ có nhưng tải- 
liệu khác nhắc tởi. Như trong sách '*Vân 
đải loại ngữ”', sử-giá Lê-quÍ-Đồn ghi : 
““Sử nhã Tổng có ghi việc sai Diên- Khánh 
ra ngồi đất Hoạt-Châu, kiêm đọc cuỗn 
An-nam hãnh quân pháp đê`` phỏng 
theo binh chê cưa An-nam”',.. Căn cứ 
vao tải liệu nơi trển, ta thấy răng 
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ay đến nhã Tông cứng lưu ý đến việc 
hiến củu binh thư của Việt-Nam, sw li 
nhưng đọc cho biết mã còn muôn Di Xe 
theo nửa. Về chiến phấp cua Ân-nam hàn 
quân pháp, sách Vấn đãi loại ngư cho 
biết : Bộ binh chia lảm 9 phủ, quân chỉnh 
binh cỏ tay cung tên, đoán ngươi ngửa. 
Quân sÏ họp thảnh trắm đội, chia ra lâm 
4 bộ : tiến, hậu, tá, hủu, Môi khi lâm trận 
cơ nhứng phép đánh : chủ chiến (đồng mã 
đảnh) vã thác chiên (mở ra mả đánh). 


Các sách sử không ghi rố ai lä tắc 
giả cửa cuôn “An-nam hãnh quân pháp”,Cỏ 
lế lâ Lý-thưởng-Kiệt, vÌ họ Lỷ lả đanh 
tưởng cửa thơi đỏ, đồng thới cúng lã tay 
văn chương lối lạc, Qua lởi ghỉ chủ kế” trên 
trong sách _ Vân đãi loại ngữ , ta, có thể 
tạm hiểu răng phép đảnh thác chiến lâ mở 
ra mã Anh: tức 1ã phép đánh thể công,Cön 
phép đánh chử chiên hoặc đóng mã dánh 
tức lã đánh thê thủ, nhửng không phải lâ 
thê thú thuần tủy, mã 1a một thế thủ mhủ 
về động, đế dãng chuyên sang thể công, 


B.- “BINH-THƯ YỂU-LƯỢC" 


, Tác giả cuôn Binh-thư yêu-lước lã 
đức Hưng-Ðạo-Vương Trẩn-Quôc-Tuẩn, 
Đức Hưng-Ðạo-Vương đã biên soạnhai bộ 
.binh-thư : Binh-thư yểu-lược và Vạn-kiếp 
bí~truyển thư, Nhưng cuốn Vạn-kiếp bÍ- 
truyển thư. để bị thất lạc vÌkhi Quần Minh 
sang đánh Viêt-Nam, chủng có đem về 
nưƠC nhiểu sách quý trong đó cỏ cuốn 
„ vạn-kiếp bi-truyển thự ", Riểng cuồn 
Bình-thư. yêu-lược " đước lựu truyền đến 
ngầy nay, nhưng cứng bị thất lạc một phẩn 
và chưa cỏ bản dịch nảo chính thức, Trong 
bản hịch-văn gửi các tưởng~sĨ trong trần 
Kc kháng, Nguyên, đức Hững-Đạo- Vương 
ciến t nh. Mi vất hệ jRỘIC. ch 
- } -, C1" Ẳ, 

Chống Điắc, nếu kẻ nao không TH 
nghiễn-củu sể bị coi như kẻ nghịch thù, Ệ. 
Cuồn “ Binh.. \ " x 

cuốn sách rất đầy, chấn Smevie 
chep tay bằng chứ hán, 
một vải đoạn, Trong bị 


„ lầ một 
8 non ngần ang, 
xa đã bị thất lạc 
ân hịch văn đọc 
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trước 20 vạn quân tại Vạn-Kiêp, cỏ thế 
ghi : Nay ta lựa chọn binh- pháp của các 
nhà, soạn ra một cuốn sách, đặt tên lạ 
“Binh-thư yêu-lước ". Bởi thể, cuổn Bình. 
thư yểu-lược là sự kết tập Các truyền 
thông quần-sự A-đông, nhất là của Trung. 
Hoa và Việt-Nam. Củng như nhứng cuốn 
binh-thư danh tiếng khác. Binh-thư yến- 
lược lây cơ sởở nền triết-học quân-chính 
Ä~-đông. Nền triêt học quần chỉnh A~đồng 
được triển khai trong bộ kinh Dịch, Tứ. 
thư Ngữ-Kinh, cũng như trong bộ Lục- 
Thao Tam-Lựơc và Tôn- Tử binh pháp.Có 
thê nói răng trần khiã cạnh thực tiển, Binh 
thư yêu lựớc cũng noi theo nhưng nguyên 
tắc để được nêu trong Tô- Tử binh pháp. 
Nhưng trong sự cố găng tập đại thành, 
Hưng-Đạo-Vương còn muốn vựơt xa hón 
nữa, muốn nghiên cứu rằnh rẽ thiển văn, 
phong thửy và lÿ số. Nên cuôn Binh thư 
yếu-lưdc đã giảng dậy khá nhiễù chỉ tiết 
về các vân đề`này.... 


VỈ đổi sông tâm tư cửa conngưỏi 
Đông phương đểu bị chỉ phổi bởi thức 
hệ Tam giáo đồng nguyên, vì đỏi sống vật... 
chất cửa các xã-hội Á-đông đểu lấy nển 
tầng ở nông nghiệp, nền triết lỷ quân chÍnh 
trong bộ Binh thư yêu-lược cứng tưởng tự 
nhứ nên triết lỷ quân chính cửa Tôn-Tử 
hoặc của Khưởng-thái-Công. Triết lý đồ 
manh nha ở dịch-lÿ. Trong kinh- Dịch, c0 
quẺ Sư lä căn bản cửa tư tưởng quân chỉnh 
Quể Sư gôm quế khôn vã quê khẩm, Que 
khôn tộng trứng cho đất, chủ vão thế vững 
mạnh, vào thê thủ, Quê khẩm tướng trưn 
cho nước, chứ vao thế linh động, vão thí 
kỳ, thế Công, Hai quẻ đó cứng lã sự phổi 
hộp giửa chỉnh trị vả quân sư. Về chỉnh trị 
Hững-Đạo~Vưởng nói theo triết lý Khổng- 
mạnh với thuyết chính danh, lấy dân lâm 
BC, chủ vể nhân trị và lây đức hóa dân... 


Trên phưởng diện quân sự.Hưng-öạo 
Vương để dụng nhiều công phu, muôn tham 
bác hết thầy các cuổn bính thư xưa kia của 
J tung- quốc, Quan niệm về việc lãnh đO 
ba quân cửa Vưởng cứng lä quanniệm của 


ngưồi lẩm tưởng thối xưa, nghĩa lä phải 
thông suốt cả ba yếu-tô của tam tải, tức 
Thiên, Địa, Nhân. Nói cách khác, trên 
phẩi thông thiên vấn, dưöi phải đạt địa -]ý, 
giửa phải biết phép thu phục lồng người 
theo chánh đạo. Đơ lã một quan niệm rất 
đúng đãn, nhưng khá cao siêu... VÌ bộ Binh 
thư yêu lược gôm nhiểu chi-tiêt vềchiêm 
tỉnh học, phong thủy vả độ số hoc, nền cuôn 
sách đó khó nghiên cửu. Trên phẩn thực 
tiền vã yếu-tỗ nhân sử, Binh thư yêu lược 
không khác mây Tôn- Tử binh pháp, chỉ có 
nhiểu chỉ tiết hỏn. Riêng về phân huyển học 
nêu muôn nghiên cứu kỹ căng, cẩn cỏ một 
bản dịch chỉnh xác cùng rất nhiểù thì giỏ 
vã công phu mã ngay nay chửa đế mấy ai 
lãm nỗi.. Nên nhửng trang sau đây chỉ lä 
sự pháo lược hết sức sở sải để ngưồi đọc 
cơ đôi chút ý-niệm mã thôi... 


„_ Bộ "Binh-thự yểu-lước gôm 4 quyển, 


môi quyên lại chia lãm nhiểu thiên : 


a) Quyến nhất : gồm 9 thiên ; 
- Thiên tưởng (tưởng trỏi) 

Đổng Mạc (công việc trong của 

tưởng) ' 

Tuyển tưởng (chọn tướng) 

-~ Tưởng đạo (phép lãm tưởng) 

- Đông luyện (luyện tưởng) 

- Quân lễ (phép tắc trong quân) 

~_ Mộ hạ(phép đổi xử vỏi ngươi dươi) 

- Binh cụ (khi giơi, đổ dũng của 
quân-sì). 


b) Quyển nhị : gồm II thiên : 
- Hanh quân(đem quân đi giao chiên) 
~ Hương đạo (dũng ngưỏi dấn đường 

địa-phưởng, 
- Đôn trủ (đóng quân) 
~ Tuấn canh(canh phồng,tuân tiếu) 
- Quân thư (dưng quân) 
-_ Hình thê (hinh thể sông núi,trận 
địa), 
~ Phöng bị (phỏng ngăn) 
- Chiêm phong vũ(xem mưa giỏ) 
-_ Binh trưng (mộ binh) 


- Dụng gián (dũng giản điệp) 
- Dụng trả (dùng phép giả trả) 


c) Quyên tam : quyển tam gôm 7 
thiên chủ về việc giao tranh. 


Liệu địch(xem ưốc lượng địch quân) 
Dã chiến (đánh ở đổng bằng) 
Quyết-chiển (đánh hết sức, quyêt 
tâm). 

Thiết-kế (lập kể-hoạch) 

Lâm chiến (đánh ở rửng) 

Sỏn chiên (đanh ở núi), 

Thủy chiên (đánh ở nước) 


' 


' 


@) Quyển tứ : gồìn 7 thiên :; 

Công thánh (đánh thảnh) 

Thủ thãnh (giữ thãnh) 

Đột vi (phả võng vây) , 

Ưng cưu (đem quân cứu viện) 
Thoái tí (tránh lủi) 

Thắng phục (thẳng vã khuât phục - 
địch). „ 
Thu hang (nhậnquânquyhằng) -. 


Ta có thế đưa ra mấy điểm nhậnxét. 
khải quát sau đây vế bộ Binhthư yêu lược ‹ 


Trên phưởng diện trị nước an dân, 
Hưng-Đạo- Vưởng, cứng như Tôn-Tư hoặc 
Khưởng-Tứ-Nha, đều muốn lấy đân lãm 
gốc rể cửa việc dụng binh, chữ không phải 
coi viếc binh như việc riêng cửa nhưng 
ngưởi mang quân phục. Có lề vì Việt-Nam 
thơi đó là một nươc nhỏ và Ít dân, quân đội 
không thê cỏ một quân sổ lồn lao, nên cảng 
cân cơ một nền chỉnh trị được lõng dân để 
bồi dưỡng cho yêu tô tỉnh thân cửa binh sĩ. 
Trên phưởng điện quân sự, Hưng-Đạo- 
Vương chủ trưởng một chiến lược động, 
luôn luôn biển hóa, huy động không những 
quân đội mã toàn thể dân chúng tham dự 
vảo chiên cuộc, lập cải thế: sâu rể bền 
gốc, lấy ngắn đánh đãi, lấy mềm chống 
cứng . Lúc Hưng-Đạo-Vường sắp mất, 
vùa Trẩn-Anh- Tôn tới thắm, vưỏng có dặn 
nhử sau về phép chống xâm lắng : 
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để kể kia cơ trãng trận, nhưng t4 
cớ ThMg binh, lấy đoän chông nhau Đà 
trãng, phép dụng binh thưởng vẫn phải t ề 
Khi não quân giặc kéo đên âmñm như giỏ 
như lửa, th ấy lại để chông, nều nở voi 
cách dẩn dã như tấm ăn 1đ, thong th 
nhưng không ham của dân, không lây mau 
việc, như thế mỏi khó trị. Lúc đơ, ta phải 
kén lấy ngưởi tương giởi, liệu xem quyền 
biển, ví như đánh cơ phẩi túy cơ ng biền, 
nhưng phái lãm cho binh-sỉ đông lõng nhứ 
cha con một nhà, thỉ mởi có thể đanh được 
Cách ấy phải lãm tử lúc bỉnh thơi, khoan 
sức cho dân, thực hãnh cái kế sâu rể bền 
gôc, đơ lä cái thuật giữ nước hay hơn cả. 


Vể chiến lược vã chiến thuật, cuổn 
Tinh thư yếu lược "cũng nỏi nhiều tởi cải 
thê kỳ chỉnh, hư thực, tương tự nhử Tôn- 
Tử, Hưng-Đạo-Vưởng viết : Giấu kỳ ở 
chỉnh, giâu chỉnh ở ky, lấy kỳ lâm chỉnh, 
lây chính lắm kỷ. Cũng như Tôn- Tửtửng 
viết : Trong cuộc giao chiến, lấy chính 
để họp, lấy kỷ để thăng, chiến thắng không 
ngoải lẽ kỳ chỉnh, kỷ chỉnh biến đối không 
cùng như chiếc võng trỏn không nổi vậy... 
Về phép tuyển tưởng, ,Hưng-Đạo- Vương 
phân chia người lãm tưởng ra nhiều hạng 
như : dúng tưởng, trí tưởng, mưu tưởng, 
nghệ tưởng, ngu tương....hoặc thiên tưởng, 
địa tưởng ,nhân tưởng, thẩn tưồng, uy tương, 
cương tưởng, lương tưởng v.v... Về vấn để 
địa-hinh, trong thiền 6 quyển nhỉ, Hưng- 
Đao- Vương cứng phân chia thãnh nhiêu địa 
hỉnh như trong Tôn-Tử binh pháp, những 
cuốn Binh thư yếu lược cön phân biệt 
thêm một số địa hình khác, vã bỉnh luận 
ký cảng hơn... Có thể nơi răng trong cuốn 
Bình thư yêu lược, những yếu tổ về địa- 
hình hoặc nhân sự đểu được trình bẫy với 
nhiều chỉ tiết, Ngay đến những vấn đề đồn 
tru, canh phòng, phép giữ lương khô,thổi 
cởm trên mình ngưa, hoặc huấn- luyện cho 
quân SỈ quen mang năng, Hưn ~Đạo- Vương 
cúng giảng giải rỡ rệt, T† dụ nhứ phép 


thôi cởm trên ngửa, trong thiê ú 
quyên nhỉ, vưởng viết ; l0 ME HÀ 
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“Binh sự qúy ở sự thân tốc. Cho nên, 
cô nhân lúc đương hãnh quân, muốn thổi 
cỏm mã không muôn dứng ngửa thì phải 
lãm thể nao ? Vậy đặt ra cái phép nâu cỏm 
trên đâù ngựa. 


Theo phép nầy, phải sai quân ky-gị 
300 ngưởi, sắm sửa sản sang 300 đoạnổng 
tre to. Mối đoạn dãi 3 đốt, khoẻt một lễ 
ở đổt trên, hai đốt dứởi ngắn vửa tay cẩm, 
Dũng gạo trắng nước trong nạp vào trong 
đốt trên, lấy gỗ nứt miệng lại và mang theo 
một nắm đỏm. Mối người ngồi trên lửng 
ngựa, một tay cẩm ổng tre gạo, tnột tay 
câm đơm đốt vảo chổ chứa gạo cho đến 
lúc chín gạo thảnh cơm, đem ra ăn no 
đảnh giặc 


Thậm chỉ trong bộ Bình thư yếu- 
lược , cỏ ghi cả những bải thuốc ngậm để 
bô sức cho binh sĩ, hoặc khi tới nơi đất lạ, 
cần lãm cách gỉ để quần sĩuông nưÙc khởi 
bị ngộ độc.... Tóm lại, đọc Binh thư yếu 
lược _, ta nhận thấy Hưng-Đạo-Vưởng là 
một vị tưởng vưa lo lắng vấn để chiến- 
lược cao siêu, vửa chủ trọng tới những chỉ 
tiệt rất nhỏ trong đơi sông bình sĩ. Cuốn 
Binh thư yêu lược được biên soạn không 
nhưng cho các tưởng lãnh nghiên cưu, mã 
cổn cho hạ-sỉ-quan vã binh sĩ học tập 
nhưng bãi hoc thực tế, 


, _ Cở một điểm rất khác biệt giứa Tôn- 
Tử vã Hưng-Đạo-Vưởng mã ta cẩn nhấn 
mạnh. Đơ lä vấn để thiên văn học, phong 
thủy và lý số học. Như trên đã ghi, Tôn- 
Tư rất it nói vể thiên văn, không nói gÌ 
đến phong thủy, vĩ phản đối lý số. Trong 
thiên hởa-công, Tôn- Tử viết một câu về 
thiên văn ; Trong những đêm mặt trắng 
đi váo BiỞi phận bổn vÏ sao Cơ, Bích, Dực, 
Chân, nhng đêm đơ thuận tiện cho việc 
phòng hởa_, Trong thiện Dụng-gián, Tôn 
Tử viết : Việc biết trước đầu phải nhơ nơí 
%ui thân, đâu phải vin vào kinh-nghiệm mà 
ước đoan, đâu phải vin vảo độ số mã tỉnh 
toàn... Như thể; thái độ cửa Tôn-Tử rất rõ 


KT -x 2a. 


tỉ 


xe. a5 


rệt, tưởng-tự như thái độ bất khả tri cưa 
Khuởng-Tử khi bẩo các học tröỏ ; Chưa 
biết việc sống thÍ hỏi việc chết lắm gÌ ?.. 
Trải lại, cuôn Binh thư yêu lược lại 
khác. Trong thiên Thiên tưởng cửa quyển 
nhất, va thiên Chiêm phong vú 1 cửa quyền 
nhì, Hưng-Ðao- Vưởng đã trình bầy rất đãi 
về thiền văn, phong thủy, các điểm báo 
ưng va độ sở. Cd lế trên phưởng diện huyền 
học, Hưng- -Đao- Vưởng cứng tưởng tự như 
Khưong-Tử- Nha, đấ thâu triệt kỹ căng hơn 
Tôn-Tư. Có lế vĩ việc dụng binh 1ã một 
việc rât quan hệ, cỏ thể lãm chết uông 
hang van sinh mạng, nên Hưng- Đạo- -Vương 
thấy cẩn đo lưỡng mọi yêu-tô ? Ta có thể 
trích đẩn vãi đoạn sau đây : 


Xem xét nguyệt thực : binh chửa dậy 
mã nguyệt thực thi giao chiến đại thắng. 
Binh ở trong mã có nguyệt thực lã chủ mắc 
tai nạn, ' Trăng đây mã nguyệt thực lã quân 
chết ngoai nội. Nguyệt thực về bên lã có 
tưởng , trái lệnh. Nguyệt thic xuống dươi là 
có. tưởng lối phép, Nguyệt thực sắc xanh, 
thi thiên hạ đối. Nguyệt thực SẮC, đó thì 
khách c0 lỏi...Nguyệt thức mä xuất quân 
thÌ chết.. 


BÍ di xem sao chổi : Tuệtỉnh lâ 
sao chôi quét đuôi dãi vài chục thước hoặc 
vải trăm thước. Sao chối hiện thï có việc 
Can qua. Trong quân, nếu quần tưởng hóa 
đông mã cơ sao chôi xuất hiện thi 1ã điểm 
chiên thắng, Nếu đuôi sao chỉ, về 'phía ta 
thi quân ta gặp „ng, đuôi chívề Ÿphia địch 
thi địch bại., 


Xem gio mưa : Mặt trỏi có mây ở 
bền như hỉnh rồng rần lã có giỏ lồn, Mắt 
trởi mới mọc cơ mây như xe che, tất có 
mưa to, Mắt trởi lúc mọc lúc lặn có mây 
đen suốt ba ngây thỉmửa rất lớn, Bansáng 
xem phía đông-nam, có mây đủn lênthế 
cấp, thỉ trước giơ ngọ tất có mưa... Mây 
chiểu nưa mở nữa đóng, có bấo,, 


Tiếng chim : Ban đêm nghe chim 
tiêu giao kêu, có thể bói xem gió mưa, 


Kêu một tiếng lä gió, hai tà lã mưa, ba 
bổn tiếng la đoạn gió mưa., 


Rấn : Con rắn nước nấm ởchố xanh 
Cao, nếu nỏ quay đâu trông xuông là nươc 
sắp dâng... 


Nguyệt tận : Ngày n HN Ôn 
mưa thi đầu tháng sau tất mưa gió to. 


C. - CUÔN “HỐ-TRƯỞNG KHU-CƠ” 

Tác giả cuôn Hố- trưởng khu-cở lä 
Đáo- ~Duy- Tư. Đảo-Duy- -Tư sinh nấm 1571 
dưới thơi vua Lê-Anh-Tôn.' „Ông. xuất thân 
trong một gia đỉnh nghệ SỈ, quê quán tại 
lãng Hoa-Trai, huyện Ngọc-Sỏn, tỉnh 


'Thanh-Hơa, 


: Hế trưởng khu cơở lã doĐão Duy Tư 
trưoc tác. Hổ-trưồng khu-cơ có nghĩa là 


then khỏa nơi hố" -trưởng, Hổ~trưồng lấ nơi -.. 
bản doanh của vị tưởng soâÌ†hương cỏ tr€o. 


bức da CỌP. Tiếc rã ngãy: nay, chưa có 


bản dịch não chính th c của bộ bình thứ đó. % 
Cuốn Hồ-trưông khu-cơ được chia lầm ba .- 


phẩn : Thiên tập, Địa tập vã Nhân tập. Sự 
phãn loại nấy lắm theo quan niệm Tam tãi 
Thiên Địa Nhân. Mối tập đước chia ra lãm 
nhiêu thiên như sau : 


a) Quyển nhất (Thiên tập), gôm 4 
thiên : Hỏa công, Thủy chiên, Bộ chiến, 
Thủ trại : 


lÁ, Hơa công thiên cưu điểu (9 điểu 
về hóa công). 

1. Hỏa Công thiêu tặc pháp (điễu lửa 
đốt giác). 

. Hỏa cẩu hắp (qúa cầu lửa) 

. Yên cẩu bí pháp (qửa cẩu khỏi) 

. Hóa đồng pháp, (ống lửa), 

. Hơa tiễn bí pháp (tên ưa) 

Š Hởa sưởng phục địa bỉ pháp (súng 
lửa phục dưới đất). 

. Hởa tiến trử độc pháp (đạn lửa 
chứa chất độc), 


Ơn: bề C2) B2 


" 
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Vy 


H,. 


„8/ Hôi 


8/ Mộc bác thẩn lôi pháp (súng 
thấn công bằng gồ) _„ : 

9/ Phong tiển điển chúc phap (điểm 
đuôc trước gi0). 


Thủy chiến thiển cửu điểu (9 điểu về 

thủy chiên). 

1/ Hải trung tụ thủy pháp (trong 
biển chứa nước) : 

2/ Giải phá thiết tơa pháp (phả 
khơa sắt) 


.8/, Thủy tăng phục tiên (mai phục 


tên đạn đưởi nước) 

4/ Giang trung mồc sách (lông sông 
cảm cư) n 

5/ Trúc anh độ quân (thuyên tre 
chở quân) h 

6/ Dụng thủy đằng sỏn (nước chẩy 
lền núi) : b 

7/ Bách cấp phủ kiểu (bắc cẩu nổi) 

tưởng lan-ba (voi vôi gây 

SÓng) 


:9/ Thủy để tảng lôi (đánh thủy lôi 


1H. 


phục) 


Bộ chiến thiên thập nhất điểu (11 
điểu về bộ chiên). 


l/ Tham lũy thẩn cơ (máy thẩn 
giư lủy) 
2/ Xung xa liên phát (chiến xa bắn 
nhiều phảt) 
3/ Kiêm xa phá thánh (xe phá thãnh) 
4/ đu địa cơ tiến (tên máy dưöi 
b) 


5/ Tiến quân tiểm phi (ống đưng tên 
bay ngâm), ` 

6/ Mã đẩu tạo phần (ý nỏi viếc hỏa 
thực khi đánh trận hay thối cỏm 
trên ngựa), 

7 cua tr nai nà (thuốc tiên 
phống đøi, ý nói cách dù) 
khô vể quân-nhụ), 0g 

8/ Vân thể lưống giáp 

h be cải chập một) 

/ Đổng nhân xuất trậ lỏi đô 

Tin rần (ngưỏi đông 


(thang mây 


IV. 


. Quyên nhỉ (Địa tập) Quyên nãy gồm 


10/ Xung cở đảo nhạc (máy SỨng 
phả núi) : 

11/ Hổ phủ hộ mệnh (hô phú giử 
mạng). 


Thử trại thiên thất điểu (7 điểu về 
giữ trại) 


1/ Thạch cở thủ trại (máy bắn đả 
giữ trại) 

2/ Thẩn nỏ thủ trại (mấy nỏ thẩn 
giữ trại). 

3/ Tiên thẳng chuyên tắc (dây tiên 
trỏi giặc) _ ụ 

4/ Thiên la áp trận (vống trởi 
áp trần) : 

5/ Thủy trại tể dinh (lập trại trên 
nước) 

6/ Linh phủ maiap R) 

7/ Tạo phong dôc kỹ (cỏ dốc tạo gio) 


3 thiên bản vể các thể trần, gồm : 


Đệ nhất : Chỉnh Thái- cực bao hãm 
trận đổ. 

ĐỆ nhị : Biển thái-tổ bao băm trận 
đổ` 


ĐỆ tam : Biến thải-thủy hôn nguyên 
đổ. 


Thải cực, thấi-tổ, thải-thủy đổ 
thuyết (nỏi vể trận đồ thái~cực, thái- 
tô, thái-thủy), 


Tiên thiên Hã đồ, nhất biến trận đồ 

- Hà đổ đổi triệt bát quải trận đồ 
Hã đổ trận thuyết : 

~ Bátmôn kim tởa, nhật biển trận đổ 

Kim tỏa tái biến trận đô` . 

- Bát môn tam biển trận đô 

- Bất món tử biển trận đổ. \ 

Bát môn kim tổa trận đồ thuyềt 

ta chu thiên, nhật biển thai cức 


‹ 


' 


~ Nhị biển lưỗng nghỉ đổ 
~ Tam biến tử tưọng đổ. 


Tử biển phương trận đổ 


Không được xúc phạm ngưới trên, 


©) 


Ngữ biển viên trận đổ 


- Lục biển viên trận đổ 


Thất biên trúc trận đổ 


¬ Bắt biến nhuệ trận 
- Cứu biên Trướng-xã đảo quyên trận. 


Thập biên Liên-Châu Trưởng-xa 
trận 


- Du bình kẽt đẩu hình pháp (phép 


đánh bắng du binh kết lại như cái 
đâu). 
Tiểu chu thiên trận đổ` thuyết. 


- Tông luận chu thiên toăn chỉ 


Giáo trưởng diển trấn yêu luận 
(luận vê nguyên-tắc diến trận ở 
giáo trưởng). 

Phá trận yêu pháp (phưóng-pháp phá 
trận). 


Quyển tam : (nhân tập) : 


Luận tưởng yếu chỉ (luận vẽ phép 
lâm tướng) 

Tuyển tưởng dụng binh pháp (phép 
kén tưởng dụng binh) 

Quân cơ yểu luận (luận bản vể mưu 
cơ) 

Huấn binh liệu dịch (luyện binh để 
giưgiặc) —, 

Thủ thành ưng dịch (giữ thãnh cự 
địch). 

Địa thế yếu luận (bản về địa thế) 


Ta có thế đưa ra những nhận xét 

khải quát sau đây vể cuốn ““Hổ 

trưởng khu cở”" ; 

Vể vấn để trị nước an dân, Đảo- 

duy-Tử cứng tuân theo triết-lỷ 

Không-mạnh vã chủ trưởng nhãn-. 

trị, Trong bải tủa cửa cuôn “Hế 

trưởng khu cở”, cơ ghi 9 điểu rắn 

đạy : 

Không được giết người vò tội, không 

vi thủ riêng mã giết người. 

- Không đước lấm điểu tăn bạo với 
n chúng, 


phẩn bội thầy mỉnh. 

Thưởng phạt công minh, không khuẩt 

khúc vỉ bẽ phái. , 

Không tham nử sắc tiển bạc, 

- Nghiêm câm quân sÏ cướp bóc dân 
chúng. 

- Đến nơi não cứng phẩi lãm cho dân 
chúng yên ổn lãm ăn, thi hãnh nhân 
nghìa. đ 
Yêu thưởng cô nhỉ qủa phụ, ngưồi 
gỉa cả, phẩi thắm viếng tan Sự. 
Củng chịu buổn vui gian khổ vởi 

. quân sỉ... 


Vể đạo lãm tưởng vã chiến-lược- 
thuật, Đão-duy- Tư noi theo binh~pháp Tôn 
Tự. Nấm đức tính căn-bản cửa người 
tưởng , lã trí, nhần, dứng, nghiêm, tin. 
Tư-tưởng quân-chính vấn lä sự phối-hợp 
giưa kỹ vã chỉnh, hử vã thực, trí vã dũng, 
thử và công... Sở dĩ quyên“nhất cửa bộ 
“Hổ trướng khu cơ"? được gọi lã Thiên- 
tập, lã vi trong tập nảy, các mưu-kể cẩn 
cơ điểu-kiện thiền nhiên giúp đổ. Điểm 
đác-biệt cửa Đão-duy-Tử 1ä nhấn mạnh 
váo kỹ-thuật, phối-họp kỹ-thuật với chiến 
thuật, Trong thiên Hỏa-công, ông giảng 
day nhiểu cách thức chế-tạo những qửa 
cẩu lưa, tên đạn lửa, hoặc thử súng thần 
công bằng gỗ v.v... Ở mục hởa tiến bí 
pháp, ông viết : “Hãy nói nhử việc cưởp 
trại, xông vào vòng vây, cứng lâ thế 
liên hoãn trận có voi chiên cản đường, 
nên dùng phép đánh bẩng hởa tiển để ngự 
địch. Phương-pháp ấy, dứng ống sắt dãi 
sáu tấc, chia lãm ba khoảng để nạp nhổi 
thuốc vảo, cấp thử nhất dẩy một tật lên 
ba trẫm chủy, cấp thứ hai dẩy ba tấc lẽn 
ba trăm chũy, cấp thứ ba dừng tên nhọn 
bọc sắt, dươi tên cơ bĩnh trồn, tên đải 
một tấc... Khi đấ đây đủ cả rồi, đẳng 
sau ống sắt dũng thử tre cửng dải năm 
tấc đạy vạo, lại lấy rỏm cỏ thuốc xuyên 
vao đẩu ông sắt, rồi châm lửa cho bén 
cháy, nhưng tên sắt tự nhiên xung phát... 
Ngoài ra, ông cỏn dạy cách dừng hỏa tiển 
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hỏng chất độc. Lại có cả phưởng-pháp 
chế Tạo thư đại bác bằng gỡ, tương Sản! 
quân du-kÍch Trung-hoa đã chế VUẾ) 
kháng Nhật. Trong thiển Thủy-C tảh 
Đão-duy-Tử dạy cách thức chế-biênn Ÿ 
mặn thãnh nức ngọt để binh-si dũng khi 
đi biển... Trong thiên Bộ-chiên bộ “Hồ 
trưởng khu cơ” có đưa ra 10 phướng- 
châm lãm giêng mói cho việc hanh quân : 


- Đóng nơi cao coi nơi thấp thơi dễ 
đánh. - 

- Lập doanh trại trươc để chiếm 

địa ldï, ` 

Nơi bỉnh nguyên bắng phăng rộng- 

rải, cẩn tranh lây đẩu giỏ. 

Nơi cưa hang núi sầu, đặt mai phục 

để đánh bắt kỹ. ẫ 

Nơi bãi cát bấi sông, đầm lẩy, lãm 

kể bởi thủy, , 

Nơi gö cao bãi núi, chiểm trước 

đưởng xung yếU. 

Khi hai bên bẩy trận thể, cẩn chỉnh 

bị quân-sÏ trược địch, 

- Địch ở núi cao, ta lâm tuyết nước, 

- Hết sức gi trong lỏng địch để chia 
lực lưởng địch. 

~ Địch ở xa đến, ta cắt đưởng tiếp viện, 


Trong thiên 'Thủ-trại, ông giảng dạy 
kỹ cảng vể các phép lập doanh trại, và 
nhân mạnh vảo yểu-tố kỹ-thuật để tổchức 
công-sự trận địa, Ông giẳng dạy về cách 
thức chê-tạo và bổ phòng máy bắn đá, 
nở máy, phổi-hợp với các Chướng-ngại 
Mi thiên nhiên để tăng cường việc phồng 

ủ. 


Quyển nhỉ được mệnh danh lã Địa 
tập. Trong quyển nãy, được trỉnh r8 
cức trận, Thái- 


n đổ, Bát . 
trận đổ, Trưởng-xã trận v.v... Theo Báo 
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đổ; lại chia lãm Thiên-trận, Địa-trận, 
Nhân-trận... Vậy tại sao Ðão-duy-Tự qz 
trỉnh bãy tất cả các thế trận trong Địa. 
tập ? Đø lã một vân-để mã cuổn Hư: 
luận nãy không thể trổ lởi nổi. Cứng nhự 
Mở phẩn II, khi bẩn đến các thế trận 
trong binh-pháp cổ Trung -hoa, người viát 
chỉ nêu thảnh một nghỉ vấn mã chưa có 
giải đáp. 


Trong quyền Ba, mệnh danh lả Nhân- 
tập, Đảo-duy-Tư đã trinh bãy về các phép 
tuyển tuổng, luyện binh và giao chiến, Về 
những điểm nảy, nhứng ý-kiên cửa Đão. 
duy-Tử cở lế không cỏ nhiểu khác biệt 
với binh-pháp Tôn- Tử... 


So sánh 13 thiên binh-pháp cửa Tôn- 
Tử với cuổn Binh-thư yếu-lược cửa đức 
Trân-Hưng-Đạo cứng như cuốn Hổ trướng 
khu cơ của Đẩo-duy-Tử, ngưồi ta thấy các 
cuốn binh-thư cửa các danh tướng Việt- 
Nam như kể trên đểu chịu ảnh hưởng 
bởi những ý-niệm quân-sự cửa Trung- 
hoa, nhất lä bị ảnh-hưởng đổi với binh- 
pháp cửa Tôn-Tư, Nhưng các tư tưởng 
cửa binh-thuyết Việt-Nam vá Trung-Hoa 
chỉ giống nhau trên quan điểm tổng quất 
như Hưng-đaạo-Vưởng và Tôn-Tư đều 
giống nhau trên phưởng diện trị nước lã 
lây dân lảm gốc, chủ về nhân trị vä đức 
hóa, cứng như ĐÐão-duy-Tử giống Tôn-Tứ 
vê nhưng đức tỉnh căn-bản lầm tướng lả 
trí, nhân, dững, nghiêm, tỉa. Nhứng điểm 
Biông nhau này cứng không có gí lã lạ 
YỈ ca hai nước Việt-Nam và Trung-Hoa 
đểu ảnh hưởng sâu xa bởi triết lý cửa 
Không-Mạnh lấy chủ trương nhân trị lãm 
cắn- bản, 


. VỀ chiến pháp thỏi dâu Trung-Hoa 
v3 Việt-Nam cơ nhiếu điểm khác nhau 
Việt-Nam lã một nước nhó quân số Ï 
nên thưởng chủ-trưdng một chiến-lước 
động vả biển hóa lấy ngắn đánh dài, lấy 
mềm chống cứng, cd như vậy mới có thê 
Chống lại được một Quân- đội to lớn Tzun§- 


Hoa. Các chiến-pháp cửa Việt-Nam đấ 
được các chiếển-lược gia nghiên-cưu phù- 
họp với cả-tỉnh cửa đân-tộc vả rút, tỉa 
trong các kinh-nghiệm chổng quân xâm 
lãng. Về phẩn hỉnh-thức, cách bố cục 
trong các cuốn binh-thuyêt không thấy 
khác các cuôn binh-thuyết của Trung-Hoa 
nhưng về phẩn nội-dung các phép đánh 
vã các phép dửng quân có nhiều khác- 
biệt với Trung-Hoa như đã trïnh bảy ở 
trên. Đơ cứng lä một điều dếhiểu vỉ dân- 
tộc ta vởi những dân-tộc lân-cận đều có 
nhứng nếp sông khác nhau thởi các quan- 
niệm vê tổ-chức và xử-dụng ở bất cư địa 
hạt nảo, kể: cả quân-sự không thể giống 
nhau hoan toàn được. 


Các danh tướng như Lý-thưởng-Kiệt, 
Trân-hưng-Đạo cön lưu-truyêh hâu-thế 
nhưng cuôn binh-thư do các vị nảy viết, 
ta được biết nhửng tư tưởng quân- sử 
trong thởi đỏ Ít nhiêu chịu ảnh hưởng 


những tứ tửông cửa người Trung-Hoa, 
Cön có những vị danh-tướng khác như Vua 
Lê-Lợi, đánh đuổi quân Minh, như Vua 
Quang-Trung phá tan giặc Thanh để lại 
nhưng chiến công hiển hách lầm vinh-đự 
cho dân-tộc thởi chẳng thấy cỏ một dấu 
tích nảo trong lịch-sử nói đên các vị nây 
bị ảnh hưởng bói học thuyết quân-sự náo. 
Thật vậy, Vua Lê-Ldl cứng như Vua 
Quang-Trung đêu tử trong tẩng lớp nhân 
dân phát hiện ra, không tửng học qua 
môt trưởng Quân-sự não mä đánh bại 
quân xâm lăng. Như vậy có thể nói được 
răng các binh-thuyết Việt-Nam. khôn 

hoàn-toãn ảnh-hưởng các lỷ-thuyết qưải” `" 
sự Trung-Hoa mà vấn cơ tỉnh-chất riêng 
biệt cửa dân-tộc Việt-Nam tạo nên những 
chiến-pháp vả tổ-chức quân-sự phủ-hợp 
vơi dần-tộc nên mới phẩt-sinh ra được 
nhưng vị danh tưởng siêu phẩm đẩ tửng 
nổi danh cá Vừựng Đông Nam-Ä vã lãm 
rạng rở cho đất nước Việt- Nam. 
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(IIÂN- LỰC VIỆT - NAM 


(QUYỂN 2) 


Ghi chép các cuộc chiên-tranh giữa đân-tộc Việt-Nam chũng 
ta va cac lân quôc hững- mạnh, hiểu chiên. Với BẾc phương, ta chỗng 
lần song xâm-lăng cưa Hãn-tộc một đề quốc lấm cua nhiều người đời 
nảo cùng xây mông mở xông biên-cương lầm chua tể các nước khác 
giồng. Với Nam phương ta chỉnh phạt Chiêm- Thanh xmnột quỗc-gia ngang 
nganh, phôn-thỉnh hơn dần ta trên 10 thể~ky, kể tử đầu Công-nguyên, 
Phụ vao là công-trïnh xây- dựng, phãt-triển liên-tục đầy gian-lao của 
Quân-lực Việt-Nam đã lầm hao tổn nhiều mổ-hôi nước mất và cz xương 


máu để khơi rộng mạch sống cho xứ sở, 


Sách nầy sẽ Ẩn hành vào đệ nhất lục~cã-nguyệt 1969,- 
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SÁCH THAM KHẢO 


Lược khảo về Binh chẽ Việt-Nam 
Binh thơ Tôn-vữ-Tử 


Từ Tôn Ngô binh pháp đến chiến- 
lược Nguyên-tử. 


Binh thư yếu lược 
Vạn-kiếp bí. truyền thư 


~ Hổ tưởng Khu cơ 


-_ An-Nam hành-quân pháp 


- Histoire militare de I'Indochine 
franeaise des đdébuts ä nos jours 
(Juilet 1930) 


Bulletin de 1'Ecole d°Extrême-orient 


Bulletin đes amis du vieux Huế 


Connaissance du Việt-Nam 
Việt-Sử tân biên (từ 1-6) 
Lịch-sử quân-đội Việt-Nam 


- 'Đại-Học Quân-Sự 
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của NGUYỄN-TƯỜNG-PHƯỜNG 


NGUYỄN-DUY-HINH 
(Nghiên-cứu, phê-bÌnh và giải-thịch) 


NGHIÊM-XUÂN-HỒNG 
(Nhà xuất bản “Quan-điểm”, phát 
hành ngày 04-10-1965). 


Hưng- -Đạo- ~Vưởng Trần- Quốc- Tuấn 
(Không còn toàn bộ đến ngày nay) 


'Đào-Duy-Từ 

(Trich theo tài liệu trong bài lược 
khảo về Đào-Duy-Từ của Đại-Ủy 
PHAN-LẠC-TUYỂN đăng trong “Đại 
Học Quân-Sự” số 32, trang 26 và kế 
tiếp). 


L-Thuðng-Kiệt. 

(Sách này bị thất lạc, nếu ghi ra 
đây lä do mục đích yêu cầu độc giả 
Sách này ai kiếm ra được xin chỉ 
bảo để cơ thể khảo cưu thêm sau đây). 


Etablie par des officiers de lEtat 
Major sous la haute direction du 
General de division Puypéroux; 
(expogition coloniale etinternatio- 
nale de Paris de 1931), 


(Hai cuốn sách này được xuất bản 
khoảng đẩu thê-kỷ XX tại Dông- 
Dương rất có giá trị về mặt sưu 
tẩm và biên khảo. 


P. Huard va Durand. 
PHAM-VĂN-SƠN (1956 - 1963) 


Sưu tẩm của THÁI-BẠCH in nấm 
1966 trong nhật báo '“Xây-Dựng” 
phát hành tại Saigon năm 1966 do 
UM. NGUYÊN- -QUANG-LẤM chủ- 
trương. 

Do Trường Đại Học Quân SựQI1.VNCH 
xuất bản từ 1950 ~ 1968. 
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